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I. CHỨC NĂNG VÀ ĐỘNG LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trích dẫn:


Cơ sở lý luận xây dựng nông thôn mới XHCN chính là việc nghiên cứu đặc điểm và chức năng của nông thôn mới XHCN cũng như động lực và hình thái tổ chức của nó. Chúng tôi cho rằng nông thôn mới XHCN có chức năng sản xuất nông nghiệp hiện đại, chức năng gìn giữ văn hoá truyền thống và chức năng sinh thái. Xây dựng nông thôn mới không phải là việc biến làng xã thành các thị tứ hay cố định nông dân tại nông thôn. Đô thị hoá và phi nông hoá nông dân chính là nguồn động lực quan trọng để xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới phải đặt trong bối cảnh đô thị hoá. Trong khi đó, chuyển dịch lao động nông thôn chính là nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới với chủ thể là các tổ chức nông dân. Các tổ chức hợp tác khu xã nông dân kiểu mới đóng một vai trò đặc biệt  trong sự nghiệp này.


Nông thôn là gì? Thế nào là nông thôn mới? Động lực xây dựng nông thôn mới đến từ đâu? Tất cả các câu hỏi này thoạt đầu có vẻ như đơn giản, nhưng thực tế nó lại nảy sinh nhiều nhận thức sai lệch nhất trong công tác lý luận cũng như thực tiễn. Việc tìm ra đáp án cho chúng không chỉ giúp ích cho công tác lý luận, mà còn cần thiết để phục vụ cho thực tiễn xây dựng nông thôn mới XHCN. Bởi vì nếu như các khái niệm này không được làm rõ ngay từ đầu thì sẽ dẫn đến sự mù quáng trong hành động. Văn kiện “Những kiến nghị của Đảng cộng sản Trung Ương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 11” được thông qua tại kỳ họp thứ 5 đại hội Đảng khoá 16 đã nêu rõ, xây dựng nông thôn mới XHCN là nhiệm vụ lịch sử trọng đại trong tiến trình hiện đại hoá đất nước. Đồng thời cũng đề ra phải kiên quyết đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới dựa trên yêu cầu “sản xuất phát triển, đời sống ấm no, làng xã văn minh, diện mạo sạch đẹp, quản lý dân chủ”, xuất phát từ thực tế và tôn trọng ý kiến người dân. Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều cách hiểu khác nhau về nông thôn mới cũng như công tác xây dựng nông thôn mới, do đó cần tiến hành thảo luận xuất phát từ những bước đi thực tế và nguồn động lực của hàm nghĩa khái niệm nông thôn mới và công tác xây dựng nông thôn mới.

1. Phân tích chức năng nông thôn mới XHCN    

Đã có rất nhiều diễn giải và phân tích về khái niệm thế nào là nông thôn mới XHCN, các học giả đã đưa ra các ví dụ như thôn Hoa Tây của tỉnh Giang Tô, thôn Nam Sơn tỉnh Sơn Đông..vv.. để thảo luận xem các thôn này có đủ tiêu chuẩn là các mô hình điển hình để lấy ra nghiên cứu xem xét hay không. Khái niệm nông thôn mới trước tiên phải là nông thôn chứ không phải là thị tứ; thứ hai, là nông thôn mới chứ không phải nông thôn truyền thống. Nếu so sánh giữa nông thôn mới và nông thôn truyền thống, thì nông thôn mới phải bao hàm cơ cấu và chức năng mới. Ở đây chúng ta sẽ không thảo luận về định nghĩa nông thôn mới, mà sẽ xem xét từ góc độ nông thôn mới gồm có những đặc điểm gì. Trong tháng 4-5 năm 2006, chúng tôi đã tiến hành khảo sát điều tra đối với một số du khách đến thăm quan các thôn trang khác nhau trong khu Xương Bình thành phố Bắc Kinh, với ý định tìm hiểu động cơ và mục đích của các du khách thành phố này khi về thăm làng xã nông thôn, nhằm lấy đó làm tham khảo để nghiên cứu tìm ra chức năng của nông thôn mới. Qua nghiên cứu sơ bộ, chúng tôi cho rằng nông thôn mới ít nhất phải có 3 chức năng như sau:

1.1 Chức năng sản xuất nông nghiệp hiện đại

Chức năng cơ bản của nông thôn là sản xuất dồi dào các sản phẩm nông phụ chất lượng cao. Khác với nông thôn truyền thống, sản xuất nông nghiệp của nông thôn mới bao gồm cơ cấu các nghành nghề mới, các điều kiện sản xuất nông nghiệp hiện đại hoá, ứng dụng phổ biến khoa học kỹ thuật tiên tiến và xây dựng các tổ chức nông nghiệp hiện đại. Cần phân tách rõ nông thôn với thành thị; các đặc điểm riêng của thành thị và làng xã; phân công hợp lý thành thị với nông thôn, tức là nhấn mạnh nông thôn phục vụ thành thị, ngược lại thành thị hỗ trợ nông thôn. Đó chính là cơ sở quan trọng để thực hiện thành thị và nông thôn phát triển hài hoà. Trong quá trình hình thành nên đô thị đã xuất hiện 2 loại hiệu ứng: hiệu ứng kinh tế khu vực và hiệu ứng tập hợp, 2 hiệu ứng này quyết định thành thị thích hợp để phát triển công nghiệp, do vậy mà chức năng của thành thị cũng được thực hiện xuất phát trên cơ sở 2 loại hiệu ứng này. Còn với nông thôn thì có thể nói nông nghiệp là chức năng tự nhiên của nông thôn. Xây dựng nông thôn mới không có nghĩa là biến nông thôn trở thành thành thị. Hướng tư duy áp dụng mô hình phát triển của thành thị vào xây dựng nông thôn phần nào đã phủ nhận những giá trị tự có của nông thôn và khả năng phát triển trên cơ sở giữ vững bản sắc riêng nông thôn.

1.2 Chức năng giữ gìn văn hoá truyền thống

Kho tàng văn hoá truyền thống Trung Quốc được cấu thành từ bởi rất nhiều thành phần quan trọng khác nhau. Các thành phần này không chỉ đóng vai trò không thể thay thế trong sự nghiệp hiện đại hoá và phát triển xã hội hài hoà của riêng Trung Quốc, mà còn là một bộ phận cấu thành quan trọng trong kho tàng văn hoá của toàn nhân loại. Nền văn hoá truyền thống mang đậm màu sắc thôn quê này đã được sản sinh trong một hoàn cảnh đặc biệt. Các phương thức sản xuất, sinh sống cũng như cơ cấu tổ chức mang tính đặc thù của xã hội nông thôn chính là nhân tố quyết định nền văn hoá mang đậm màu sắc Trung Quốc. Học giả Phí Hiếu Thông cho rằng, xã hội làng xã Trung Quốc mang đặc tính quê hương và xã hội người thân. Quy tắc hành vi của xã hội gồm những người quen này là những phong tục tập quán đã được hình thành từ lâu đời, ở đó con người đối xử tin cậy lẫn nhau trên quy phạm phong tục tập quán đó. Ở đó quan hệ huyết thống là mối quan hệ quan trọng nhất. Chính các tập thể nông dân cùng huyết thống đã giúp họ khắc phục được những nhược điểm của kinh tế tiểu nông, giúp bà con nông dân chống trọi với thiên tai đại hạn. Cũng chính văn hoá quê hương đã sản sinh ra những sản phẩm văn hoá tinh thần quý báu như lòng kính lão yêu trẻ, giúp nhau canh gác bảo vệ, giản dị tiết kiệm, thật thà đáng tin, yêu quý quê hương.vv.., tất cả được sản sinh trong hoàn cảnh xã hội nông thôn đặc thù. Các truyền thống văn hoá quý báu này đòi hỏi phải được giữ gìn và phát triển trong một hoàn cảnh đặc thù. Môi trường thành thị là nơi có tính mở cao, con người cũng có tính năng động cao, vì thế văn hoá quê hương ở đây sẽ không còn tính kế tục. Do vậy, chỉ có nông thôn với đặc điểm sản xuất nông nghiệp và tụ cư theo dân tộc mới là môi trường thích hợp nhất để giữ gìn và kế tục văn hoá quê hương. Ngoài ra, nông thôn cũng chính là sự kế tục của nền văn minh Trung Hoa, các cảnh quan nông thôn với những đặc trưng riêng đã hình thành nên màu sắc văn hoá làng xã đặc thù, thể hiện các tư tưởng triết học như trời đất giao hoà, thuận theo tự nhiên với sự tôn trọng tự nhiên, mưu cầu phát triển hài hoà cũng như chú trọng sự kế tục phát triển của các dân tộc Trung Hoa. Việc xây dựng nông thôn mới nếu như phá vỡ đi các cảnh quan làng xã mang tính khu vực đã được hình thành trong lịch sử thì cũng chính là phá vỡ đi sự hài hoà vốn có của nông thôn, làm mất đi bản sắc làng quê nông thôn. Điều này không những hạn chế tác dụng của chức năng nông thôn mà còn có tác dụng tiêu cực đến giữ gìn sinh thái cảnh quan nông thôn và cảnh quan văn hoá truyền thống.

1.3 Chức năng sinh thái
Chức năng này chính là một trong những tiêu chí quan trọng phân biệt giữa thành thị với nông thôn. Nền văn minh nông nghiệp được hình thành từ những tích luỹ trong suốt một quá trình lâu dài, từ khi con người thích ứng với thiên nhiên, lợi dụng, cải tạo thiên nhiên, cho đến khi phá vỡ tự nhiên dẫn đến phải hứng chịu các ảnh hưởng xấu và cuối cùng là tôn trọng tự nhiên. Trong nông thôn truyền thống, con người và tự nhiên sinh sống hài hoà với nhau, chức năng người tôn trọng tự nhiện, bảo vệ tự nhiên và hình thành nên thói quen làm việc theo quy luật tự nhiên. Thành thị là hệ thống sinh thái nhân tạo phản tự nhiên ở mức độ cao nhất. Quá trình mưu cầu cuộc sống đầy đủ về vật chất đã khiến người thành thị càng ngày càng xa rời tự nhiên. Nền văn minh công nghiệp đã phá vỡ mối quan hệ hài hoà vốn có giữa con người với thiên nhiên, dẫn đến phá vỡ môi trường một cách nghiêm trọng. Ở thành thị, con người không tránh khỏi phải đối mặt với những căn bệnh do ô nhiễm không khí, nước uống, thức phẩm mang lại. Các căn bệnh của xã hội văn minh hiện đại như ung thư, bệnh tâm não huyết quản..vv..ngày càng gia tăng. Số lượng các ca tử vong do mắc các căn bệnh từ hệ thống hô hấp, bệnh nghề nghiệp và bệnh do ô nhiễm môi trường gây nên chiếm đến hơn 90% tổng số ca tử vong. Quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá khiến con người ngày càng xa rời tự nhiên, dẫn đến những ô nhiễm trong môi trường nước và không khí. Nếu so sánh với hệ thống sinh thái đô thị, thì hệ thống sinh thái nông nghiệp một mặt có thể đáp ứng nhu cầu cung cấp các sản phẩm lương thực hoa quả cho con người, mặt khác cũng đáp ứng được các yêu cầu về môi trường tự nhiên. Thuộc tính sản xuất nông nghiệp đã quyết định hệ thống sinh thái nông nghiệp mang chức năng phục vụ hệ thống sinh thái. Đất đai canh tác nông nghiệp, hệ thống thuỷ lợi, các khu rừng, thảo nguyên..vv..phát huy các tác dụng sinh thái như điều hoà khí hậu, giảm ô nhiễm tiếng ồn, cải thiện nguồn nước, phòng chống xâm thực đất đai, làm sạch đất..vv. Thông qua sự tuần hoàn của tự nhiên và năng lượng, cuối cùng, thành thị cũng là nơi thu được lợi ích từ chức năng sinh thái của nông thôn.

Có một nhà tâm lý học thành thị đã cho rằng, nhu cầu cấp thiết nhất của nhân loại là khắc phục khoảng cách giữa con người với tự nhiên và con người với con người. Các cảnh quan tự nhiên tươi đẹp cùng với môi trường sinh thái có thể đáp ứng được nhu cầu trở về với tự nhiên của con người. Nông thôn có thể bù đắp được những thiếu hụt sinh thái của thành thị. Môi trường tự nhiên yên tĩnh có thể điều hoà cân bằng tâm lý con người. Môi trường sinh vật phong phú khiến con người có thể cảm thụ được những điều tốt đẹp từ cuộc sống. Sự chung sống hài hoà giữa con người với tự nhiên có tác dụng thanh lọc và làm đẹp tâm hồn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho các khu du lịch sinh thái xung quanh các khu đô thị ngày càng phát triển rầm rộ. Do vậy, phải nên xây dựng nông thôn mới với những đóng góp tích cực cho sinh thái. Có thể coi chức năng sinh thái chính là thước đo một khu xã có thể coi là nông thôn mới hay không. Đồng thời phải phân biệt rõ không được lẫn lộn ranh giới giữa nông thôn với thành thị.

2. Chủ thể xây dựng nông thôn mới

Tiếp sau đây chúng ta sẽ thảo luận ai sẽ là đối tượng thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới. Có người cho rằng chủ thể xây dựng nông thôn phải là chính quyền. Tuy nhiên, trên thực tế, người nông dân mới thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn. Đó không phải là do nhà nước không có đủ tiềm lực kinh tế để đóng vai trò chủ thể này, mà cho dù tiềm lực kinh tế của nhà nước có mạnh đi chăng nữa thì cũng không thể thiếu sự tham gia đóng góp tích cực của chính tầng lớp nông dân. Hiển nhiên nói người nông dân ở đây không phải chỉ đơn thuần là cá thể nông dân, mà phải được hiểu là các tổ chức nông dân. Có vô vàn các hình thức tổ chức khác nhau, và sự phân hoá cũng như trình độ phát triển của các tổ chức chính là một tiêu chí quan trọng phản ánh trình độ phát triển của xã hội. Nông dân cũng có nhiều hình thức tổ chức hợp tác khác nhau, trong đó tổ chức hợp tác khu xã là đơn vị cơ sở cơ bản nhất và có hiệu quả nhất phục vụ cho tiến trình xây dựng nông thôn mới. Sở dĩ như vậy là bởi 3 nguyên nhân sau: Trước tiên, sự hình thành và phát triển của tổ chức hợp tác đòi hỏi phải có những cá thể có quyền lực nhất làm hạt nhân, mà đối với các khu xã thì các cá thể có quyền uy này chính là đối tượng giành được sự tín nhiệm và ủng hộ nhiều nhất từ dân làng, đồng thời có sức mạnh kêu gọi lớn nhất; Thứ hai, các thành viên trong khu xã có cùng lợi ích và nhu cầu giống nhau, đặc biệt là về xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng, ví dụ như làm đường xá, thuỷ lợi..vv..Chính vì vậy mà họ rất dễ tìm được sự đồng thuận, có lợi cho việc ra quyết sách cũng như thực hiện các chính sách; Thứ ba, họ sẽ chịu ảnh hưởng bởi những áp lực từ phía quần chúng, trong môi trường làng xã, một cá nhân hoàn toàn có thể hi sinh lợi ích của bản thân mình vì lợi ích tập thể. Chính vì những nguyên nhân đó mà tổ chức hợp tác làng xã nông thôn trở thành một cơ sở quan trọng cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới và thực hiện kinh doanh sản nghiệp hoá. Nông thôn Trung Quốc vốn có truyền thống hợp tác, chính các tổ chức hợp tác nông thôn là nơi quy tụ tất cả nông dân lại với nhau, nó là chủ thể đưa người nông dân thâm nhập vào thị trường và tìm kiếm những lợi ích thị trường. Có thể nói, một khi tổ chức nông dân giành được lợi ích thị trường, thì cũng có nghĩa là người nông dân hưởng thụ được những lợi ích này. 

Từ cải cách mở cửa cho đến nay, xu thế cải cách kinh tế thị trường hoá đã đào tạo và xây dựng nên những chủ thể lợi ích đa nguyên. Các chủ thể lợi ích khác nhau sẽ có những nhu cầu lợi ích khác nhau.  Những lợi ích này có thể được thực hiện hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào trình độ tổ chức hóa của các tổ chức đó. Chỉ có các tập đoàn lợi ích mang tích chất chế độ hóa, tổ chức hóa mới có thể phát huy được vai trò bảo vệ lợi  ích cho tổ chức mình. Trong cơ chế kinh tế thị trường khắc nghiệt, và bối cảnh cải cách mở cửa ngày càng sâu rộng, chính người nông dân là đối tượng đã đóng góp nhiều nhất và đồng thời cũng hy sinh nhiều nhất cho sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, cũng chính họ lại là tầng lớp chịu nhiều thiệt thòi nhất. Một trong những nguyên nhân chính khiến nông thôn ngày càng tiêu điều, nông nghiệp xác xơ, thu nhập nông dân tăng trưởng chậm là ở chỗ thiếu các tổ chức đại diện cho lợi  ích của người nông dân. Để cải thiện tình hình này, người nông dân cần phải tập hợp lại với nhau để xây dựng nên các tổ chức hợp tác đại diện cho quyền và lợi ích của mình, phát huy vai trò là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. 

Cần phải nói thêm rằng, tổ chức hợp tác nông thôn được nói ở đây không phải là các tổ chức tập thể truyền thống, sự khác nhau giữa 2 mô hình tổ chức này chủ yếu thể hiện ở 3 mặt sau:

a). Khác nhau ở địa vị chủ thể của người nông dân trong tổ chức
Chế độ sở hữu của các tổ chức tập thể truyền thống hay các doanh nghiệp phát triển lên từ tổ chức tập thể truyền thống này cho dù là chế độ tư hữu, cổ phần hay sở hữu tập thể thì người chủ thực sự cũng đều là cá nhân, là các cổ đông hay tập thể, nói cách khác họ là các “ông chủ tư nhân” hay “ông chủ tập thể”, đại diện cho lợi ích của một cá nhân, của các cổ đông hay của một doanh nghiệp tập thể. Xét về cơ chế lợi ích, nó đối lập với tầng lớp nông dân bình dân làm việc theo chế độ khoán kinh doanh đến từng hộ gia đình, đặc biệt là lại càng đối lập với những nông dân làm thuê tại doanh nghiệp hay cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp. Khi một làng xã ấm no được ra đời, đi kèm theo nó sẽ có một lực lượng lớn lao động nông dân ở các địa phương khác đến làm thuê. Những nông dân này không có các quyền như quyền sở hữu tài sản, quyền quản lý, phân phối, không có đất đai riêng, do vậy cũng không thể được hưởng lợi từ những giá trị phụ gia cao từ nền kinh tế thị trường. Có thể thấy rằng, trong sự sắp đặt chế độ doanh nghiệp nông thôn Trung Quốc ngày nay có rất ít nông dân giữ vai trò làm chủ, lực lượng này do vậy không đủ mạnh để có thể dẫn dắt toàn thể nông dân làm giàu. Điều này là do những hạn chế trong tổ chức tập thể truyền thống gây nên. Còn tổ chức hợp tác làng xã nông thôn mà chúng tôi nói ra ở đây là những tổ chức được phát triển trong điều kiện kinh tế thị trường, nó phù hợp với chế độ doanh nghiệp do người nông dân làm chủ và kinh doanh theo cơ chế thị trường, là thể chế doanh nghiệp kết hợp giữa tập trung lao động với tập trung tư bản. Trong các tổ chức hợp tác này, mối quan hệ giữa tư bản và lao động không còn là tư bản thuê lao động, mà là sự kết hợp giữa cả tư bản thuê lao động với lao động thuê tư bản, có nghĩa là ở đây người lao động và người sử dụng lao động hay người được phục vụ và người phục vụ, đối tượng sản xuất và tiêu dùng-tất cả đều là một.

b). Khác nhau ở phương thức tích lũy phân phối:

Ở thời kỳ sơ khai, các tổ chức hợp tác nông thôn kiểu mới có 2 nguồn vốn: Một là vốn góp của các cổ đông xã viên đủ tư cách; Hai là vốn góp của các thành viên không phải xã viên khác, gọi là “vốn góp tư bản”, phần vốn góp này sẽ được trả lãi xuất. Các thành viên hợp tác xã sẽ vĩnh viễn có được quyền sở hữu tài sản ban đầu của hợp tác xã, quyền này sẽ được phân bổ đến từng thành viên. Đây chính là một đặc trưng quan trọng của tổ chức hợp tác nông thôn kiểu mới. Để đảm bảo quyền lợi này, người ta thường áp dụng biện pháp “phân phối trước, tích lũy sau” để tích lũy tài sản của hợp tác xã. Các thành viên với mức độ đóng góp khác nhau thì phân phối cũng khác nhau, do đó đóng góp cho sự tăng trưởng của hợp tác xã cũng khác nhau, tất cả những mức độ này sẽ được ghi rõ cho mỗi thành viên, nó thuộc sở hữu của từng thành viên. Còn đối với kinh tế tập thể truyền thống thì quyền sở hữu tài sản ban đầu thuộc về tập thể chứ không phải thành viên. Và nó áp dụng biện pháp “tích lũy trước, phân phối sau” cho quá trình tích lũy “quỹ thặng dư” và “quỹ công ích” , 2 loại quỹ này đều là tài sản của tập thể. Khi tài sản tập thể tăng trưởng, thì không chỉ tài sản ban đầu thuộc về tập thể, mà ngay cả các tài sản cấp 2 được sản sinh ra sau này cũng đều thuộc sở hữu tập thể.

c).  Khác ở cơ chế tổ chức:

Kinh tế tập thể truyền thống được hình thành theo mệnh lệnh hành chính từ các bộ ngành nhà nước. Ở đây người nông dân sau khi ra nhập tổ chức sẽ mất đi quyền chi phối về tư liệu sản xuất cũng như sức sản xuất của chính mình, không còn là người sản xuất độc lập nữa mà mọi thứ họ đều phải tuân thủ hoàn toàn theo tổ chức. Quyền sở hữu tài sản không được rõ ràng ở đây cũng dẫn đến kìm hãm sự phát triển của kinh tế tập thể. Ngược lại, người nông dân tham gia vào tổ chức hợp tác nông thôn kiểu mới vẫn hoàn toàn có quyền tự do chi phối về tư liệu sản xuất và sức sản xuất của mình, họ vẫn là người sản xuất độc lập. Ở đây nhiệm vụ của tổ chức hợp tác chỉ là phục vụ cho sản xuất và đời sống xã viên, giúp xã viên phát triển sản xuất và cải thiện đời sống sinh hoạt. Thành viên của các tổ chức hợp tác nông thôn kiểu mới này cũng có quyền được tự do rút ra khỏi tổ chức, còn ở kinh tế tập thể truyền thống thì không.

Có thể thấy rằng, chính vì thiếu các tổ chức hợp tác mà mục tiêu sản nghiệp hóa nông nghiệp ở Trung Quốc rất khó có thể phát triển một cách lành mạnh. Việc xây dựng nên các tổ chức hợp tác (cho dù là hợp tác ngành nghề hay hợp tác làng xã) chính là hướng đi chủ đạo để tập hợp lực lượng nông dân lại với nhau. Ở các quốc gia đã có nhiều thành công trong kinh doanh sản nghiệp hóa nông nghiệp, thì các tổ chức này vừa là các tổ chức hợp tác làng xã mang tính tổng hợp, vừa là tổ chức chuyên ngành và hiệp hội ngành nghề. Hiện nay các tổ chức kinh tế hợp tác nông dân ở Trung Quốc mới chỉ ở giai đoạn sơ khai với qui mô nhỏ, trình độ sản xuất kinh doanh thấp. Hơn nữa cũng không được hưởng các chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ như chính sách thu thuế thấp, chính sách miễn thuế hoặc trợ cấp..vv..giống như ở các nước phát triển. Do vậy có thể nói, sự phát triển của các tổ chức hợp tác nông thôn vừa là nội dung quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN, vừa là hướng đi chính để xây dựng nông thôn mới.

3. Nguồn gốc động lực xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới XHCN nếu chỉ dựa vào nguồn đầu tư từ nhà nước hay chỉ tiến hành trong nội bộ nông thôn sẽ không tạo ra được động lực cũng như tính linh hoạt, mà cần phải đặt nó trong bối cảnh phát triển thành thị và nông thôn đồng hành với nhau, dựa trên những quan điểm chỉ đạo mở cửa và hệ thống. Xuất phát từ ý nghĩa này, chúng tôi cho rằng nông thôn mới XHCN phải được xây dựng từ ít nhất 3 nguồn động lực sau, các động lực này có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau:

3.1 Động lực đến từ công nghiệp hóa và đô thị hóa

Xuất phát từ thực tế tình hình phát triển nông thôn chúng tôi đã nhìn ra một thực tế là: các vấn đề về nông nghiệp cần phải được giải quyết thông qua phát triển công nghiệp, các vấn đề về nông dân phải giải quyết thông qua phi nông hóa, phát triển nông thôn phải song hành cùng phát triển thành thị. Điều này cũng có nghĩa là việc giải quyết các vấn đề “tam nông” không thể chỉ bó hẹp trong nội bộ nông thôn và nông nghiệp, mà cần phải xây dựng nên quan niệm phát triển thành thị và nông thôn song hành với nhau, xóa bỏ mọi ngăn cách giữa thể chế nông thôn với thành thị, phải đưa vấn đề phát triển nông nghiệp vào trong bố cục phát triển kinh tế quốc dân, đưa tiến bộ nông thôn vào tiến bộ chung của toàn xã hội, phải xem xét mục tiêu gia tăng thu nhập nông dân trong hệ thống phân phối và tái phân phối thu nhập quốc dân. Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết triệt để bản chất của các vấn đề “tam nông”. Từ ý nghĩa này có thể thấy, các công trình xây dựng cải tạo nông  thôn cho dù cũng rất quan trọng, nhưng không thể coi đó là động lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới XHCN. Xây dựng nông thôn mới cần phải kết hợp chặt chẽ với đô thị hóa và công nghiệp hóa mới có sức mạnh và đảm bảo tính liên tục.

 Ý nghĩa của công nghiệp hóa ở đây không chỉ ở hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, mà còn ở chỗ cung cấp ngày càng nhiều cơ hội việc làm cho lực lượng lao động dồi dào ở nông thôn. Trong thực tế tình hình Trung Quốc ngày nay, cần phải lấy phát triển thành thị làm trọng tâm, lấy hợp tác kinh tế hoặc các doanh nghiệp dân doanh làm chủ thể, thu hút lao động ở các thôn xã xung quanh dời đến đô thị. Mục tiêu này được thực hiện rất thành công ở vùng duyên hải miền Đông Trung Quốc. Do vậy, đối với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN, nhà nước cần phải ra các chính sách nhằm gia tăng sức thu hút của thành thị, xóa bỏ các chính sách gây cản trở đến sự chuyển dịch lao động và ngành nghề sang khu vực thành thị, không nên cố định các ngành nghề công nghiệp tại các khu vực nông thôn.

3.2 Động lực đến từ nông dân phi nông hóa

Quá trình đi lên hiện đại hóa của một quốc gia cũng chính là quá trình chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang công nghiệp hiện đại, đồng thời cũng là quá trình người nông dân tự do chuyển đổi thân phận của mình. Trong quá trình này, nguồn lực lao động sẽ chuyển dịch không ngừng từ nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp, từ nông thôn sang thành  thị, đó cũng chính là quá trình phi nông hóa người nông dân. Giải phóng thân phận phi nông hóa của nông dân là yêu cầu để phát triển nông thôn, đồng thời cũng là nhu cầu tất yếu của chính bản thân người nông dân.

Giải quyết vấn đề việc làm cho người nông dân là một sự nghiệp to lớn, bên cạnh các biện pháp khai thác tiềm năng cung cấp cơ hội việc làm từ chính trong nội bộ nông thôn ra, còn cần phải tích cực đẩy mạnh chuyển dịch nông dân sang thành cư dân thành thị. Muốn vậy, ngoài việc xóa bỏ chế độ hộ tịch gây cản trở cho người nông dân, còn cần thiết phải xây dựng hình thành nên thị trường lao động bình đẳng giữa nông thôn với thành thị, để người nông dân có những cơ hội làm việc bình đẳng với cư dân thành thị, đồng thời tạo điều kiện để họ có thể gia tăng tố chất  cạnh tranh trên con đường mưu cầu việc làm của mình. Do vậy, xây dựng nông thôn mới XHCN cần đẩy mạnh đầu tư cho nguồn lực lao động nông thôn, hoàn thiện hệ thống giáo dục trong nông thôn, phổ cập rộng rãi khoa học kỹ thuật trong nông thôn, truyền bá rộng rãi các tư tưởng khoa học, tạo điều kiện cho nông dân đẩy mạnh cải thiện nông nghiệp cũng như thân phận nông dân của chính mình. Xây dựng nông thôn mới XHCN phải lấy việc đẩy mạnh dịch chuyển nông dân làm cơ sở, chứ không phải lấy việc cố định người nông dân làm mục tiêu.

3.3 Động lực từ sản nghiệp hóa nông nghiệp và các tổ chức hợp tác


Một trong những nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN là phát triển hiện đại hóa nông nghiệp. Hiện đại hóa nông nghiệp ở đây phải được hiểu là ngoài các điều kiện sản xuất hiện đại như thủy lợi, làm đất, đường xá giao thông, viễn thông thông tin..vv., nó còn bao hàm chuyên nghiệp hóa và sản nghiệp hóa sản xuất nông nghiệp. Một khi đã thực hiện kinh doanh gia đình và phát triển kinh tế thị trường trong nông nghiệp, thì nhất định cũng phải thực hiện chuyên nghiệp hóa và sản nghiệp hóa nông nghiệp. Đây còn là cơ sở để gia tăng sức cạnh tranh quốc tế cho nông nghiệp. Ngoài ra, trong điều kiện thị trường, thì chỉ có sự tham gia của các tổ chức nông dân mới có thể nâng cao giá trị nông sản phẩm, đây cũng chính là chức năng cũng như trách nhiệm của các tổ chức hợp tác nông dân. Trong quá trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông thôn hay tổ chức các hệ thống dịch vụ xã hội hóa cũng như tham gia vào gia công sản xuất nông sản phẩm, tổ chức đào tạo xã viên để nâng cao tố chất cho người nông dân..vv..trong tất cả các quá trình này, tổ chức hợp tác nông dân phát huy vai trò không thể thay thế.

II. ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG CỘNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trích dẫn: 

Ở nông thôn Trung Quốc, các sản phẩm dịch vụ công cộng có sự khác biệt chênh lệch lớn so với thành thị, đó chính là rào cản cho sự tiến bộ của kinh tế nông thôn. Những cải cách về thể chế kinh tế, tài chính, chính trị cũng như cải cách cơ cấu hương xã đang được tiến hành có ảnh hưởng rất quan trọng đến cơ chế cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công cộng cho nông thôn. Để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế nông thôn, cần thúc đẩy cải cách cơ chế cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công cộng, dựa vào các quy định pháp luật để đảm bảo các dịch vụ công cộng được thực hiện, thúc tiến xây dựng các khung chi tiêu trong tài chính công nông thôn, hoàn thiện thể chế tài chính công, gia tăng đầu tư công cộng vào nông thôn; đầu tư vào các sản phẩm và dịch vụ công cộng một cách hợp lý và có trật tự.

Từ cải cách mở cửa trở lại đây, nền kinh tế quốc dân và xã hội Trung Quốc có những bước phát triển vượt bậc, thực lực kinh tế ngày càng được nâng cao, đặc biệt kể từ khi thực hiện các chính sách tài chính tích cực thì cơ sở hạ tầng công cộng ngày càng phát triển, tuy nhiên các nguồn tài nguyên xã hội và tài nguyên tài chính chủ yếu lại nghiêng về công nghiệp và đô thị, dẫn đến khoảng cách giữa thành thị với nông thôn ngày càng lớn, cục diện lưỡng nguyên thành thị-nông thôn ngày càng rõ nét, sự thiếu hụt các sản phẩm dịch vụ nông thôn cũng như sự đình trệ trong xây dựng dịch vụ công cộng trở thành vấn đề nổi cộm trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc. Do vậy, trước mắt cần phải đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy chuyển biến chức năng nhà nước, hướng nguồn tài nguyên dịch vụ công cộng và chức năng của nhà nước vào nông thôn, thực hiện phát triển thành thị song hành với nông thôn, những điều này có ý nghĩa hiện thực vô cùng to lớn đối với việc giải quyết các vấn đề “tam nông” cũng như thực hiện sứ mệnh lịch sử vĩ đại xây dựng một xã hội ấm no toàn diện.

1. Hiện trạng và những vấn đề còn tồn tại trong cơ sở hạ tầng nông thôn và cơ chế cung cấp các dịch vụ công cộng:


Từ kỳ họp thứ 15 Đại hội Đảng trở lại đây, nhà nước đã dốc sức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, mặc dù giành được khá nhiều thành tích, nhưng do tàn phá của lịch sử quá lớn mà diện mạo cơ sở hạ tầng nông thôn thay đổi không đáng kể, hơn nữa, nó lại càng ngày càng cách xa thành thị.


Thứ nhất, cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp vẫn còn yếu kém:

(i) Một là, cơ sở hạ tầng thủy lợi xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2003 cả nước có 1,95 tỉ mẫu đất canh tác, trong đó diện tích tưới tiêu chỉ có 838 nghìn mẫu, chiếm 43%. Trong 838 nghìn mẫu diện tích tưới tiêu này, thì các tiêu chuẩn cơ sở tưới tiêu và thiết bị hầu như đều ở trình độ thấp, phương  thức tưới tiêu lạc hậu, diện tích tưới tiêu cơ khí chỉ chiếm 30%.

(ii) Hai là, diện tích canh tác ngày càng giảm, chất lượng xuống cấp, hiện tượng sói mòn và sa mạc hóa trầm trọng. Diện tích đất nông nghiệp cho sản lượng cao và ổn định chỉ chiếm 35% tổng diện tích canh tác, còn lại 65% là đất khô, kiềm vv..với sản lượng vừa và thấp. Diện tích đất sói mòn là 3,56 triệu km2, chiếm 37% tổng diện tích đất trên cả nước. Bên cạnh đó, nhiều năm trở lại đây các đồng cỏ bị hủy hoại nghiêm trọng, diện tích đồng cỏ bị thoái hóa, cát hóa và kiềm hóa chiếm 135 triệu ha, chiếm 1/3 tổng diện tích đồng cỏ.

(iii) Ba là, khả năng nắm bắt kỹ thuật và áp dụng khoa học kỹ thuật kém. Tỉ lệ đóng góp của khoa học kỹ thuật cho nông nghiệp chỉ đạt hơn 40%, trong khi đó tỉ lệ trung bình này ở các nước phát triển là 70-80%. Hiện nay tỉ lệ canh tác, gieo mạ và thu hoạch bằng cơ khí lần lượt chiếm 50.7%, 31.2% và 22.7%, trong đó tỉ lệ thu hoạch bằng cơ khí của hai loại lương thực cho sản lượng lớn nhất là lúa gạo và ngô chỉ đạt 10% và 5%. Do các cơ chế khuyến nông tiến hành kém thuận lợi, nguồn kinh phí bị thiếu hụt cũng như đội ngũ nông dân không ổn định đã khiến cho việc áp dụng các thành quả của khoa học kỹ thuật đến từng hộ gặp nhiều khó khăn. 

(iv) Bốn là, hệ thống phòng dịch cho động thực vật kém kiện toàn. Hiện nay lực lượng phòng dịch ở cấp cơ sở còn yếu kém, trang thiết bị lạc hậu, mạng lưới trạm phòng dịch cũ nát, ở nhiều cơ sở thú y cấp hương xã thiếu các thiết bị kiểm tra đo lường và phương tiện giao thông cần thiết, công tác phòng dịch mới chỉ dừng lại ở mức độ kiểm nghiệm bằng cảm quan, cho nên không thể phát hiện và xử lý kịp thời các dịch bệnh trong động vật.

Thứ hai, điều kiện sinh hoạt của người nông dân lạc hậu:

(i) Một là vấn đề nước uống. Theo số liệu của các ban ngành có liên quan, hiện nay cả nước chỉ có 14% thôn xã có nhà máy nước hoặc các thiết  bị cơ sở cung cấp nước máy. Nếu như dựa vào các tiêu chuẩn an toàn về nước sinh hoạt như chất lượng nước, mức độ tiện lợi trong sử dụng nước, tỉ lệ đảm bảo cung cấp nước..vv.. thì hiện nay vẫn còn hơn 300 triệu nông dân sử dụng nước uống không đạt chuẩn về an toàn nước uống, trong đó 80% phân bố ở khu vực miền trung và tây. 220 triệu nông dân sử dụng nước uống không đạt chuẩn về chất lượng nước, trong đó 50 triệu dân dùng nước uống có chứa hàm lượng flu-or vượt quá tiêu chuẩn cho phép, gần 40 triệu nông dân dùng nước uống có muối, 130 triệu nông dân dùng nước có hàm lượng vi sinh vật vượt tiêu chuẩn cho phép do ô nhiễm. Ngoải ra còn có hơn 90 triệu nông dân chịu ảnh hưởng hạn hán và nước lũ.
(ii) Hai là vấn đề đường xá giao thông khó khăn vẫn chưa được giải quyết triệt để. Theo các số liệu thống kê, trong số 1,043 triệu km đường cát và đá hoặc đường đất thì có 88.5% là ở nông thôn. Trong số 37000 cơ cấu hương xã nông thôn, 65000 thôn hành chính, có gần 100 làng xã và gần 40000 thôn không được thông đường; gần 10000 hương xã và 300 nghìn thôn không có đường nhựa và đường bê tông thông nhau, đường làm bằng cát và đá chiếm 70% đường xá nông thôn, thêm vào đó vấn đề thiếu cầu đi lại cũng rất phổ biến. Do đó, phần lớn nông thôn đặc biệt là nông thôn vùng trung và tây bộ còn dùng thiết bị điện lạc hậu, cả nước vẫn còn 20 triệu nông dân không có điện dùng, một bộ phận lớn nông thôn vẫn phải chịu sự phân biệt đối xử về giá cả và mạng lưới tiêu dùng điện. 

Thứ ba, trang thiết bị sự nghiệp xã hội nông thôn vô cùng kém phát triển:
(i) Một là điều kiện cơ sở vật chất dạy học ở các trường tiểu học và trung học cơ sở còn yếu kém. Diện tích phòng học xuống cấp ở cấp tiểu học và trung học cơ sở nông thôn chiếm 36,7 triệu m2, chiếm 81% cả nước.
(ii) Hai là cơ sở hạ tầng vệ sinh nông thôn kém phát triển. Năm 2002, cả nước có 45000 bệnh viện cấp thôn xã, 699000 phòng y tế cấp thôn với 670000  giường bệnh, lần lượt giảm so với năm 1995 là 6805 bệnh viện, 105000 phòng và 62000 giường bệnh. Cứ 1000 người dân nông thôn mới có 0.79 giường bệnh, tỉ lệ này chỉ đạt 32.9% so với con số ở thành thị. 
(iii) Ba là thiếu các cơ sở văn hóa công cộng. Tính đến tháng 07/2004, trong số 38240 thôn xã trên cả nước, có 23678 trạm văn hóa xã cần phải cải tạo,  23000 xã không có trạm văn hóa hoặc các thiết bị lạc hậu, diện tích chật hẹp. 

2. Những nguyên nhân dẫn đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công cộng nông thôn còn yếu kém

Việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nông thôn không được đầy đủ, kết cấu mất cân bằng và hiệu quả kém có những nguyên nhân lịch sử sâu sa, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do cải cách thể chế chính sách đầu tư lạc hậu và thiếu các cơ sở pháp lý đảm bảo cho đầu tư hiệu quả.

2.1 Nhiều năm nay, cơ cấu tái phân phối nguồn thu thuế và thu nhập quốc dân tới thành thị và nông thôn có khác biệt rất lớn, dẫn đến sự thiếu hụt trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng ở nông thôn

Từ năm 2000-2004, tích lũy vốn của cơ cấu tài chính các cấp dùng để cải cách thu thuế nông thôn đạt 160 tỉ nhân dân tệ, trong đó chính phủ gánh vác 117,1 tỉ, chiếm 73%. Thống kê của Bộ tài chính cho thấy, trong thời gian Đại hội 15 tăng trưởng bình quân nguồn chi cho nông nghiệp của chính phủ là 17%, tuy nhiên nó chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ và ngày càng giảm trong cơ cấu tổng chi chính phủ, trong giai đoạn năm 2000-2004 tỉ lệ này chỉ đạt khoảng 8%. Mặc dù nó đem đến nhiều đóng góp tích cực để giải quyết vấn đề “tam nông” song vẫn còn ở mức độ rất thấp. Hơn thế, cơ cấu phân phối tài chính chênh lệch giữa thành thị và nông thôn vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Luật nông nghiệp quy định, tỉ lệ tăng trưởng hàng năm của đầu tư cho nông nghiệp phải cao hơn tỉ lệ tăng trưởng nguồn thu thường niên. Tuy nhiên, do sự yếu kém trong khâu giám sát và các phương pháp tiến hành hiệu quả mà nhiều địa phương đã không thực hiện được yêu cầu này. Ở một số vùng kém phát triển, các cán bộ địa phương đã khai man nhiều nguồn chi nông nghiệp để mong được Hội đồng địa phương thông qua các phương án chi ngân sách, do đó trong báo cáo chi ngân sách cho nông nghiệp của địa phương có rất nhiều điểm sai trái. Kết quả kiểm toán chi nông nghiệp được tiến hành trên 50 huyện cho thấy, có hơn 40 huyện đã khai tăng với số tiền lên tới 535 nghìn tệ, chiếm 10,8% tổng mức đầu tư cho nông nghiệp. Đầu tư thấp cho dịch vụ công cộng nông nghiệp dẫn đến phần lớn các công trình thủy lợi đều xuống cấp, các sản phẩm công cộng cho nông thôn thiếu nghiêm trọng. Đầu tư xây dựng cơ bản cho nông nghiệp và nguồn chi tài chính nông nghiệp thiếu hụt là nguyên nhân khiến cơ sở hạ tầng nông thôn yếu kém.
2.2 Cơ chế chính sách cung cấp dịch vụ công cộng nông thôn theo đường lối “từ trên xuống dưới” không phản ánh được thực tế nhu cầu nông dân

Trước thời kỷ cải cách thuế nông thôn, chính sách cung cấp sản phẩm dịch vụ cho nông thôn được thực hiện theo trình tự “từ trên xuống” do chính phủ cấp trên chỉ đạo, cơ chế này rất dễ dẫn đến hiện tượng “chảy máu ra bên ngoài” càng tăng thêm gánh nặng cho nông dân. Sau cải cách thuế, tình hình này có được cài thiện đôi chút song về cơ bản vẫn không thay đổi, người nông dân vẫn không có cơ hội được trực tiếp biểu đạt những nhu cầu của mình về các mặt như cung cấp các loại hình dịch vụ giáo dục nghĩa vụ, vệ sinh phòng dịch, xây sửa đường xá, quản lỷ hành chính..vv.. Tình hình phát triển kinh tế và mức sống của nông dân giữa các vùng miền Tây, miền Trung và miền Nam Trung Quốc có nhiều khác biệt, do đó mức độ nhu cầu của các miền đối với các sản phẩm dịch vụ công cộng cũng không giống nhau. Bên cạnh đó, nguồn thông tin từ các cấp quản lý nông nghiệp và nông thôn của chính phủ lại không thống nhất với thông tin từ cấp cơ sở. Do vậy đã dẫn đến tình trạng việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ công cộng một mặt khác xa với nhu cầu thực tế của người dân, những sản phẩm thiết yếu thì thiếu nghiêm trọng, còn các sản phẩm không thực sự cần thiết thì lại quá nhiều, mặt khác, do các cơ quan bộ ngành cấp trên tập trung quá nhiều quyền lực, không thể bao quát được hết công tác giám sát kiểm tra thực hiện các hạng mục đầu tư cho nông nghiệp nông thôn, rất dễ dẫn đến nảy sinh nhiều tiêu cực trong công tác của cán bộ cơ sở, khiến hiệu quả đầu tư thấp, hiện tượng lãng phí xảy ra nghiêm trọng. 

2.3 Phân định quyền lực hành chính sự nghiệp không được rõ ràng, dẫn đến nhiều sai sót trong thực thi quyền lực ở một số cơ quan chủ quản chuyên trách việc cung cấp các dịch vụ công cộng

Cải cách thuế chỉ đơn giản dừng lại ở cải cách thu thuế và tài chính mà không hề có những cải cách về phân quyền chính trị tương ứng (tức là phân định một cách hợp lý quyền lực tài chính và quyền lực hành chính giữa các cấp chính quyền), điều này dẫn đến quyền lực tài chính ngày càng tập trung ở các cấp trên, còn quyền lực hành chính dần di chuyển xuống các cấp cơ sở. Trước cải cách thuế nông thôn, tài chính ngoài chế độ xã đã đem đến những đóng góp tích cực cho việc cung cấp các dịch vụ công cộng cho nông thôn. Sau cải cách thuế này, chính quyền xã thực tế đã phải đối mặt với tình thế “tiến thoái lưỡng nan”: để sản xuất và cung cấp dịch vụ cho thôn xã, không thể không gia tăng gánh nặng cho người nông dân; còn nếu không gia tăng gánh nặng cho nông dân thì không thể sản xuất và cung cấp dịch vụ cơ bản cho nông thôn, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công cộng ngày càng cao của bà con nông dân. Trước tình thế này ,chính quyền xã đã phải đối mặt với 2 tầng thách thức: nếu không cung cấp được cho bà con nông dân những dịch vụ công cộng cơ bản nhất, thì giá trị và sự tồn tại của chính quyền xã sẽ bị hoài nghi; còn nếu vì cung cấp các sản phẩm dịch vụ công cộng này mà làm tăng thêm gánh nặng cho người nông dân đến mức vượt quá sức chịu đựng của họ thị tính hợp pháp của chính quyền xã cũng không còn là bao.

Cải cách thuế nông thôn mặc dù giảm gánh nặng cho nông dân, nhưng đồng thời cũng đặt chính quyền xã vào một nguy cơ mới, do sự hạn chế về quyền lực tài chính cũng như những chói buộc về quy định mà nó không thể sản xuất cũng như cung cấp dịch vụ một cách có hiệu quả để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của bà con nông dân. Đối với các xã mà nguồn thu chủ yếu dựa vào thuế nông nghiệp, thì cải cách thuế đồng thời cũng chấm dứt vị trí độc lập của tài chính xã, đặc biệt là sau khi xóa bỏ hoàn toàn thuế nông nghiệp, thì mọi hoạt động của các xã này chỉ còn con đường dựa vào nguồn kinh phí từ cấp trên.


Theo lý luận về phân chia quyền lực tài chính, chính quyền Trung Ương chủ yếu đảm trách cung cấp dịch vụ công cộng trên phạm vi cả nước, chính quyền địa phương thì chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ công cộng cho địa phương, đối với nhu cầu cung cấp dịch vụ vượt phạm vi một địa phương thì Trung Ương với địa phương hoặc các địa phương trong phạm vi liên quan sẽ cùng hợp tác. Tuy nhiên trên thực tế, sự phân định trách nhiệm về cung cấp các dịch vụ công cộng cho nông thôn giữa Trung Ương và địa phương không hợp lý. Ở cấp chính quyền xã, quyền lực hành chính lớn hơn tài chính, nên phải gánh vác rất nhiều gánh nặng chi tiêu mà đáng ra phải do chính quyền cấp trên đảm nhận. Ví dụ như đối với việc giáo dục nghĩa vụ trong nông thôn hiện nay, trong bối cảnh dịch chuyển dân cư ngày càng mạnh mẽ, thì hiện tượng “chảy máu chất xám” sang các địa phương và khu vực khác cũng ngày càng nghiêm trọng, trong khi đó không hề có một cơ chế bồi hoàn nào tương ứng. Dẫn đến tình trạng các xã càng kém phát triển thì áp lực gánh nặng giá thành giáo dục càng lớn, hiệu quả giáo dục ngày một  chảy ra ngoài nhiều hơn, do đó cứ phải luẩn quẩn mãi trong vòng đói nghèo không thoát ra được.

2.4 Kênh cung cấp phân phối đơn nhất, không đáp ứng được yêu cầu đa dạng hóa cung cấp các dịch vụ công cộng của người nông dân

Trong cơ chế hiện nay, do có những hạn chế chính sách từ Chính phủ  và những giới hạn về quyền sở hữu nên tư nhân không thể đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực cung cấp các sản phẩm dịch vụ công cộng đến người nông dân, mà ở đây Chính phủ vẫn là chủ thể phân phối duy nhất. Tuy nhiên do đặc tính “người môi giới” trong cơ cấu chính phủ khiến cho các sản phẩm dịch vụ công cộng được cung cấp từ đó không hẳn đã là có hiệu quả cao nhất. Nhiều năm trở lại đây, có nhiều ngờ vực xung quanh việc sử dụng nguồn tài chính của các xã, nguyên nhân chủ yếu là do các xã đã thiếu minh bạch trong chi tiêu ngân sách của mình, việc sử dụng các nguồn vốn công cộng lại không được giám sát chặt chẽ, hiện tượng tham ô ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến giá thành cung cấp các sản phẩm dịch vụ này ngày càng cao. Sau cải cách thuế, mặc dù đã tiến hành hợp nhất và tinh giản cơ cấu xã cũng như điều động lại nhân viên, tuy nhiên, qua điều tra, chúng tôi thấy rằng, các vấn đề cũ như cơ cấu chính quyền xã cồng kềnh, hiệu quả hoạt động thấp vẫn không được cải thiện nhiều. Bên cạnh đó, do hạn chế về nguồn vốn cũng các sản phẩm dịch vụ được phân phối ít về số lượng, kém về chất lượng, không đáp ứng được nhu cầu của nông dân, điều này vừa ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế nông thôn, lại vừa khiến cho nông dân càng thêm bất mãn với chính phủ.

2.5 Ảnh hưởng của tự trị dân thôn

Để có thể cung cấp các dịch vụ công cộng, UBND thôn buộc phải gọi vốn, nhưng UBND thôn lại không phải là chính quyền cấp 1, nó không có quyền tài chính độc lập, cho nên việc thu hút vốn này sẽ chủ yếu được thực hiện qua 2 hướng là thu thuế trực tiếp từ nông dân hay yêu cầu các doanh nghiệp trong thôn cung cấp. Trong khi đó ở hầu hết các vùng nông thôn hiện nay hầu như không hề có các doanh nghiệp hay kinh tế tập thể hoạt động, do vậy chỉ còn cách là dựa vào đóng góp thuế của nông dân, nhưng sau cải cách thuế thì con đường này cũng bị cắt nốt. Chế độ tự trị thôn đã đem đến những ảnh hưởng tích cực đến dịch vụ công cộng nông thôn và sự biểu đạt nhu cầu về các dịch vụ này. Theo đó người nông dân có thể thông qua hình thức bỏ phiếu  để biểu quyết mình cần được cung cấp những dịch vụ công cộng nào. Chính sự chuyển biến này đòi hỏi nhà nước phải phản ánh một cách chính xác nhu cầu thực sự của người dân.

3. Các chính sách và kiến nghị nhằm tăng cường đầu tư của chính phủ vào các dịch vụ công cộng nông thôn


Kết cấu kinh tế lưỡng nguyên và hiện thực phát triển mất cân bằng giữa thành thị với nông thôn ở Trung Quốc hiện nay dẫn đến mức độ các dịch vụ công cộng giữa nông thôn và thành thị có khoảng cách rất lớn, cần phải tiến hành những bước đi hiệu quả để kéo gần lại khoảng cách này. Dựa trên tình hình thực tế nông thôn hiện nay, có thể đưa ra các biện pháp chủ yếu như sau:

3.1 Đảm bảo việc thực hiện các dịch vụ công cộng nông thôn thông qua hệ thống các quy định pháp luật

Hiện nay, vấn đề khoảng cách quá lớn giữa thành thị với nông thôn đem đến những ảnh hưởng tiêu cực cho sư phát triển kinh tế xã hội nông thôn là điều ai ai cũng đều biết. Không thể cứ tiếp tục các chính sách phân tách thành thị với nông thôn như trước đây được nữa vì nó cũng chính là việc loại trừ người nông dân và nông thôn ra khỏi sự hưởng thụ các dịch vụ công cộng. Chính sách phát triển đồng bộ thành thị với nông thôn cũng như ưu tiên cung cấp dịch vụ công cộng cho nông thôn được chính phủ vạch ra trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới từ nay về sau có tác dụng hiện thực vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội nông thôn phát triển.Trong nhiều năm trở lại đây, mặc dù các vấn đề “tam nông” đã nhận được sự quan tâm lớn, tuy nhiên vẫn chưa có những biện pháp giải quyết hiệu quả. Để công tác cung cấp dịch vụ công cộng cho nông thôn được tiến hành hiệu quả, kiến nghị chính phủ nên ban hành “Luật đầu tư nông nghiệp”, quy phạm và đảm bảo các cấp chính quyền tham gia vào xây dựng nông thôn và nông nghiệp thông qua hệ thống qui phạm pháp luật. Đưa ra những quy định rõ ràng về các hạng mục, nội dung, mục tiêu, tiến trình và những đảm bảo về vốn trong thực hiện các dự án nông thôn. Tăng cường công tác giám sát để đảm bảo các dịch vụ công cộng được trải rộng trên mọi làng xã. Nhà nước nên tăng cường đầu tư xây dựng các sản phẩm dịch vụ công cộng nông thôn, điều chỉnh kết cấu tài chính và dư nợ, gia tăng số lượng và tỉ trọng các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi cho các cánh đồng quy mô vừa và nhỏ, hệ thống tưới tiêu, nước uống cho người và gia xúc, vệ sinh y tế, điện, hệ thống thông tin thị trường và giáo dục cơ sở nông thôn..vv.. để cho người nông dân có thể được hưởng thụ những đãi ngộ quốc dân cơ bản nhất.

3.2 Xây dựng cơ chế cung cấp dịch vụ công cộng nông thôn mới

Trải qua hơn 20 năm cải cách mở cửa, việc xây dựng các sản phẩm công cộng cho nông thôn ở Trung Quốc hiện nay gặp phải những khó khăn sau:

(i) Một mặt sự phát triển của kinh tế nông thôn cũng như đời sống văn hóa vật chất của người nông dân ngày càng được nâng cao khiến cho nhu cầu về các sản phẩm công cộng ngày càng gia tăng.

(ii) Mặt khác một hiện thực phổ biến là hiện nay nhà nước quá chú trọng vào thành thị nên không đủ khả năng để cung cấp đầy đủ các dịch vụ công cộng cho nông thôn.

Hơn nữa, trong những năm gần đây thu nhập của nông dân tăng trưởng chậm, để giảm bớt gánh nặng cho họ, nhà nước đã phải tiến hành cải cách miễn giảm thuế nông nghiệp, khiến cho các cơ chế cung cấp các sản phẩm dịch vụ công cộng gặp phải hạn chế. Do đó nhiệm vụ cấp bách trước mắt là phải xây dựng một cơ chế cung cấp dịch vụ mới trong bối cảnh tình hình mới, cơ chế này nên chủ yếu tập trung ở các điểm sau:

(a) Chủ thể cung cấp các sản phẩm công cộng
Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế nông thôn hiện nay, việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ công cộng nên do chính quyền cấp Tỉnh trở lên đảm nhiệm, chính quyền địa phương và thành phố trực thuộc phía dưới phối hợp. Tạm thời không xét đến chính quyền huyện, xã.

(b) Phân biệt nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ công cộng khác nhau giữa từng khu vực

Do trình độ phát triển kinh tế của các vùng miền ở Trung Quốc rất khác nhau, dẫn đến những nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ công cộng cũng khác nhau. Trong điều kiện nguồn cung có hạn, việc cung cấp tùy theo mức độ và nhu cầu của từng địa phương là một cách làm kinh tế và hiệu quả nhất.

(c) Phương thức giải ngân các sản phẩm dịch vụ công cộng
Nguồn vốn cho việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ công cộng cho nông thôn nên chủ yếu dựa vào chính phủ. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu chỉ hoàn toàn dựa vào chính phủ cũng không thể giải quyết được hết mọi khó khăn. Do vậy, nên làm theo phương thức nhà nước đứng tên, kêu gọi toàn thể mọi lực lượng xã hội tham gia, tích cực tìm kiếm những nguồn giải ngân mới. Ví dụ, phát hành trái phiếu đặc chủng xây dựng các công trình công cộng nông thôn; phương thức tư nhân cung cấp chính phủ trợ giá..vv..

(d) Quản lý giám sát
Thành lập đội ngũ chuyên trách về kiểm tra giám sát việc thực hiện nguồn vốn cho xây dựng các công trình công cộng nông thôn. Không những phải hoàn thiện cơ chế quản lý những nguồn  vốn này, mà còn phải giảm sát tình hình thực hiện cũng như lợi ích từ nó, phòng tránh thất thoát.

3.3 Dựa vào trình tự ưu tiên đối với các nhu cầu về sản phẩm dịch vụ công cộng, thực hiện cơ chế chính sách đầu tư kết hợp “từ dưới lên trên” và “từ trên xuống dưới”.

Các vùng nông thôn với điều kiện kinh tế và vị trí địa lý khác nhau sẽ  có nhu cầu khác nhau. Do vậy nên dựa vào trình tự ưu tiên về nhu cầu ở địa phương, thực hiện cơ chế chính sách kết hợp “từ trên xuống dưới” và “từ dưới lên trên” để sắp xếp đầu tư một cách hợp lý, loại bỏ căn bệnh cũ là nhà nước trực tiếp xác định các hạng mục và vốn đầu tư, thực hiện phân quyền quản lý vốn đến các cấp cơ sở, điều động chính quyền địa phương phát huy tính tích cực cho công công xây dựng các công trình dịch vụ công cộng ở địa phương mình.
3.4 Khuyến khích và hướng dẫn người nông dân cung cấp các sản phẩm dịch vụ công cộng thông qua phương thức hợp tác xã hội

Xét trên thực tế nông thôn Trung Quốc hiện nay, hướng đi chính để giải quyết vấn đề thiếu hụt các công trình sản phẩm dịch vụ công cộng nông thôn là phải tổ chức nông dân tự cung tự cấp các dịch vụ công cộng này thông qua phương thức hợp tác. Nhà nước nên đưa ra các chính sách hỗ trợ đặc biệt để khuyến khích người nông dân cùng hợp tác đầu tư vào một số cơ sở hạ tầng và những chi phí mang tính công ích. Ví dụ, nông dân hợp tác xây dựng và bảo vệ một số công trình thủy lợi và đường xá thôn xã với qui mô vừa và nhỏ, hợp tác lắp đặt các thiết bị tiếp nhận vô tuyến vệ tinh, cung cấp thông tin thị trường, phổ biến kỹ thuật canh tác nông nghiệp..vv.., dưới sự ủng hộ và hỗ trợ của nhà nước.

III. TĂNG CƯỜNG LỢI ÍCH CHO CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trích lược: 

Xây dựng nông thôn mới là một công trình thế kỷ có liên quan đến lợi ích của hàng trăm triệu nông dân. Vì phạm vi xây dựng rộng, nội dung lớn, thời gian xây dựng dàI, vừa phải nhận thức đựợc những khó khăn trong công tác xây dựng, vừa phải tiến hành trong tình hình nguồn tài chính quốc gia trợ cấp cho nông nghiệp không đủ. Làm thế nào để các tầng lớp xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp công thương thấy được lợi ích mà phong trào xây dựng nông thôn mới đem lại cho sự phát triển của nông thôn, nông dân và các doanh nghiệp công thương. Qua đó, huy động sự đầu tư, tài trợ của các tầng lớp xã hội đặc biệt là các doanh nghiệp công thương vào công tác xây dựng nông thôn mới, biến phong trào xây dựng nông thôn mới thành hoạt động chung của Trung Ương, chính quyền các địa phương, của nông dân, của mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp công thương.

Xây dựng nông thôn mới là một công trình thế kỷ có liên quan tới lợi ích của hàng trăm triệu nông dân. Trong thời kỳ quan trọng xây dựng hiện đại hoá XHCN hiện nay, xây dựng nông thôn mới là sứ mệnh quan trọng mà Trung Quốc phải đảm trách và hoàn thành. Do phạm vi xây dựng nông thôn mới rộng, nội dung lớn, thời gian xây dựng dàI, vừa phải nhận thức được thòi cơ có lợi, vừa phải thấy được những khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới, vừa phải xem xét nhu cầu thực tế của nông dân, giải quyết được những vấn đề mà người nông dân cần tháo gỡ, vừa phải xem xét đến tình hình tài chính thực tế của quốc gia, đặc biệt là các chính sách trợ giúp của chính phủ đối với “Tam nông”. Do vậy phải huy động toàn bộ Trung ương, chính quyền các cấp, nông dân và các doanh nghiệp công thương tích cực tham gia mới có thể đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới XHCN.

1. Phân tích những cơ hội và khó khăn  của công tác xây dựng nông thôn mới

1.1 Phân tích những cơ hội



(a) Đầu tư tài chính cho “ Tam nông “ ngày càng tăng. Trung ương quyết tâm thực hiện xây dựng nông thôn mới

Những năm 50 của thế kỷ trước, khi đề ra kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ 2, 5 năm lần thứ 3; Trung ương đã đề ra khẩu hiệu xây dựng nông thôn mới XHCN nhưng lúc đó do điều kiện chưa chín muồi, khẩu hiệu vẫn chỉ là khẩu hiệu. Mấy năm trở lại đây, cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của nền kinh tế quốc dân, chính phủ đặc biệt chú trọng đến các vấn đề “ Tam nông”. Văn kiện số 1 năm 2004 nêu rõ phải làm thế nào để nâng cao thu nhập cho người nông dân ,tìm cách giải quyết những vấn đề khó khăn của nông dân . Văn kiện số 1 năm 2005nêu rõ phải làm thế nào để nâng cao sức sản xuất tổng hợp ở nông thôn ,tìm biện pháp giải quyết những khó khăn của ngành nông nghiệp.

Văn kiện số 1 năm 2006 đề ra phương châm xây dựng nông thôn mới  XHCN, đưa ra biện pháp toàn diện giải quyết các vấn đề ở nông thôn. Trong thời gian thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 10, nguồn vốn tài chính mà chính phủ đầu tư cho ngành nông nghiệp không ngừng tăng lên, từ  123 tỷ 100 triệu Nhân dân tệ năm 2000 tăng lên 235 tỷ 700 triệu nhân dân tệ năm 2004. Báo cáo dự toán tài chính Trung ưong năm 2006 cho thấy năm nay ngân sách Trung ương chi cho “ Tam nông” đã lên tới 339 tỷ 700 triệu Nhân dân tệ, tăng 42 tỷ 200 triệu so với năm 2005, mức tăng trưởng là 14,2%. không chỉ tăng đầu tư vào nông nghiệp, từ ngày 1/1/2006, Trung Quốc đã xoá bỏ hoàn toàn thuế nông nghiệp, người nông dân trên toàn quốc do vậy đã giảm được gánh nặng thuế 126 tỷ 500 triệu Nhân dân tệ mỗi năm. Điều này đã chứng minh được công tác xây dựng nông thôn mới của chính phủ không chỉ phải dừng laị ở khẩu hiệu mà đã trở thành quyết tâm, thành hành động thực tế.



(b) Nâng cao mức thu nhập cho người nông dân, yêu cầu cấp thiết thay đổi hiện trạng nông thôn

Đi đôi với việc chính phủ thực thi các chính sách ưu đãi đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân, mức thu nhập của người nông dân cũng ngày càng tăng. Từ đó người nông dân muốn thay đổi điều kiện sống và sản xuất của chính mình, cảI thiện bộ mặt nông thôn.

    (c) Thời cơ để ngành công nghiệp vượt lên trên ngành nông nghiệp đã chín muồi
Nhìn lại quá trình phát triển công nghiệp hoá nước nhà, sau khi nước Cộng hoà nhân dân Trung Quốc mới ra đời, để nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng kinh tế lạc hậu, Trung Quốc đã áp dụng chiến lược ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Tiến hành công nghiệp hoá trên cơ sở trình độ phát triển kinh tế xã hội tương đối thấp, ngành nông nghiệp buộc phải trở thành ngành chủ đạo đầu tư vốn cho công nghiệp hoá, vậy mà đến năm 2004, tổng sản lượng quốc nội đạt 13.000 tỷ đồng , thu nhập tài chính là 2.600 tỷ đồng, thu nhập từ thuế nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 1% thu nhập tài chính quốc gia. Trung Quốc đã có đủ thực lực để đưa ngành công nghiệp vượt lên trên ngành nông nghiệp, thành thị có điều kiện giúp đỡ nông thôn.


(d) Giới công thương cạnh tranh khốc liệt, mong muốn tìm được nguồn đầu tư mới

Mặc dù thời gian Trung Quốc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường không lâu song sự cạnh tranh của giới công thương trên thị trường trong nước rất rõ ràng. Cạnh trang về giá cả, về dịch vụ, về nhãn hiệu sản phẩm rất khốc liệt. Rất nhiều doang nghiệp công thương đặc biệt là các doang nghiệp tư nhân qua nhiều năm kinh doanh phát triển đã tích luỹ được một số vốn lớn, tuy nhiên rất khó tìm được những hạng mục đầu tư tốt. Từ khi Trung ương thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới XHCN đã mang lại những cơ hội làm ăn lớn và rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, tạo ra cơ hội đầu tư mới cho các doanh nghiệp phát triển.


(e) Có thể đúc kết, học tập những kinh nghiệm thành công trong công tác xây dựng nông thôn mới ở Nhật Bản và Triều Tiên

Trung Quốc đã thành công trong việc thực hiện chế độ khoán sản xuất theo hộ gia đình để giải quyết vấn đề đói nghèo nhưng không có kinh nghiệm thông qua xây dựng nông thôn mới nâng cao điều kiện sống của người nông đân, giúp cho họ có được cuộc sống sung túc hơn. Đặc biệt là trong hoàn cảnh dân số nông thôn đông, tố chất của ngưòi nông dân còn thấp, điều kiện tự nhiên ở mỗi vùng khác nhau, kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới còn non yếu. Tuy nhiên, những thành công trong công tác xây dựng nông thôn mới ở Nhật Bản và Triều Tiên chính là những bài học quý báu, có tác dụng tích cực cho Trung Quốc trong việc xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Xét về mọi mặt, hiện nay Trung Quốc tiến hành xây dựng nông thôn mới trong điều kiện tốt hơn rất nhiều so với Nhật Bản và Triều Tiên trước đó. Do vậy, Trung Quốc rất tự tin để bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

2. Phân tích những khó khăn đang tồn tại
2.1 Nội dung xây dựng nông thôn mới rất phong phú, công trình đồ sộ , đầu tư lớn


Các tài liệu liên quan cho thấy rõ, trước mắt xây dựng nông thôn mới cần phải tiến hành xây dựng theo một tiêu chuẩn nhất định từ đường xá, hệ thống nước sạch, nguyên liệu khí đốt, phát đIện thông tin, phát thanh truyền hình cho đến việc cảI tạo các khu vệ sinh, nhà bếp, chuồng trại, ký túc xá trường tiểu học, trung học. Ngoài ra còn phải xây dựng được các khu vui chơi giải trí công cộng và các khu xử lý rác thải. Loại trừ các công trình đầu tư đã hoàn thành xây dựng, bình quân trên toàn quốc mỗi nông dân cần phải đầu tư khoảng 1.700 đến 4.900 nhân dân tệ. Trong đó đầu tư cho các khu vực miền núi khó khăn, các khu vực kém phát triển cần phải lớn hơn. ở khu vực miền Trung, miền Tây bình quân mỗi hộ phải đóng là 8.265 nhân dân tệ, người nông dân mong muốn chính phủ hỗ trợ kinh phí là 4.158 nhân dân tệ, song tài chính quốc gia có hạn, không đáp ứng được yêu cầu của nông dân.

Giáo sư trường Đại học Bắc Kinh Phan Duy đã đưa ra một giả thiết. Nếu trợ cấp toàn bộ 3 nghìn tỷ trong thu nhập tài chính một năm của quốc gia cho 300 triệu nông hộ, mỗi hộ 10.000 nhân dân tệ thì bình quân mỗi người một tháng mới được 300 nhân dân tệ. Như vậy người nông dân vẫn không thể thoát được đói nghèo. Do vậy, theo thực lực tài chính hiện nay, không chỉ nhà nước khó gánh vác được mà thậm chí nếu như yêu cầu các nông hộ chịu một phần kinh phí xây dựng, e rằng ngưòi dân ở khu vực miền Trung, miền Tây không thể chấp nhận được.

2.2 Mức thu nhập hiện nay của nông dân thấp, gánh nợ tài chính ở hai cấp  thôn xã lớn
Xây dựng nông thôn mới có liên quan trực tiếp đến lợi ích thiết thân của người nông dân. Ngoài một số công trình thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng lớn có liên quan đến quốc kế dân sinh cần được chính phủ đầu tư ra, các cơ sở hạ tầng khác ở nông thôn chủ yếu do nông dân tự bỏ kinh phí đóng góp xây dựng. Sau khi nước Trung Hoa mới ra đời, nông thôn và ngành nông nghiệp chủ yếu tập trung đầu tư cho thành thị và ngành công nghiệp. Do nhu cầu phát triển tổng hợp kinh tế quốc dân, chính phủ cũng quan tâm rất nhiều đến phát triển nông nghiệp nông thôn. Tuy mức thu nhập của nông dân  đã tăng lên nhiều song nhìn chung vẫn còn thấp. Xây dựng nông thôn mới  với những công trình lớn cần kinh phí đầu tư nhiều thì không thể chỉ dựa vào người nông dân.

· Không thể tiến hành xây dựng nông thôn mới néu chỉ dựa vào lực lượng nông dân
Không chỉ ở những khu vực kém phát triển mà ngay cả ở những khu vực có kinh tế phát triển cũng khó có thể thực hiện được điều này.

Ví dụ: Ôn Châu không chỉ là một thành phố có nền kinh tế phát triển mà còn là một thành phố có nhiều điểm vui chơi giải trí. Rất nhiều người dân đã tham gia quyên góp ủng hộ quỹ nghèo không chỉ dưới một lần. Tuy nhiên, số liệu thống kê mà Hội từ thiện Thành phố Ôn Châu cung cấp lại khiến mọi người không mấy lạc quan. Tính đến cuối tháng 12 năm 2005, số hộ đặc biệt khó khăn có thu nhập bình quân dưới 1.500 nhân dân tệ là 175.000 người, số ngưòi đảm bảo được cuộc sống ở mức thấp nhất là gần 130.000 người. Các xã, huyện đặc biệt khó khăn tổng cộng có 135.000 hộ, số dân đảm bảo được cuộc sống ở mức cơ bản nhất có 240.000 người. Thêm vào đó là những người có hoàn cảnh khó khăn như người tàn tật, người gặp nạn. Số người cần được xã hội cứu trợ  vượt quá 500.000 người (Báo cáo từ thiện năm 2005 của Hội từ thiện Thàn phố Ôn Châu)

· Khó khăn tài chính chồng chất ở hai cấp thôn xã

Điều tra của Cục Thống kê Quốc gia đối với 49 huyện (thị) thuộc 10 tỉnh thành ở khu vực miền Trung Tây cho thấy. Đến cuối năm 2001 số nợ đọng ở các huyện này là 16 tỷ 300 triệu nhân dân tệ tương đương gấp 2,1 lần số tiền được dùng trong năm đó. Thành phố Sơn Đông đến tháng 8 năm 2003, số nợ tồn đọng cấp huyện (thị) đã lên tới 510 triệu nhân dân tệ, bình quân mỗi người dân nợ 526,86 nhân dân tệ, tương đương16,3 % thu nhập gốc bình quân mỗi nông dân hồi năm ngoái. Không chỉ riêng Hồ Nam, mà ngay cả ở những tỉnh có nền kinh tế phát triển như Triết Giang, ngoài vùng ngoại ô thành phố, các thị trấn buôn bán chính và một số thôn trấn có nền kinh tế tương đối phát triển ra, ở hai cấp thôn xã không thể có đủ nguồn kinh phí để tiến hnành xây dựng nông thôn mới.

2.3 Đầu tư tài chính của chính phủ hàng năm dành cho ngành nông nghiệp có hạn

Đầu tư tài chính của chính phủ dành cho ngành nông nghiệp mặc dù có tăng song tăng rất chậm. Theo tài liệu thống kê, trong thời kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 7 là 9,38%, 5 năm lần thứ 8 là 9,75 %, 5 năm lần thứ 9 là 9,29%. Từ năm 2001 đến năm 2004 khoảng 8%. Một số công trình thuỷ lợi, công trình xây dựng sinh thái có đầu tư kinh phí lớn, mặc dù xét về lâu dài đều được tính vào đầu tư cho ngành nông nghiêp song trên thực tế từ năm 2001 đến năm 2005, trong tổng vốn đầu tư là 284 tỷ chính phủ dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, kinh phí dành cho xây dựng công trình thuỷ lợi lớn và sinh thái chỉ chiếm trên 70%, trong đó đầu tư trực tiếp cho xây dựng năng lực sản xuất tổng hợp ngành nông nghiệp chỉ chiếm 11%. Nếu như đầu tư tài chính cho nông nghiệp không tăng, cơ cấu phân bổ vốn cho nông nghiệp không được điều chỉnh, nguồn vốn giành cho nông nghiệp chỉ được dùng vào xây dựng các công trình thuỷ lợi lớn và các công trình sinh thái thì công tác xây dựng nông thôn mới chỉ là lời nói suông, không thể thực hiện được.

2.4 Tính tích cực đối với công tác xây dựng nông thôn mới ở nông thôn và của người nông dân không cao


Đặc điểm lớn nhất của công tác xây dựng nông thôn mới chính là huy động được tính tích cực của người nông dân. Phong trào này có thành công hay không, điểm mấu chốt là phải xem người nông dân có tổ chức đoàn kết lại với nhau hay không, có phát huy được hết tính tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo hay không


Ví dụ: Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp người nông dân ở Triết Giang có thể nhanh chóng cải thiện được điều kiện sống và  sản xuất chính là họ dám nghĩ, dám làm. Chỉ cần thấy rằng việc cảI thiện có lợi cho cuộc sống của mình trong phạm vi chính sách nhà nước cho phép, họ sẽ sẵn sàng mạnh dạn thực hiện. Tư tưởmg đó mới chính là con đường dẫn đến sự phồn thịnh của ngày hôm nay. Năm đó, 18 hộ nông dân ở thôn Tiểu Cương Tỉnh An Huy nhận thấy nếu như tự bản thân không tích cực tạo cơ hội, điều kiện cho mình thì sẽ không thể thoát khỏi đói nghèo. Do vậy họ đã hạ quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình, xây dựng thôn Tiểu Cương thành thôn XHCN kiểu mới như ngày nay. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là càng ở những khu vực kinh tế kém phát triển thì tính tích cực của người nông dân đối với công tác xây dựng nông thôn mới ngày càng thấp. Nguyên nhân có thể là do những hạn chế về điều kiện kinh tế, cũng có thể là do trình độ văn hoá. Song bất luận là nhân tố nào cũng đều không có lợi cho công tác xây dựng nông thôn mới. ở Tứ Xuyên, chính quyền địa phương tiến hành điều tra với 100 hộ nông dân, kết quả cho thấy 26% nông dân hoàn toàn đồng ý tiến hành xây dựng nông thôn mới, 68% cho biết chỉ cần không phải bỏ tiền họ sẵn sàng tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhà nghiên cứu Trần Văn Thắng cũng đã từng tiến hành một cuộc điều tra với hàng nghìn hộ nông dân, kết quả cho thấy trong các hoạt động mà thôn, trấn thực hiện, có đến 80% hoạt động không nhận được sự tham gia ủng hộ của quần chúng nhân dân. 80% nguyện vọng của người dân không được thôn, trấn đáp ứng giải quyết. Tính tích cực của 80% cán bộ và người dân không được huy động. Trong khi điều tra, Trần Văn Thắng còn phát hiện, các lãnh đạo, giới truyền thông các học giả rất nhiệt huyết với phong trào song các cơ sở địa phương, nông dân lại tỏ ra rất bàng quang. Do vậy công tác xây dựng nông thôn mới sẽ rất khó thực hiện nếu không có sự đồng thuận từ trên xuống dưới, nếu các địa phương trên toàn quốc cứ  hô hào mà tiến, không có trọng điểm, không có sự lựa chọn sàng lọc. Chỉ khi chính phủ và nông dân đồng tâm hợp lực, phong trào mới có thể đi tới thành công.

2.5 Tỷ lệ dân số sống ở nông thôn quá lớn, khó khăn chồng chất

Dân số làm nông nghiệp đông, năng lực quản lý kinh doanh của các hộ nông dân thấp, cơ sở hạ tầng nông nghiệp yếu kém là đặc điểm chủ yếu của ngành nông nghiệp Trung Quốc.

Mặc dù điều kiện tiến hành xây dựng nông thôn mới của Trung Quốc hiện nay thuận lợi hơn rất nhiều so với Triều Tiên và Nhật Bản lúc ban đầu, song những khó khăn thách thức mà Trung Quốc gặp phải cũng rất lớn, nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Nông thôn Trung Quốc có khoảng hơn 900 triệu dân. Vùng miền rộng lớn, tình hình ở mỗi địa phương phức tạp đa dạng, đại bộ phận nông thôn đều rất nghèo nàn lạc hậu. Mặc dù chính phủ mấy năm gần đây không ngừng tăng cường đầu tư phát triển ngành nông nghiệp. Ví dụ năm nay chuẩn bị đầu tư 339 tỷ 700 triệu nhân dân tệ nhưng kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới qúa lớn, nếu chỉ dựa vào đầu tư của chính phủ sẽ không đủ. Trong khi đó Triều Tiên hiện nay mới có khoảng 3.500.000 nông dân, chỉ bằng 1/2 Trung Quốc . Thời kỳ đầu của phong trào xây dựng nông thôn mới đến những năm 80, chính phủ  Triều Tiên mỗi năm đầu tư 5 tỷ nhân dân tệ, đến những năm 90, mỗi năm chính phủ đầu tư  50 tỷ, hiện nay mỗi năm chính phủ đầu tư 100 tỷ. Số vốn cần thiết dùng vào xây dựng nông thôn mới lần thứ nhất ở Nhật Bản, bình quân cho mỗi thôn là 10 triệu Yên Nhật. Trong đó 40% do chính phủ trợ cấp. Trong vòng 7 năm từ năm 1956 đến năm 1962, tổng kinh phí trợ cấp mà chính phủ dành cho xây dựng nông thôn mới là 48 tỷ Yên Nhật. Xây dựng nông thôn mới lần thứ hai ở Nhật Bản, mỗi một thôn ngoài số tiền trợ cấp  của chính phủ là 90 triệu Yên Nhật ra còn được vay thêm 20 triệu Yên từ ngân hàng nông nghiệp nhà nước.

Ở Trung Quốc, dân số sống ở nông thôn đông. Vì vậy xây dựng nông thôn mới phải có trọng điểm, có sự lựa chọn sàng lọc. Đối với mỗi khu vực khác nhau phải áp dụng nững chính sách khác nhau. ở những khu vực kinh tế tương đối phát triển, tố chất của nông dân tương đối cao, khả năng huy động vốn  của nông dân tương đối mạnh. Chính phủ đầu tư vào các khu vực này ít hơn, chủ yếu là áp dụng các chính sách giúp nông dân có cơ hội làm giàu. Còn ở những khu vực kinh tế lạc hậu, trình độ văn hoá của nông dân thấp, thiếu vốn và năng lực, song tính tích cực của nông dân lại cao, trọng điểm của công tác xây dựng nông thôn mới chủ yếu phải dựa vào sự đầu tư của chính phủ. Chính phủ sẽ cung cấp các loại dịch vụ, nông dân ở từng địa phương căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương mình lựa chọn các loại dịch vụ thích hợp.

2.6 Không thể đảm bảo được nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới được dùng đúng mục đích

Mấy năm gần đây, mặc dù chính phủ ngày càng chú trọng đến vấn đề “ Tam nông”, tài chính Trung ương, thậm chí rất nhiều ban ngành tài chính cấp tỉnh ngày càng quan tâm bảo hộ khuyến khích phát triển ngành nông nghiệp, song các ban ngành tài chính ở huyện, xã đầu tư  cho nông nghiệp  lại rất ít, có nơI thậm chí còn không được đầu tư.

· Nguồn tài chính chi cho nông nghiệp chủ yếu dựa vào tài chính của Trung ương và cấp tỉnh. Có một số nơI, khả năng tài chính chi cho nông nghiệp ở hai cấp huyện xã chỉ là hữu danh vô thực. Theo điều tra của trung tâm nghiên cứu phát triển quốc vụ viện  đối với huyện Tương Dương Tỉnh Hồ Bắc, trong thời gian từ năm 1997 đến năm 2000, ngành nông nghiệp toàn huyện gặp phải thiên tai nghiêm trọng, hạn hán song số tiền mà huyện chi cho sản xuất nông nghiệp ngoài gần 20% tuyến trên phân bổ xuống mỗi năm , 80% còn lại chỉ là con số khống, tổng cộng lên tới 43.100.000 Nhân dân tệ, tương đương gấp 4,3 lần số chi thực tế.
· Một số chính quyền huyện (thị) rất nhiệt tình làm công trình, song mục đích chủ yếu không phải là phát triển kinh tế địa phương mà tranh thủ nguồn vốn của nhà nước để bù đắp những thiếu hụt của tài chính địa phương. Theo kết quả điều tra với hai huyện ở một tỉnh miền Tây., một huyện từ năm 1993 đến cuối năm 2000, để đảm bảo phát đủ lương và duy trì bộ máy hoạt động của cơ quan, huyện này đã sử dụng các khoản vốn chuyên dụng là 34.580.000 nhân dân tệ. Tình hình ở huỵên kia còn nghiêm trọng hơn. Mấy năm trở lại đây, mỗi năm chiếm dụng gần 20.000.000 nhân dân tệ từ nguồn vốn chuyên dụng. Tổng số vốn nợ đọng lên tới 56.200.000 nhân dân tệ. Theo như đánh giá của Cục trưởng Tài chính huyện hầu hết các nguồn vốn chuyên dụng mà Trung ương  và Tỉnh cấp xuống đều bị chiếm dụng dưới mọi hình thức khác nhau.
· Nếu nguồn vốn dành cho xây dựng nông thôn mới không được dùng đúng mục đích thì cho dù chính sách của nhà nước có tốt đến đâu đI chăng nữa cũng không thể thực hiện được mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Chỉ khi trên dưới đồng lòng, Trung ương và địa phương cùng thống nhất đảm bảo nguồn vốn chi cho nông nghiệp được sử dụng đúng chỗ, đúng mục đích, công tác xây dựng nông thôn mới, mới thành công.

2.7 Điểm mấu chốt của công tác xây dựng nông thôn mới là gì?

Nắm bắt được nhu cầu của nông dân, làm tăng lợi ích cho nông dân chính là điểm mấu chốt của công tác xây dựng nông thôn mới XHCN

· Phải hiểu rõ nhu cầu của nông dân, hiểu rõ họ đang nghĩ gì, muốn giải quyết những vấn đề gì?. Muốn giải quyết các khó khăn về cơ sở hạ tầng hay khó khăn về kinh tế ? thiếu kỹ thuật hay thiếu kiến thức kinh doanh ? . Bằng lòng với đời sống hiện tại hay muốn nhanh chóng làm giàu ?. Muốn hợp sức  với chính phủ xây dựng nông thôn mới hay hoàn toàn ỷ lại vào chính phủ ? . Muốn sửa chữa cầu đường trước hay là tiến hành lai tạo giống lúa tốt ? v.v . Nếu không hiểu  rõ lòng dân nghĩ gì, chính phủ cho dù có đề ra các chính sách tốt như thế nào đI chăng nữa cũng không có tác dụng.
Ví dụ: Nếu người nông dân không có trí tiến thủ, không có quan niệm mong muốn làm giàu, cho dù chính phủ có tạo cho họ điều kiện sống, sản xuất tốt nhất cuối cùng cũng sẽ thất bại. Chúng ta đều biết rằng “Xây dựng giang sơn khó, giữ được giang sơn càng khó” . Xác định hoạt động cụ thể trong công tác xây dựng nông thôn mới, mỗi địa phương, mỗi thôn có thể có những chính sách, những cách làm khác nhau tuỳ theo điều kiện tự nhiên , điều kiện kinh tế của mỗi vùng song nhất định phải tôn trọng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Nhật Bản trong quá trình thực hiện hai lần xây dựng nông thôn mới, từ việc đề ra chính sách hay thực thi quy hoạch đều không áp dụng phương thức từ trên xuống dưới mà kiên quyết thực hiện theo nguyên tắc từ  dưới lên trên, lắng nghe ý kiến của người nông dân, hiểu rõ nhu cầu của nông dân, thu hút họ tham gia vào các phong trào xây dựng nông thôn mới.Trong quá trình tiến hành xây dựng nông thôn mới lần thứ nhất, chính quyền các cấp ở Nhật Bản rất chú ý tôn trọng tính tự chủ của người nông dân, phát huy tính tích cực, bồi dưỡng tính tự lập làm cho người nông dân trở thành chủ thể chính.
· Thông qua tuyên truyền để người nông dân hiểu được công tác xây dựng nông thôn mới đem lại cho họ những lợi ích đích thực. Các nhà nghiên cứu khoa học kinh tế nông nghiệp cho rằng, xây dựng nông thôn phức tạp hơn nhiều so với xây dựng thành thị , bắt buộc phải có các chế dộ bảo đảm tương ứng để người nông dân được hưởng lợi nhanh nhất  nếu không người nông dân sẽ cho rằng chính phủ chỉ nói suông.

3. Phân tích lợi ích của công tác xây dựng nông thôn mới

3.1 Lợi ích cho “Tam nông”

Công tác xây dựng nông thôn mới phải cho người nông dân thấy được những lợi ích trực tiếp mà phong trào đem lại, chỉ có như vậy mới có thể khuyến khích người nông dân tích cực tham gia hoạt động phong trào. Nếu người nông dân không thấy được lợi ích mà phong trào mang lại cho họ hoặc lợi ích này quá xa vời với thực tiễn thì có thể sẽ làm mất đi nhiệt tình của họ. Nhật Bản trong 7 năm tiến hành xây dựng nông thôn mới lần thứ nhất tăng trưởng thu nhập gốc hàng năm bình quân mỗi nông hộ là 47%, trong 13 năm tiến hành xây dựng nông thôn mới lần thứ hai, thu nhập gốc  bình quân mỗi hộ năm 1979 là 5.333.000 Yên Nhật, cao hơn 12,7% so với gia đình công chức ở Thành phố. Thu nhập gốc bình quân mỗi hộ năm 2002 là 7.840.000 Yên Nhật, tương đương 560.000 Nhân dân tệ, bình quân đầu người là 170.000đồng.

· Qua việc tăng khả năng trợ cấp cho nông nghiệp, tăng nguồn vốn đầu tư đối với nông nghiệp, miễn thuế nông nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tăng thu nhập cho người nông dân.
· Thực thi các chính sách giúp nông dân giải quyết được những khó khăn trong việc khám chữa bệnh , phí điều trị cao, mức bảo hIểm y tế thấp, đảm bảo sức khoẻ cho người nông dân.
· Trung ương và chính quyền cấp tỉnh tăng cường đầu tư cho giáo dục bắt buộc đối với nông thôn, tiến hành chế độ giáo dục phổ cập 9 năm miễn phí, vừa có thể nâng cao được tố chất cho người nông dân, vừa tạo ra nhiều cơ hội để nông dân có thể tìm được việc làm khi vào thành phố.
· Qua việc thực thi các chính sách ưu đãI đối với nông thôn, công nghiệp vượt lên trên nông nghiệp, có lợi cho phát triển công nghiệp nông thôn, điều này có tác dụng thúc đẩy tích cực đối với gia công hàng nông sản, nâng cao giá trị phụ gia hàng nông sản.
· Qua việc tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường nông thôn,  nâng cao được chất lượng hàng nông sản, có thể phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, vừa có lợi cho việc mở rộng thị trường xuất khẩu, lại vừa có thể tăng thu nhập cho người nông dân.
· Thông qua việc cải tạo các giống lúa, cây trồng cho sản lượng thấp, tăng cường nghiên cứu ứng dụng các loại giống tốt cho sản lượng cao, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập cho người nông dân

3.2 Mang lại lợi ích cho công thương nghiệp

Xây dựng nông thôn mới mang lại rất nhiều cơ hội đầu tư và lợi ích cho các doanh nghiệp công thương. ở đây chúng ta chỉ phân tích những lợi ích mà khu vực nông thôn mang lại cho các doanh nghiệp

· Phát triển tuần hoàn những cơ hội đầu tư và lợi ích mà nông nghiệp mang lại cho các doang nghiệp công thương.
· Xây dựng nông thôn mới tích cực phát triển  nông nghiệp theo mô hình tiết kiệm: Tận dụng đất đai, tiết kiệm nước, phân bón, thuốc trừ sâu, tiết kiệm giống. Mô hình này mang lại cơ hội đầu tư  có lợi cho các doanh nghiệp sản xuất cần tiết kiệm điện, các doanh nghiệp sử dụng máy móc nông nghiệp, các thiết bị gia công sản xuất hàng nông phẩm cần tiết kiệm dầu.
· Tăng cơ hội đầu tư và lợi ích ở các lĩnh vực thuỷ lợi, chất lượng canh tác và xây dựng sinh thái mang lại cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị thuỷ lợi sản xuất, thuốc trừ sâu sinh học, phân bón hữu cơ.
· Xây dựng cơ sở hạ tầng thôn xã mang lại cơ hội đầu tư và lợi ích cho các doanh nghiệp công thương. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn là trọng điểm của công tác xây dựng nông thôn mới, có tác dụng cơ bản đối với phát triển kinh tế nông thôn. Lĩnh vực này mang lại cơ hội đầu tư nhiều nhất cho các doanh nghiệp.
· Phát triển công tác giáo dục, y tế nông thôn mang lại cơ hội đầu tư và lợi ích cho các doanh nghiệp : Cải tạo các trạm y tế, các trường học phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng; đầu tư thêm các thiết bị giáo dục giảng dạy; Đào tạo kỹ năng sức lao động nông thôn, làm phong phú thêm công tác văn hoá ở nông thôn.

· Thiết lập hệ thống thị trường ở nông thôn mang lại cơ hội đầu tư và lợi ích cho các doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp lớn mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình tới nông thôn bằng việc xây dựng các trung tâm, cửa hàng phân phối sản phẩm, cải tạo tiêu chuẩn hoá thị trường bán buôn hàng nông sản. Mở các siêu thị hàng nông phẩm hoặc phát triển các cửa hàng tiện ích ra thành phố.

4. Dùng  lợi ích thiết thực để khuyến khích các doanh ngiệp công thương và các cá nhân đầu tư vào xây dựng nông thôn mới

Chính phủ đưa ra những điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp muốn tham gia xây dựng nông thôn mới. Đó là phải đầu tư vào thị trường chứng khoán để nhằm huy động vốn xây dựng. Có như vậy mới giải quyết được tình trạng thiếu vốn của các doanh nghiệp gia công hành nông sản, tài trợ vốn, vật tư cho nông thôn, có thể trực tiếp hạ giá thành tư liệu sản xuất, có thể trực tiếp giảm chi phí cho người nông dân. Chỉ khi tham gia thị trường chứng khoán, các doang nghiệp mới có  được giấy phép đầu tư tham gia xây dựng nông thôn mới.

4.1 Phát huy triệt để vai trò thuế quan

Dùng đòn bẩy thuế quan thu hút các doanh nghiệp công thương đầu tư . Theo báo cáo của giới truyền thông, năm ngoái thu nhập từ thuế ở Trung Quốc đã vượt qua ngưỡng 3 .000 tỷ nhân dân tệ, tăng 20% so với năm 2004,  trong vòng 15 năm, tổng thu nhập từ thuế đạt 11 .000 tỷ nhân dân tệ , mức tăng trưởng bình quân hàng năm trên 19%. Mấy năm gần đây do mức tăng trưởng thu nhập từ thuế tăng nhanh, trong đó 99% là của các doanh nghiệp phi nông nghiệp đóng góp đã tạo điều kiện để ngành công nghiệp vượt lên trên ngành nông nghiệp. Do vậy, thông qua việc điều chỉnh mức thuế, các loại thuế đối với các doanh nghiệp muốn tham gia xây dựng nông thôn mới để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn.

Ví dụ: Miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các doanh nghiệp chuyên sản xuất thuốc sâu sinh học và các doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ. Đa phần là điều chỉnh thấp giá thành tư liệu sản xuất nông nghiệp . Một mặt giúp các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh trong ngành nông nghiệp và người nông dân có thể trực tiếp hưởng được lợi ích từ hoạt động xây dựng nông thôn mới, một mặt khác trích một phần nhỏ kinh phí để khen thưởng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, qua đó có thể huy động hết tính tích cực của các doanh nghiệp. Miễn thuế thu nhập  cho các doanh nghiệp hợp tác với nông thôn gia công chế biến hàng nông sản. Chuyển 70% tiền thuế này vào đầu tư cho nông thôn. 30% còn lại khen thưởng cho các doanh nghiệp. Như vậy vừa có thể giải quyết được tình trạng thiếu vốn của các doanh nghiệp gia công chế biến hàng nông sản, lại vừa có thể thu hút các doanh nghiệp tiếp tục tham gia đầu tư .

4.2 Thông qua hỗ trợ tài chính thu hút các doanh nghiệp đầu tư

Xây dựng nông thôn mới không chỉ cần sự tham gia tích cực của người nông dân mà còn rất cần sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp. Mấy năm gần đây trợ cấp tài chính quốc gia chi cho ngành nông nghiệp toàn bộ đều dành cho nông dân. Xét từ một góc độ nhất định là giảm những thiệt hại cho người nông dân do giá thành tư liệu sản xuất nông nghiệp tăng vọt. Vài năm trở lại đây, tài chính quốc gia hàng năm đều cấp kinh phí hỗ trợ phát triển nông nghiệp, trợ cấp cho nông dân song có bao nhiêu nông dân thực sự dùng khoản tiền trợ cấp này vào hoạt động sản xuất ?. Do vậy, phải chia khoản trợ cấp của chính phủ thành 2 phần: Phần lớn dùng vào mục đích giảm giá thành tư liệu sản xuất nông nghiệp, phần nhỏ dùng để khen thưởng khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tư liệu sản xuất nông nghiệp. Hoặc trợ cấp thông qua đánh giá các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nếu người nông dân tích cực sản xuất, mua nhiều tư liệu sản xuất, xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng nông thôn thì sẽ được hưởng nhiều trợ cấp của chính phủ. Ngược lại sẽ được hưởng rất ít. Cách làm này vừa có thể phát huy được hết tính tích cực của nông dân, lại vừa có thể thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao trình độ cơ khí hoá hiện đại hoá ngành nông nghiệp nước nhà. Đương nhiên, các doanh nghiệp nếu đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp, tham gia xây dựng, cải tạo các cơ sở hạ tầng nông nghiệp, đều có thể được hưởng trợ cấp của chính phủ, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế quan.

4.3 Thông qua cạnh tranh phân bổ nguồn vốn tài chính dành cho nông nghiệp

Trong điều kiện tài chính quốc gia có hạn, rất nhiều các cơ quan, ban ngành địa phương cần được đầu tư, xây dựng nông thôn mới một mặt phải huy động vốn bằng rất nhiều phương thức, tích cực khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư bằng cách chứng minh cho các doang nghiệp thấy được lợi ích của đầu tư. Mặt khác thông qua phương thức mời thầu công khai rộng rãi để kêu gọi đầu tư. Mục tiêu của Trung Quốc là bỏ kinh phí đầu tư ít nhất nhưng lại đảm bảo được chất lượng, hiệu quả cao nhất. Do vậy, các doanh nghiệp nông thôn, doanh nghiệp công thương đều có thể tham gia đầu tư thông qua phương thức đấu thầu. Ngoài ra, chính phủ sẽ phân bổ nguồn vốn tài chính dành cho nông nghiệp, nông dân thông qua hành động cụ thể của họ. Nếu người nông dân (bao gồm cả các doanh nghiệp) tích cực, chủ động, sáng tạo, tự nguyện góp vốn cùng nhà nước xây dựng nông thôn mới, chính phủ có thể xem xét ưu tiên . Nếu điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế ở khu vực đó không thuận lợi, còn nhiều khó khăn, chính phủ có thể cấp thêm kinh phí  đầu tư. Ngược lại, nếu người dân không nhiệt tình, không tự nguyện tham gia  xây dựng quê hương, chỉ ỷ lại vào nhà nước, chính phủ sẽ xem xét không cấp hoặc cấp ít kinh phí đầu tư.

4.4 Thu hút các doanh nghiệp đầu tư  bằng việc chính phủ thu mua sản phẩm của họ

Chính phủ là nhà thu mua lớn nhất trong nước. Hầu hết các doanh nghiệp được chính phủ thu mua sản phẩm đều có thực lực kinh tế mạnh trong đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm ưu thế. Để khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tích cực đầu tư vốn, vật tư  xây dựng nông thôn mới, chính phủ sẽ xác định lượng mua tuỳ theo những đóng góp  nhiều hay ít của các doanh nghiệp đối với công tác xây dựng nông thôn mới. Chỉ cần sản phẩm của doanh nghiệp đạt chứng nhận chất lượng ISO 9000, chính phủ có thể mua sản phẩm của doanh nghiệp đó theo một tỉ lệ nhất định. Chính phủ cũng xây dựng một điểm chuyên thu mua sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Mục đích thứ nhất là thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, thứ  hai là thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, từng bước giải quyết tình trạng thiếu vốn.

4.5 Thu hút doanh nghiệp đầu tư thông qua các phương tiện truyền thông.

Để có thể thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn xã hội đầu tư vào xây dựng nông thôn mới, giảm bớt gánh nặng tài chính quốc gia, giải quyết tình trạng thiếu vốn trợ nông, chính phủ và chính quyền địa phương các cấp phải phát huy triệt để vai trò của các phương tiện truyền thông. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng kêu gọi các tầng lớp xã hội đặc biệt là các doanh nghiệp công thương đầu tư vốn cho xây dựng nông thôn mới. Ngược lại, các doanh nghiệp muốn tham gia đầu tư cũng phải nhờ đến các phương tiện truyền thông quảng cáo. Hiệu quả cho thấy rất rõ rệt.

· Các doanh nghiệp muốn làm tuyên truyền quảng cáo cho hình tượng và sản phẩm của doanh nghiệp mình sẽ chuyển chi phí dùng làm quảng cáo thành vốn hoặc tài trợ vật tư cho xây dựng nông thôn mới. Ngược lại, chính quyền các cấp sẽ cung cấp các dịch vụ truyền thông có ảnh hưởng lớn cho các doanh nghiệp như kênh 1 đài truyền hình TW, kênh thời sự đài truyền hình các địa phương, báo nhân dân, báo Đảng địa phương vv. Như vậy, cả nhà nước  và doanh nghiệp đều có lợi . Một mặt có thể huy động được một lượng vốn lớn, mặt khác có thể giảm bớt được chi phí quảng cáo rất đắt, đặc biệt là quảng cáo ở kênh thời sự  cho các doanh nghiệp nói chung và một số doanh nghiệp trước đây không có khả năng làm quảng cáo ở đài truyền hình TW và địa phương.
· Thông qua các phương tiện thông tin truyền hình, các doanh nghiệp sẽ xây dựng được thương hiệu sản phẩm chỉ trong một thời gian ngắn vì nó có tính chân thực và ảnh hưởng cao.
5. Kết luận


Xây dựng nông thôn mới là một công trình lớn, cũng là công trình do nông dân tự chủ xây dựng. Nhưng do hiện nay, mức thu nhập của người nông dân còn thấp, không thể tự mình hoàn thành công tác xây dựng mà cần phải có sự trợ giúp về tài chính của chính phủ, thậm chí ở những vùng có kinh tế kém phát triển phải hoàn toàn dựa vào chính phủ đầu tư. Mặc dù thu thập tài chính quốc gia hằng năm vượt mức 3 .000 tỷ đồng, tăng trưởng rất nhanh song rất nhiều địa phương cần được giúp đỡ đầu tư. Nếu chỉ dựa vào kinh phí của chính phủ để tiến hành xây dựng nông thôn mới sẽ không thể thực hiện được. Do vậy, để huy động vốn, chính phủ và chính quyền các cấp địa phương phải chứng minh cho các tầng lớp xã hội đặc biệt là giới doanh nghiệp công thương thấy được hiệu quả và lợi ích mà hoạt động xây dựng nông thôn mới mang lại cho sự phát triển của nông thôn, nông dân và bản thân các doanh nghiệp. Từ đó thu hút, khuyến khích mọi thành phần trong xã hội nhất là các doanh nghiệp tham gia đầu tư, tài trợ cho xây dựng nông thôn mới. Biến mục tiêu, hành động xây dựng nông thôn mới thành hoạt động chung của cả nước. Có như vậy sự nghiệp xây dựng nông thôn mới mới đi tới thành công.

IV. PHÁP CHẾ HOÁ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN

Đối diện với tình trạng cơ sở hạ tầng nông nghiệp yếu kém, sự nghiệp phát triển xã hội nông thôn đình trệ lạc hậu, Trung Ương Đảng đã đề ra phương châm chiến lược để thực hiện sứ mệnh lịch sử xây dựng nông thôn mới XHCN cùng hàng loạt các biện pháp chính sách để hỗ trợ "tam nông". Trong phiên họp tổng kết các thảo luận chuyên đề xây dựng nông thôn mới XHCN của các cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh và Bộ năm nay, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhấn mạnh, cần thực hiện phát triển đồng bộ thành thị với nông thôn, tăng cường hỗ trợ cho "tam nông", cần phải đưa các chính sách hỗ trợ "tam nông" được Trung Ương đề ra trong mấy năm nay đi vào thực tiễn. Do vậy, làm thế nào để những đầu tư cũng như các biện pháp hỗ trợ cho nông nghiệp phát huy hiệu quả cao nhất, vấn đề này vẫn đang chờ phương hướng giải quyết.

1. Những qui định liên quan đến các biện pháp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và các vấn đề còn tồn tại trong công tác thực tiễn

1.1 Đầu tư vào nông nghiệp


Các qui định liên quan đến đầu tư cho nông nghiệp chủ yếu được thể hiện rõ trong Luật nông nghiệp, tại khoản 1 điều 38 có qui định: “Nhà nước dần dần gia tăng mức độ đầu tư nông nghiệp tổng thể. Hàng năm, tỉ lệ tăng trưởng tổng đầu tư vào nông nghiệp của Trung Ương và chính quyền từ cấp huyện trở lên phải cao hơn tăng trưởng thu nhập thường xuyên của địa phương”. Tuy nhiên không hề có các văn bản pháp luật pháp qui đồng bộ qui định về trách nhiệm của Trung Ương và chính quyền địa phương trong đầu tư cho nông nghiệp cũng như chủ thể đầu tư, tỉ lệ vốn đầu tư của nó; Khoản 2 không qui định cụ thể các hạng mục đầu tư cho cấp Trung Ương và địa phương, quyền hạn, phạm vi, lĩnh vực sử dụng chi nông nghiệp ở chính quyền các cấp cũng không được nêu rõ và thiếu tính khả thi; Khoản 1 điều 40 mặc dù có nêu ra các chính sách hỗ trợ thông qua “thu thuế, giá cả và tín dụng”, nhưng cũng không nêu rõ nội dung hỗ trợ cụ thể; Khoản 2 đưa ra thuật ngữ “khuyến khích và hỗ trợ” với hàm ý không rõ ràng. Văn kiện đầu tiên trong năm 2006 của Trung Ương Đảng đã chỉ ra, điều chỉnh bố cục phân phối thu nhập quốc dân và đầu tư vào tài sản cố định, cho vay tín dụng trong chi ngân sách quốc gia cần phải dựa trên nguyên tắc điều chỉnh thích hợp theo số dư dự trữ và gia tăng theo trọng điểm, đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn. Mở rộng phạm vi bao phủ tài chính công cộng trong nông thôn, xây dựng cơ chế tăng trưởng ổn định cho nguồn vốn chi nông nghiệp.


Đầu tư vào nông nghiệp là một mắt xích quan trọng trong các biện pháp hỗ trợ xây dựng nông thôn, do vậy sự thiếu hoàn thiện của nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công tác thực tiễn. Trong các công tác thực tiễn này vẫn còn tồn tại các vấn đề sau đây:

(i) Đầu tư nông nghiệp còn thiếu và tỉ lệ không cân bằng, không đạt được yêu cầu tăng trưởng.

(ii) Chính quyền cấp huyện xã không có khả năng cung cấp vốn đối ứng, thậm chí có nơi còn lạm dụng nguồn công quỹ của Trung Ương chi cho phát triển nông nghiệp.

(iii) Tuỳ tiện đưa ra các hạng mục đầu tư, điều này khiến cho nông dân mang tâm lý đầu cơ, không có những tính toán lâu dài.

(iv) Quản lý giám sát nguồn vốn đầu tư ở trình độ thấp. Trong thực tế sự phối hợp giữa các ban ngành giám sát không chặt chẽ, trách nhiệm không được phân định rõ đến từng bộ phận.

(v) Hiệu quả sử dụng vốn thấp, thể hiện ở chỗ: thiếu các luận chứng khoa học trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư, dẫn đến đầu tư lãng phí; đầu tư phân tán làm giảm hiệu quả tổng thể.

1.2 Trợ cấp nông nghiệp

Từ khi ra nhập WTO đến nay, việc lập pháp trong lĩnh vực trợ cấp nông nghiệp vẫn không có tiến triển gì đáng kể ngoài “Điều lệ về trợ cấp nông nghiệp” được Quốc vụ viện ban hành. Nội dung các qui định pháp luật về trợ cấp nông nghiệp nhìn chung khá nguyên tắc và mang tính định hướng, tính đề xướng mà thiếu tính thực tế. Chỉ có một số ít các điều khoản nêu rõ tính chất trợ cấp, ví dụ như trợ cấp phòng trị các bệnh thực vật, trợ cấp cho nông (ngư) dân chuyển nghề..vv..

Văn kiện đầu tiên của Trung Ương Đảng trong năm 2006 nêu rõ, các chính sách “3 miễn giảm, 3 trợ cấp” và trợ cấp cho việc dời bỏ nông lâm nghiệp áp dụng cho nông dân đã phát huy hiệu quả rõ rệt, các chính sách này cần phải được tiếp tục ổn định, hoàn thiện và tăng cường. Trong năm nay, cần tăng quy mô vốn trợ cấp cho các vùng sản xuất lương thực chính lên đạt từ 50% trở lên so với quỹ rủi ro lương thực. Các địa phương phải dựa vào tình hình thực tế để gia tăng trợ cấp cho nông dân sản xuất lương thực. 

Xuất phát từ thực tế tình hình trợ cấp nông nghiệp ở Trung Quốc có thể thấy:

(i) Trợ cấp nông nghiệp chủ yếu dựa vào việc điều chỉnh chính sách, nó mang tính tuỳ tiện và biến động.

(ii) Gián tiếp trợ cấp thông qua các lĩnh vực lưu thông, do đó thiếu tính công khai minh bạch, dễ gây thất thoát, hiệu quả trợ cấp dự kiến không được nêu rõ ràng.

(iii) Quyết sách cho các hạng mục trợ cấp thiếu kế hoạch và những luận chứng khoa học, thực hiện thì lại thiếu các cơ chế giám sát. Sau khi trợ cấp song lại lơ là việc giám sát quản lý và đánh giá hiệu quả trợ cấp.

(iv) Các chính sách như trợ cấp trực tiếp cho lương thực và trợ cấp giống lương thực..vv..chỉ mang tính chất là các chính sách khẩn cấp vì chúng chỉ được ra đời sau năm 2003 trong bối cảnh diện tích gieo mạ của Trung Quốc giảm đến mức thấp nhất kể từ sau thời kỳ kiến quốc, đồng thời, sản lượng lương thực cũng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 năm trở lại. Do thiếu các qui định pháp luật nên công tác thực tiễn ở đây chủ yếu dựa vào các chính sách địa phương, do vậy giữa các tiêu chuẩn và trình tự thực hiện có sự khác biệt rất lớn.

(v) Các chính sách trợ cấp thể hiện được tính linh hoạt, tuy nhiên tính biến động của nó sẽ khiến kỳ vọng về thu nhập nông dân không thực hiện được. Nếu như kỳ vọng thu nhập nông dân không ổn định sẽ kéo theo sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển sản xuất ổn đinh, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

1.3 Bảo hiểm nông nghiệp

Điều 155 trong Luật bảo hiểm có ghi: “Nhà nước ủng hộ sự nghiệp bảo hiểm phục vụ cho phát triển nông nghiệp. Bảo hiểm nông nghiệp được qui định rõ trong các văn bản qui phạm pháp luật. Điều 46 Luật nông nghiệp qui định: Nhà nước xây dựng và hoàn thiện các chế độ bảo hiểm nông nghiệp. Khuyến khích và ủng hộ nông dân và các tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp xây dựng nên các tổ chức bảo hiểm hợp tác tương hỗ lẫn nhau nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Khuyến khích các công ty bảo hiểm thương mại triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp. Bảo hiểm nông nghiệp thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện. Không được phép cưỡng chế nông dân hoặc các tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp tham gia bảo hiểm.Văn kiện số 1 năm 2006 đã chỉ ra, đẩy mạnh ổn định công tác thí điểm bảo hiểm các chính sách về nông nghiệp, thúc đẩy phát triển các hình thức và kênh cung cấp dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác nhau.

Lịch sử phát triển của bảo hiểm nông nghiệp đã cho thấy, bộ khung pháp luật sẽ đảm bảo cho các nghiệp vụ bảo hiểm này được phát triển kiện toàn. Nghiệp vụ bảo hiểm kể từ khi được khôi phục lại vào năm 1982 đã trải qua nhiều bước thăng trầm, nhưng cho đến nay vẫn chưa phát triển, nguyên nhân là do còn thiếu một bộ khung pháp lý riêng. Khiếm khuyết này đã dẫn đến một loạt vấn đề trong công tác thực tiễn:

(i) Bảo hiểm nông nghiệp có tính đặc thù, lý thuyết, mô hình và cách thức kinh doanh cũng như nguyên tắc quản lý của nó có sự khác biệt về bản chất so với bảo hiểm thương mại. Hơn nữa bảo hiểm chính sách nông nghiệp hiện nay vẫn đang chỉ ở hình thái thí điểm, chưa thể phát triển làm tiền đề thành luật pháp. Trong suốt một thời gian dài cho tới đây, dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp đều do các công ty bảo hiểm thương mại đảm nhiệm cung cấp, cho nên không có hỗ trợ của Chính phủ, dẫn đến hiện tượng người nông dân không được bảo hiểm mà công ty cũng không bồi thường được. Dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp về tổng thể phát triển ở trình độ thấp.

(ii) Trong thực tế, bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện trên mô hình kinh doanh thương mại hóa, áp dụng bằng Luật bảo hiểm. Tuy nhiên mô hình kinh doanh thương mại lại không thể thay đổi tính chính sách trong bảo hiểm nông nghiệp. Do vậy, có thể nói Luật bảo hiểm không thích hợp cho bảo hiểm nông nghiệp. Ngoài ra, do thu nhập của nông dân thấp, lợi ích thấp, giá thành sản xuất nông nghiệp lại cao, dẫn đến người nông dân không quan tâm nhiều đến việc mua bảo hiểm nông nghiệp. Muốn phát triển bảo hiểm nông nghiệp chỉ còn cách cưỡng chế nông dân. Tuy nhiên Luật nông nghiệp lại qui định rất rõ  rằng tham gia bảo hiểm là quyền tự nguyện của người dân, tuyệt đối không được cưỡng chế. Thành ra mục tiêu phát triển bảo hiểm nông nghiệp càng gặp phải nhiều khó khăn. 

(iii) Trong điều kiện chưa có bộ khung pháp lý về bảo hiểm nông nghiệp, Chính phủ cũng chưa phát huy được vai trò chủ thể trong việc hỗ trợ phát triển loại hình dịch vụ này, dẫn đến kìm hãm sự phát triển các nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp.

1.4 Tài chính tiền tệ nông thôn

Các qui định về tài chính tiền tệ nông thôn chủ yếu được thể hiện tại Điều 45 trong Luật nông nghiệp: “Nhà nước xây dựng hệ thống tài chính tiền tệ nông thôn kiện toàn, đẩy mạnh xây dựng các chế độ tín dụng và giám sát tài chính nông thôn. Các ban ngành có liên quan nên áp dụng các biện pháp để tăng đầu tư vào tín dụng, cải thiện dịch vụ tài chính nông thôn, hỗ trợ tín dụng cho các tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp của nông dân. Các hợp tác xã tín dụng phải hoạt động theo tôn chỉ vì sự phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân, ưu tiên cấp tín dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của bà con địa phương. Nhà nước khuyến khích các tổ chức tài chính cấp vốn vay cho bà con nông dân thông qua hình thức lãi xuất triết khấu.” Tuy nhiên các quy định này mới chỉ mang tính nguyên tắc mà chưa hề có các chính sách cụ thể.

Văn kiện đầu tiên trong năm 2006 của Trung Ương Đảng đã chỉ ra, củng cố và phát triển những thành quả đạt được của các hợp tác xã tín dụng nông thôn, hoàn thiện kết cấu quản lý và cơ chế vận hành. Dưới tiền đề đảm bảo an toàn vốn vay, các tổ chức tín dụng cấp huyện có thể dùng một tỉ lệ tiền gửi nhất định để đầu tư tại địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển. Các ban ngành có liên quan phải nắm bắt được các biện pháp quản lý. Hướng nguồn vốn tích lũy bưu điện quay trở lại phục vụ cho người nông dân. Các ngân hàng khai thác nhà nước phải ủng hộ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn và khai thác nguồn tài nguyên nông nghiệp.

Sự nghiệp xây dựng nông thôn mới cần phải có các chế độ tài chính thích hợp hỗ trợ. Trong hoàn cảnh hiện nay, do vẫn còn thiếu các định chế tài chính nông thôn và thực tế tài chính nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế nông thôn nên đã nảy sinh rất nhiều vấn đề:

(i) Xuất phát từ việc xem xét đến hiệu ích kinh tế, thực tế trong nhiều năm trở lại đây, ngoài các hợp tác xã tín dụng ra, thì hầu hết các Sở giao dịch và phòng kinh doanh của 4 ngân hàng quốc doanh lớn là Ngân hàng công thương, nông nghiệp, Trung Ương và xây dựng đều đã đóng cửa, các nghiệp vụ tín dụng và thanh toán vốn có cũng ngày càng ít đi. Cùng với những cải cách trong thể chế quản lý tín dụng ở các ngân hàng thương mại, các nghiệp vụ tín dụng dần chuyển hướng về khu vực các thành phố trung tâm, mạng lưới ở cấp huyện dần biến thành các “quỹ tiết kiệm đa chức năng” chỉ nhận tiền gửi mà không cho vay, không đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người nông dân.

(ii) Mô hình kinh doanh thương nghiệp ngày càng rõ nét đã làm giảm chức năng hỗ trợ nông nghiệp của các hợp tác xã nông thôn. Điều này thể hiện ở chỗ lãi xuất vay biến động lớn, có khi còn vượt cả mức lãi xuất phổ thông, vượt quá khả năng của người nông dân.

(iii) Ngân hàng nông nghiệp là cơ cấu tài chính chính sách duy nhất cho nông nghiệp trong nhiều năm nay nhưng do chịu ảnh hưởng từ biến động thị trường nên các nghiệp vụ tín dụng cũng thu nhỏ rất nhiều lần, dần trở thành ngân hàng quốc gia chuyên thu vốn nông sản phẩm.

1.5 Ưu đãi hoặc miễn giảm thuế

Thuế nông nghiệp Trung Quốc bao gồm thuế thu từ những hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt động trước và sau sản xuất nông nghiệp, là các loại thuế thu từ người nông dân và nông thôn cũng như các loại thuế ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp đến người nông dân. Về tổng thể, nhà nước có chính sách ưu đãi đối với tất cả các loại thuế liên quan đến “tam nông”.

Luật thuế ngày nay yêu cầu việc khai thuế, miễn giảm hay xóa bỏ thu thuế đều phải dựa vào các căn cứ pháp luật. Tuy nhiên ở Trung Quốc, ngoài “Điều lệ thuế nông nghiệp” được xóa bỏ theo đúng pháp luật, tất cả mọi ưu đãi thuế nông nghiệp hiện hành khác đều chỉ là các quy định mang tính chính sách, thiếu tính pháp luật đồng bộ. Việc thực hiện các chính sách này lại có khả năng thay đổi các yếu tố thu thuế, ảnh hưởng đến quan hệ nghĩa vụ quyền lợi giữa 2 bên thu thuế và nộp thuế. Vì vậy, cần phải đưa ra các qui định pháp luật về chính sách ưu đãi thuế.

1.6 Tổng kết

Hiện nay các quy định liên quan đến hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc có tính chất:

(i) Các quy định pháp luật có liên quan chủ yếu tập trung trong Luật nông nghiệp mới được sửa đổi, các quy định khác thường chỉ mang tính nguyên tắc và phân tán.

(ii) Nhiều điều khoản dùng các từ ngữ mang tính chung chung như “ủng hộ”, “khuyến khích”, “hỗ trợ”..vv..tuy nhiên không xác định cụ thể sẽ thực hiện nó như thế nào.

(iii) Đa số các quy định về hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đều dựa trên hình thức là các văn kiện chính sách hay các điều lệ của địa phương. Nhiều chính sách phải qua nhiều cửa nên thiếu tính thống nhất và tính chỉnh thể, thậm chí mâu thuẫn với nhau và mang tính tùy tiện. Hơn nữa chủ yếu lại mang tính đề xướng và chỉ đạo, thiếu tính khả thi nên khó có thể đi vào thực tiễn.

(iv) Đối với một số biện pháp hỗ trợ đã được thí điểm và áp dụng thành công thì lại chưa được pháp chế hóa, công tác thực tiễn vẫn chủ yếu dựa vào chính sách địa phương, do đó hiệu quả bị thuyên giảm.

(v) Trong các văn bản pháp luật hiện hành còn thiếu hệ thống cơ chế giám sát việc thực hiện chức trách của các ban ngành Chính phủ, đặc biệt là giám sát thực hiện chức năng hướng dẫn và hỗ trợ. Chương “Trách nhiệm pháp luật” trong Luật nông nghiệp cũng không có các quy định về truy cứu trách nhiệm của các cơ quan Chính phủ trong điều kiện vi phạm, khiến họ thực hiện khá tự do, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

2. Tính tất yếu của việc pháp chế hóa các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Các chính sách hỗ trợ nông thôn liên quan đến nhiều nội dung như đầu tư tài chính, miễn giảm và ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật..vv.., cần phải hài hòa và cân bằng giữa lợi ích của các bên từ chính phủ đến nông dân hay các đối tượng khác. Nhiều chủ thể sẽ kéo theo những xung đột lợi ích, trong khi đó các quy định về hành chính không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề, mà cần phải hóa giải bằng hệ thống quy phạm pháp luật có liên quan.

2.1 Cần phải pháp chế hóa các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn để quy phạm các hành vi của các cấp chính quyền

Chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới là một trong những mắt xích trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, nó thuộc về nội dung điều tiết vĩ mô của nhà nước. Hiện nay Trung Quốc vẫn chưa có Luật điều tiết vĩ mô, còn các quy định pháp luật về đầu tư và hỗ trợ nông nghiệp được nêu trong Luật nông nghiệp sửa đổi năm 2003 lại mang nhiều tính nguyên tắc và thiếu tính thực thi. Trong khi đó, theo quy định của WTO, điều tiết vĩ mô của nhà nước phải được tiến hành theo luật pháp. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nông thôn nếu xa rời quỹ đạo luật pháp thì có thể coi như hành vi của Chính phủ thiếu đi tính pháp lý. Do vậy, nhìn từ góc độ quy phạm hành vi của Chính phủ, nên lập ra bộ khung pháp lý cho các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn, đề cao tính minh bạch và tính quy phạm của nó, loại trừ các ảnh hưởng từ hành vi của cá nhân con người, đưa các chính sách này từ các trói buộc hành chính dần dần hướng thành những trói buộc pháp luật.

2.2 Pháp chế hóa các chính sách hỗ trợ nông thôn là việc làm cần thiết để bảo vệ lợi ích người nông dân

Nông dân là chủ thể của công cuộc xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc phát huy tính tích cực và tính sáng tạo trong mỗi nông dân cũng phải đảm bảo đầy đủ các lợi ích của họ, để cho các chính sách ưu đãi thực sự đi vào nông thôn, thực sự phục vụ vì lợi ích của người nông dân. Hiện nay Chính phủ chủ yếu dựa vào hình thức ban hành văn kiện chính sách để đưa ra những biện pháp hỗ trợ cho nông thôn, trong đó nhiều chính sách mới chỉ mang tính chất thí điểm. Các chính sách lại có tính biến động lớn, không thể đảm bảo dự toán thu nhập ổn định cho người nông dân, dễ khiến người nông dân rơi vào mù quáng, hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính đầu cơ và nhất thời, giảm hiệu quả ưu đãi. Do đó cần phải xây dựng bộ khung pháp lý cho các chính sách ưu đãi hỗ trợ này và quy định ra cơ chế vận hành cũng như giám sát cho chúng, đảm bảo việc hỗ trợ thực sự đem lại hiệu quả, tránh thất thoát vốn và hiện tượng chính sách khống, nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của người nông dân.

2.3 Pháp chế hóa các chính sách hỗ trợ nông thôn phù hợp với yêu cầu của các quy tắc trong WTO


Một trong những yêu cầu của WTO là tính minh bạch. Trong khung các quy định của WTO, yêu cầu về tính minh bạch trong các hoạt động khuyến nông, gia tăng thu nhập nông dân và các chính sách hỗ trợ nông thôn là một yêu cầu cơ bản nhất. Pháp chế hóa các hoạt động này chính là cách để thể hiện sự minh bạch và khả năng có thể dự kiến của nó. Trình tự chính sách, việc xây dựng cụ thể các chính sách cũng như xác định vốn hỗ trợ đều phải được quy định rõ bằng pháp luật.

3. Những kiến nghị về xây dựng khung pháp lý cho các chính sách hỗ trợ nông thôn


Thứ nhất, sửa đổi Luật nông nghiệp, đưa vào thêm quy định về cơ chế giám sát và trách nhiệm pháp luật của các ban ngành liên quan đến hỗ trợ nông nghiệp; Cụ thể hóa và thực tế hóa các quy định trong Chương “Đầu tư và ủng hộ bảo vệ cho nông nghiệp”.


Thứ hai, Xây dựng khung pháp lý riêng cho một số nội dung hỗ trợ quan trọng như: đầu tư vào nông nghiệp, trợ cấp nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp ..vv..


Thứ ba, đưa ra các quy định bổ sung và chi tiết hơn cho một số nội dung lập pháp chưa được hoàn thiện lắm, sau đó tiếp tục dần hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nông thôn.

3.1 Pháp quy hóa các chế độ đầu tư vào nông nghiệp:

  
a) Sửa đổi hoàn thiện các quy định liên quan đến đầu tư vào nông nghiệp trong Luật nông nghiệp, cụ thể là:

(i) Quy định phân định các thể chế tài chính trong đầu tư vào nông nghiệp của Chính phủ, bao gồm các phạm vi, lĩnh vực, mức độ đầu tư cũng như việc hoạch định và thực hiện ngân sách đầu tư của Trung Ương và chính quyền các cấp.
(ii) Quy định tăng trưởng tài chính cho đầu tư vào nông nghiệp, bao gồm tiêu chuẩn cơ bản tham khảo và mức độ tăng trưởng, lĩnh vực tăng trưởng trọng điểm, dự toán tăng trưởng, giám sát tăng trưởng của Trung Ương và địa phương các cấp.
(iii) Quy định về các chủ thể đầu tư vào nông nghiệp, bao gồm các loại hình chủ thể và quyền lợi nghĩa vụ, lĩnh vực phạm vi đầu tư của từng loại hình chủ thể đầu tư, các biện pháp hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể của nhà nước, xác định quyền sở hữu tài sản các tài sản phát sinh sau khi đầu tư và việc quản lý các tài sản đó..vv..


b) Để quy phạm trách nhiệm đầu tư của các cấp chính quyền, cần nhanh chóng xây dựng Luật đầu tư nông nghiệp dựa trên nền tảng Luật nông nghiệp hiện hành. Trong Luật đầu tư nông nghiệp nên vạch định rõ quyền lực hành chính và tài chính của từng cấp chính quyền, yêu cầu quá trình đầu tư phải được thực hiện theo đúng chức năng quyền hạn đã quy định. Lượng đầu tư và cơ cấu đầu tư của mỗi địa phương không giống nhau, cho nên Chính phủ cũng nên đưa ra các mức độ hỗ trợ khác nhau. Bên cạnh đó phải hoàn thiện Luật dự toán, xác định rõ vị trí của các nguồn chi tài chính công như chi nông nghiệp trong dự toán chi tài chính nói chung. Ngoài ra cũng có thể nới lỏng hạn chế về phát hành trái phiếu cho các địa phương, cho phép sử dụng nguồn thu của địa phương từ trái phiếu vào mục đích cải thiện đời sống sản xuất nông thôn.

3.2 Pháp chế hóa các chế độ trợ cấp nông nghiệp


a) Mục tiêu chính của việc ban hành pháp luật trợ cấp nông nghiệp: Mục tiêu chính việc ban hành luật trợ cấp nông nghiệp ở Mỹ là nhằm ổn định và gia tăng thu nhập nông dân, ở Nhật là để đảm bảo an ninh lương thực, còn ở Israel là để tăng cường sức sản xuất tổng hợp trong nông nghiệp. Đặc điểm lớn của Trung Quốc là đất chật người đông, tài nguyên thiên nhiên đối diện với nhiều áp lực, do vậy mục tiêu chính của việc lập pháp về trợ giá nông nghiệp nên là để đề cao sức mạnh sản xuất tổng hợp.


b) Mô hình xây dựng pháp luật về trợ cấp nông nghiệp: Trợ cấp nông nghiệp có nội dung bao quát rất rộng. Phương thức trợ cấp, mức vốn trợ cấp, phạm vi trợ cấp cũng như nguồn vốn trợ cấp ở mỗi nội dung lại khác nhau. Nó bao hàm mọi phương diện tài chính, bảo hiểm, tiền tệ, thương mại quốc tế..vv.., cho nên không thể quy định chỉ bằng các pháp luật hành chính. Do vậy kiến nghị: nên chú trọng quy định các nội dung mang tính cơ sở và tình trình tự trong Điều lệ trợ cấp nông nghiệp, để làm thành cơ sở áp dụng các quy định pháp luật về trợ cấp nông nghiệp. Còn đối với những trợ cấp liên quan đến một chế độ hay khu vực riêng nào đó, thì có thể áp dụng hình thức các điều luật đơn lẻ hoặc luật địa phương. 

 
c) Trọng điểm xây dựng pháp luật trợ cấp nông nghiệp: bao gồm

(i) Hoàn thiện chế độ quản lý vốn trợ cấp, quy định việc quản lý các dự toán trợ cấp. Nhà nước thành lập nên các ban ngành nhất định để có thể kịp thời thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình thực hiện vốn trợ cấp, đơn vị này đồng thời cũng đảm nhiệm việc theo dõi và đánh giá hiệu ích của nó. Về phía người nông dân, có thể mở các tài khoản cá nhân để giảm những thất thoát từ khâu trung gian.
(ii) Hoàn thiện các quy định mang tính trình tự trong luật trợ cấp nông nghiệp, quy định chế độ lắng nghe ý kiến người nông dân để đảm bảo quyền tham gia của nông dân, pháp định hóa các trình tự trợ cấp.
(iii) Xác định rõ lĩnh vực trợ cấp, mở rộng trợ cấp đến từng khâu trong sản xuất nông nghiệp như: trước sản xuất (trợ cấp máy móc, trợ cấp giống..vv.), trong sản xuất (trợ cấp cơ sở hạ tầng nông nghiệp, các thiết bị công cộng nông thôn), sau sản xuất (trợ cấp bán hàng, xây dựng hệ thống thị trường..vv..). Đặc biệt lấy trợ cấp trực tiếp cho nông dân làm trọng điểm lập pháp.

3.3 Pháp chế hóa các chế độ tiền tệ nông thôn:

a) Sửa đổi hoàn thiện quy định tại Điều 45 Luật nông nghiệp.

b) Quy định rõ trong luật là các tổ chức tài chính tiền tệ cấp huyện phải đảm bảo sử dụng một tỉ lệ nhất định vốn thu hút được để đầu tư vào địa phương.

c) Hoàn thiện chế độ tín dụng chính sách nông nghiệp:

(i) Xây dựng hệ thống chế độ pháp luật đảm bảo vốn tín dụng cho nông nghiệp được thực hiện.
(ii) Tăng tỉ lệ cho vay cho nông nghiệp, làm sao cho quy mô của nó hàng năm đạt bằng 15% tổng lượng cho vay tăng mới. 
(iii) Tăng tỉ trọng cho vay trung và dài hạn, áp dụng lãi suất ưu đãi đối với cho vay nông nghiệp.
(iv) Tăng cường trách nhiệm pháp luật và giám sát sử dụng vốn vay phát triển nông nghiệp, đảm bảo dùng đúng mục đích và tránh thất thoát.

3.4 Pháp chế hóa chế độ bảo hiểm nông thôn

Chế độ luật pháp về bảo hiểm có thể đảm bảo và bắt buộc các tổ chức bảo hiểm kinh doanh theo pháp luật, giảm nguy cơ tổn thất của nông dân, từ đó kích thích họ tự nguyện mua bảo hiểm nông nghiệp. Tuy nhiên thực tế từ tình hình thí điểm triển khai các hình thức bảo hiểm nông nghiệp ở các địa phương cho thấy, mỗi nơi lại có những cách thức khác nhau, rất khó để xây dựng thành một chế độ bảo hiểm chung. Do vậy kiến nghị: trước tiên chính quyền địa phương thực hiện thí điểm, sau đó kết hợp cùng với các ban ngành giám sát quản lý và các công ty bảo hiểm  dựa vào mô hình thí điểm đó để đưa ra hệ thống pháp quy về bảo hiểm nông nghiệp mang tính khu vực, sau đó Quốc vụ viện sẽ dựa vào tình hình thí điểm các quy phạm này để chế định ra các điều lệ về bảo hiểm nông nghiệp. Sau khi các điều kiện chín muồi sẽ xây dựng thành Luật bảo hiểm nông nghiệp.

a)Trong các quy định pháp luật về bảo hiểm nông nghiệp của địa phương có thể xác định rõ phạm vi bảo hiểm, đưa ra các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ người tham gia bảo hiểm, phương thức bồi thường, hợp đồng bảo hiểm, quy tắc kinh doanh bảo hiểm, giám sát quản lý và các biện pháp hỗ trợ của nhà nước ..vv.


b) Trọng điểm xây dựng Luật bảo hiểm nông nghiệp: Xác định rõ mối quan hệ giữa 3 bên chính phủ, người cung cấp bảo hiểm và người được bảo hiểm; Quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của 3 đối tượng này.

(i) Trách nhiệm và quyền lợi của Chính phủ: Trách nhiệm bao gồm xây dựng các chính sách thu thuế tài chính đặc thù, xây dựng tiêu chuẩn trợ cấp phí bảo hiểm, các tiêu chuẩn cưỡng chế bảo hiểm theo quy định của pháp luật, các biện pháp cứu trợ đặc biệt khi phát sinh thiên tai lớn..vv..; Quyền lợi Chính phủ thể hiện ở: giữ vai trò là cổ đông được hưởng các quyền lợi của cổ đông. Với vai trò là người trợ cấp, Chính phủ có quyền tiến hành thẩm tra các trường hợp bảo hiểm mỗi năm.
(ii) Trách nhiệm và quyền lợi của bên cung cấp bảo hiểm: Trách nhiệm: bảo hiểm nông nghiệp phải đạt một tỉ lệ nhất định trong tổng thể nghiệp vụ bảo hiểm chung; các công ty chuyên về bảo hiểm khi xây dựng các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp phải quán triệt nguyên tắc là bồi thường chi phí kinh doanh cơ bản; không ngừng nâng cao khả năng kinh doanh cũng như khả năng khống chế rủi ro, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn; báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh với các cơ quan bộ ngành có liên quan. Quyền lợi: các công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp có quyền được hưởng mọi ưu đãi và hỗ trợ của Chính phủ về thuế hay khi gặp thiên tai lớn..vv..
(iii) Trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm: Trách nhiệm: Những nông dân được hưởng trợ cấp của Chính phủ để tiến hành kinh doanh, sử dụng các kỹ thuật, sản phẩm mới hay vay tín dụng trợ giá của Chính phủ bắt buộc phải mua bảo hiểm nông nghiệp. Quyền lợi: có quyền hưởng trợ cấp của Chính phủ khi mua bảo hiểm nông nghiệp.

V. NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ HỢP TÁC NÔNG THÔN TRUNG QUỐC


Trích dẫn:

Phân công là tiền đề cơ bản của hợp tác, nhưng phân công không nhất định phải dẫn đến hợp tác hoặc tạo nên hiệu quả hợp tác. Mấu chốt của nó được quyết định bởi việc xây dựng chế độ phân phối lợi ích hợp tác. Hợp tác nông dânTrung Quốc rất khó, vừa là một mệnh đề thật, cũng là một mệnh đề giả.Trọng điểm xây dựng hợp tác hoá nông dân Trung Quốc là về mặt lưu thông. Tổ chức ngoại lực nên trở thành phương pháp chính để xây dựng hợp tác hoá nông dân Trung Quốc. Nhà nước cần trở thành lực lượng chính thúc đẩy hợp tác nông dân. Một nhiệm vụ quan trọng của công cuộc xây dựng hợp tác nông dân Trung Quốc là chuyển hình thức hợp tác truyền thống với đặc điểm dựa trên huyết thống sang hình thức hợp tác hiện đại trong xã hội tổng sản xuất( không phải lấy huyết thống làm chủ đạo mà dựa vào khế ước là chính). Pháp trị hoá nông dân là điều kiện chế độ cần thiết cho công cuộc xây dựng hợp tác nông thôn. Thúc đẩy hợp tác giữa nông dân Trung Quốc dựa trên sáng tạo văn hoá. Dân chủ hoá để đẩy mạnh hợp tác hoá. Đẩy mạnh xây dựng sự thành thực và đáng tin của nông dân là một phương pháp quan trọng để giải quyết vấn đề khó hợp tác của nông dân Trung Quốc. Thái độ công minh cũng ảnh hưởng tới hợp tác của nông dân nhưng không mang yếu tố quyết định. Điểm quan trọng trong xây dựng cơ chế hợp tác là hình thành và kiện toàn cơ chế phân phối lợi nhuận. Mô hình hợp tác nông thôn trong tương lai sẽ là nội bộ tự trị.

Từ “ hợp tác” bắt nguồn từ chữ La tinh, nguyên ý của nó chỉ sự cùng hành động hoặc hỗ trợ hành động giữa các thành viên. Trong từ điển “Từ Hải” của Trung Quốc, từ “ hợp” được giải thích  có ý nghĩa là: hoà hợp, phối hợp, chung, cùngtừ điển “Từ Nguyên” giải thích “ hợp tác” là hai hoặc nhiều ngườicùng sáng tạo. Trong tiếng Anh, ý nghĩa của  từ “ hợp tác” (Cooperation) là phối hợp, cùng hành động.

Hợp tác là hiện tượng phổ biến của xã hội loài người. Con người muốn sinh tồn phải đấu tranh với tự nhiên, vì vậy cần phải có sự phối hợp. Sách “Lã thị  Xuân thu” có viết: “ Phàm là con người thì không đủ nanh vuốt để tự vệ, da thịt không đủ dày để chống cự với giá lạnh hay nóng nực, gân cốt không đủ rắn chắc để theo lợi tránh, dũng cảm không đủ để thu phục mãnh thú, bởi vậy muốn hàng yêu diệt quái, sống giữa vạn vật, thì không cách nào ngoài quần cư, có vậy mới tạo nên nhiều cái lợi”.

Phạm vi của từ “hợp tác” rất rộng, trên mỗi phương diện kinh tế, chính trị, văn hoá đều có sự “hợp tác” với hình thức khác nhau. Hợp tác kinh tế là một trong những hình thức hợp tác  quan trọng nhất, chủ yếu nhất của nhân loại, nó cấu thành nội dung chính của nghiên cứu hợp tác.

Lợi ích của hợp tác thể hiện trên hai phương diện. 

Thứ nhất, hợp tác làm tăng thêm lợi ích về mặt vật chất. Hợp tác làm mở rộng quy mô, tăng hiệu quả của quy mô sản xuất; Hợp tác tạo ra tác dụng mang tính bên ngoài giữa những người hợp tác, tăng hiệu quả của việc cùng làm. 

Thứ hai, hợp tác sẽ làm tăng giá trị về mặt tinh thần. Hợp tác là điều kiện tiền đề để thể hiện giá trị cá nhân. Giá trị cá nhân chỉ được thể hiện trong một đoàn thể hoặc trong sự tương hỗ giữa người với người. Nếu toàn xã hội chỉ do một người cấu thành, thì bản thân giá trị cũng  mất đi ý nghĩa tồn tại của nó; Hợp tác cũng làm giải toả sự mơ hồ, thiếu thốn về mặt tinh thần của con người. Đoàn thể giúp con người  có cảm giác phụ thuộc và an toàn. Các cá nhân tồn tại trong  một đoàn thể làm tăng tính xác thực của  thông tin, gia tưng sự tự phát tán thông tin, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bản thân; Ngoài ra, các hoạt động tổ chức và sự giao lưu tinh thần giữa người với người trong một đoàn thể giúp con người đạt được sự thoải mái về tinh thần.

Hợp tác là sự cân bằng do con người tự tạo nên, là sự lựa chọn lý tính tất yếu của nhân loại. Do hợp tác đem lại lợi ích cao nên nó là sự chọn lựa lý tính tất yếu của nhân loại. Nó tồn tại một động lực lý tính của các bên yêu cầu hợp tác.Tiến trình và sự cọ sát liên tục khiến cho chế độ hợp tác ngày càng có hiệu quả, đồng thời ý thức về sự hợp tác của con người cũng  ngày càng sâu sắc hơn.

Phân công là tiền đề cơ bản của hợp tác sản xuất, có nhiều loại phân công ở các lĩnh vực khác nhau: Phân công trong lĩnh vực kinh tế là tiền đề hình thành của hợp tác kinh tế;  Phân công trong lĩnh vực xã hội là tiền đề hình thành của hợp tác xã hội; Phân công trong lĩnh vực tri thức là  tiền đề dẫn đến sự hợp tác của các chuyên gia tri thức.v.v. Sự phân công ở các loại hình khác nhau sẽ dẫn đến sự  hợp tác khác nhau; sự phân công ở trình độ khác nhau cũng dẫn đến sự hợp tác ở trình độ khác nhau. Trình độ hợp tác của nhân loại được quyết định bởi trình độ phân công. Tiền đề tổng hợp tác xã hội hoá là tổng phân công xã hội hoá.

Phân công là động lực căn bản của tiến bộ xã hội. Bởi thế, chọn lựa hợp tác là sự thể hiện sau cùng lý tính nhân loại. Một mặt, con người phải đối mặt với sự phân công ngày càng sâu sắc; mặt khác, con người cũng không ngừng cải tiến sự hợp tác. Phân công và hợp tác là hai động lực lớn trong tiến trình phát triển của nhân loại.

Tuy nhiên, phân công không nhất định phải dẫn đến hợp tác hoặc tạo nên hiệu quả hợp tác. Mấu chốt của nó được quyết định bởi việc xây dựng chế độ phân phối lợi ích hợp tác. John.Mile cho biết: “  Việc cho rằng phân công căn nguyên cho sự hình thành cộng đồng kinh tế là một trong những quan niệm sai lầm cơ bản của lý luận xã hội. Phân công không phải căn nguyên của sự hình thành cộng đồng kinh tế. Nó chỉ miêu tả điều kiện cần. Hai người hợp lực lại sẽ dễ bắc cầu hơn một người tự làm, nhưng hai người sẽ không vì vậy mà cùng bắc cầu, trừ phi mọi người đều thấy rằng mình có lợi trong việc này. John.Mile nhấn mạnh, phải tiến hành  hợp tác, đảm bảo lợi ích chung cũng như lợi ích cho từng cá nhân. Muốn xây dựng sự hợp tác có hiệu quả, thứ nhất cần xây dựng mối quan hệ tương quan giữa các thành viên cộng đồng; thứ hai, tôn trọng nhu cầu hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên.

Công bằng và năng suất là nội dung cơ bản đảm bảo hiệu quả hợp tác . Trong nội bộ tổ chức hợp tác, công bằng và năng suất có sự thống nhất hữu cơ. Công bằng ở đây không phải là chủ nghĩa bình quân, bản chất của chủ nghĩa bình quân là không công bằng. Trong nội bộ tổ chức hợp tác, sự công bằng lớn nhất là thực hiện nguyên tắc phân phối theo năng lực cống hiến; đồng thời, có thể xem xét tạo độ chênh thích hợp cho người yếu.Chỉ công bằng mới có thể điều động hết cỡ tính tích cực của các thành viên hợp tác, mới có thể phát huy đầy đủ tác dụng cần có của nó, từ đó thúc đẩy việc thực hiẹn mục tiêu năng suất. Năng suất ở đây không đơn thuần chỉ thể hiện năng suất cá nhân, mà nó còn thể hiện năng suất tổng thể của tổ chức hợp tác.Vì vậy, nguyên tắc công bằng giúp cho năng suất cá nhân và năng suất tổ chức đạt được sự thống nhất hữu cơ.

Hợp tác mang tính kế thừa lịch sử. Tất cả tổ chức và các hành vi phối hợp đều là kết quả của tính kế thừa truyền thống. Không những thế, hơn nữa trong mỗi loại văn hoá nó lại có hình thức không giống nhau.”Tô Nhược Ôn cho rằng: “Khái niệm cơ sở để xây dựng tổ chức xã hội là một bộ phận quan trọng cấu thành di sản tri thức của bất kỳ một nhóm người. Di sản này đại diện cho tri thức của nhiều thế hệ về việc tổ chức sản xuất như thế nào, vì vậy nó là một trong những hình thức có giá trị nhất thuộc sở hữu của bất kỳ quốc gia nào dùng để nắm được “ tiền vốn phát triển kinh tế”.

Độ khó của hợp tác và số lượng thành viên tỷ lệ thuận với nhau. Chi phí của tổ chức phụ thuộc vào số lượng người tham gia hợp tác.

Thành thực và đáng tin là điều kiện quan trọng bảo đảm tính hiệu quả của hợp tác. Thành thực và đáng tin thể hiện trên hai phương diện quy luật tự nhiên và quy luật khác.Quy luật tự nhiên dựa vào sự tự giác của linh hồn, còn sự tự  giác của linh hồn lại được duy trì bởi tính lo sợ của linh hồn. Quy luật khác thì dựa vào chế độ pháp luật. Pháp trị hoá xã hội là con đường nâng cao hiệu quả của mức độ thành thực và đáng tin.Về bản chất, sự không ổn định của chế độ nhân trị làm hỏng thành thực và đáng tin, còn pháp trị mới chính là  gốc rễ để xây dựng sự thành thực và đáng tin.

Mục đích của hợp tác không phải là bản thân sự hợp tác, mà là lợi ích của thành viên hợp tác. Bất kỳ một hành vi nào vì hợp tác đơn thuần mà ảnh hưởng đến lợi ích cá thể của thành viên đều không thể thành công, kết quả cuối cùng chỉ sẽ dẫn đến giải thể hợp tác. Con đường đi của hợp tác bao gồm: huyết thống, địa phương và ngành nghề, trong đó huyết thống là con đường tự nhiên ngắn nhất của hợp tác. Hợp tác huyết thống là hình thức hợp tác đầu tiên và sơ cấp của nhân loại. Hợp tác huyết thống có thể hoà lẫn trong hợp tác địa phương và hợp tác ngành nghề. Cùng với sự không ngừng nâng cao về trình độ sức sản xuất, phương thức hợp tác huyết thống cũng không ngừng được cải tiến.Song sự hợp tác về mặt địa phương và ngành nghề ngày càng được phổ biến hóa.

Gia đình là hình thức hợp tác cơ bản nhất của nhân loại. Nguồn gốc của sự hình thành gia đình là tác dụng khác nhau của nam và nữ ở phương diện phân công xã hội và kinh tế. Chức năng chính của gia đình  kinh tế. Kinh tế cũng là nguyên nhân  quan trọng quyết định sự hình thành gia đình. Xét về góc độ tiến trình lịch sử,  sự hình thành gia đình không chỉ giúp cho gia đình đạt được lợi ích vô hạn, mà nó còn giúp cho xã hội đạt được lợi ích vô hạn. Cho nên, sự xuất hiện của gia đình là  cột mốc  đánh dấu trong lịch sử hợp tác nhân loại. Xét về   xu thế diễn biến của gia đình , cùng với việc từng bước xã hội hoá chức năng gia đình, hình thức gia đình chắc chắn sẽ phát sinh nhiều loại thay đổi, sẽ đạt được các loại hình thức mới tương ứng với trình độ phát triển xã hội. Trong tương lai, sự tồn tại của hình thức gia đình sẽ ngày càng đáp ứng các đặc trưng như cá nhân hoá, nhân tính hoá, lý tính hoá và năng suất hoá. Nhân tố sâu xa của sự hình thành đạo đức là trình độ phát triển của kinh tế xã hội, vì vậy, đạo đức gia đình trong tương lai sẽ có nội hàm mới.

Các tổ chức hợp tác với các loại hình như doanh nghiệp  là kết qủa tiến bộ của hình thức hợp tác. Doanh nghiệp là tổ chức chính và quan trọng nhất của tổ chức kinh tế, nhân tố chính quyết định sự biến đổi của hình thức tổ chức doanh nghiệp là giá thành kinh tế.  Trong tương lai, hình thức hợp tác doanh nghiệp của nhân loại sẽ ngày càng đa nguyên hoá.

Nhân tố quyết định căn bản của hợp tác là sức sản xuất, nhưng bản thân hợp tác lại là kết quả của nguyên nhân mang tính tổng thể. Các nhân tố như kinh tế, văn hoá, xã hội sẽ ảnh hưởng đến hình thức phát triển của bản thân hợp tác. Kinh tế là điều kiện cơ bản của hợp tác, chế độ và thể chế là điều kiện đảm bảo của hợp tác, văn hoá là linh hồn và thực chất của hợp tác.

Hợp tác nông dânTrung Quốc rất khó, vừa là một mệnh đề thật, cũng là một mệnh đề giả. Có người cho rằng hợp tác nông dânTrung Quốc rất khó, cũng có người đánh giá ngược lại. Thực ra ở đây chỉ nói đúng một nửa vấn đề. Các loại hợp tác có loại hình và tính chất khác nhau. Sự khó dễ của hợp tác nông dân Trung Quốc được quyết định bởi sự hợp tác ở loại hình và tính chất nào.

 Lý do hợp tác nông dân Trung Quốc khó: Trước tiên, phương thức sản xuất của kinh tế tiểu nông Trung Quốc vốn thiếu hụt tổng phân công xã hội.Sự thiếu hụt của phân công xã hội tất yếu dẫn đến sự thiếu hụt về hợp tác xã hội tương ứng; Thứ hai, đặc trưng của xã hội nông thôn là dựa vào quen biết và truyền thống nhân trị tương ứng khiến quan hệ khế ước khó đạt được sự phát triển phổ biến, do đó làm giảm khả năng thúc đẩy phân phối; Thứ ba,  ảnh hưởng của luân lý nho giáo khiến cho tinh thần của con người thường nghiêng về thời gian ngắn, không thích hợp cho sự hợp tác lâu dài hoặc giữa những người lạ.

Lý do dễ hợp tác nông dân Trung Quốc: Thứ nhất, tuy kinh tế tiểu nông vốn thiếu hụt  tổng phân công xã hội, song kinh tế tiểu nông lại có sự phân công tự nhiên trong nội bộ gia đình với hình thức tự cấp tự túc, hình thức phân công này có lợi cho xu thế gia đình hoá của hợp tác; Thứ hai, xã hội người quen nông thôn và truyền thống nhân trị tương ứng  khiến cho hợp tác càng mang đặc trưng gia đình hoá; Thứ ba, văn hoá luân lý nho giáo càng có lợi cho việc bồi dưỡng hợp tác gia đình.

Hợp tác nông dân Trung Quốc là một mặt quan trọng của  hiện đại hoá nông dân Trung Quốc. Nội dung hiện đại hoá nông dân Trung Quốc bao gồm ba tầng diện. Tầng diện thứ nhất là hiện đại hoá bản thân người sản xuất, phương pháp giải quyết chính của nó là giáo dục. Tầng diện thứ hai là hiện đại hoá công cụ sản xuất, phương pháp giải quyết chính của nó là sáng tạo cái mới về kỹ thuật. Tầng diện thứ ba là hiện đại hoá tổ chức sản xuất, phương pháp giải quyết chính của nó là hợp tác hoá.

Ngoài ra, hợp tác nông dân là phương pháp căn bản cho việc giải quyết sự phân tán nông dân, hợp tác sẽ giúp nông dân Trung Quốc cải thiện mặt yếu của mình, từ đó sẽ giúp cho kết cấu xã hội phát triển theo phương hướng ngày càng cân bằng.

Xét về phương diện kinh tế, trọng điểm xây dựng hợp tác hoá nông dân Trung Quốc là về mặt lưu thông. Hiện nay, kết cấu sản xuất của nông dân Trung Quốc chủ yếu vẫn là hình thức sản xuất kinh tế tiểu nông.  Đặc điểm lớn nhất của hình thức này là quy mô nhỏ, phân tán, kết cấu sản xuất tương tự nhau. Cần phải xây dựng hợp tác sản xuất mang tính hiện đại hoá, tức là cải tạo hình thức sản xuất tiểu nông tự cung tự cấp. Song ở Trung Quốc, việc cải tạo kết cấu kinh tế tiểu nông vẫn là một nhiệm vụ lâu dài và khó khăn. Cho nên, phải giải quyết sự khó khăn và thiếu hụt cơ sở nền tảng kinh tế, đó cũng là điều kiện tiên quyết đưa hợp tác trong lĩnh vực lưu thông trở thành trọng điểm xây dựng hợp tác. Ngoài ra,  xét về hiện trạng “ tam nông” của Trung Quốc hiện nay, vấn đề dung hoà giữa “ sản xuất nhỏ” và “ Thị trường lớn” như thế nào cũng là một vấn đề nổi trội. Cho nên, một mặt, hệ thống lưu thông thuận lợi sẽ hạ thấp giá thành giao dịch, nâng cao tính hiệu quả của thị trường, giúp cho các thành phần trong xã hội đều thu được lợi ích. Mặt khác, lưu thông lại trực tiếp kích thích sản xuất, thúc đẩy sự biến đổi và phát triển của hình thức sản xuất.

Tổ chức ngoại lực nên trở thành phương pháp chính để xây dựng hợp tác hoá nông dân Trung Quốc. Có hai con đường xây dựng hợp tác: tổ chức tự phát  và tổ chức của ngoại lực khác. Tổ chức tự phát chỉ hợp tác tự phát hình thành, do nhân tố bên trong quyết định. Tổ chức ngoại lực làsự hợp tác được thúc đẩy bởi lực lượng bên ngoài, do nhân tố bên ngoài hình thành. Thông thường mà nói, giá thành tổ chức càng nhỏ, hợp tác càng nghiêng về tổ chức tự phát. Trong đó, tính xác định là hàm số quan trọng ảnh hưởng tới giá thành giá thành tổ chức, nó là nhân tố then chốt hình thành nên sự ổn định mong muốn, mà tính ổn định mong muốn lại trực tiếp ảnh hưởng tới tính hiệu quả của hợp tác. Nếu so sánh giữa sản xuất và lưu thông, tính xác định của sản xuất phải cao hơn tính xác định của lưu thông, cho nên hợp tác sản xuất thường nghiêng về tổ chức tự phát, còn hợp tác lưu thông lại nghiêng về tổ chức ngoại lực. Kết cấu sản xuất của kinh tế tiểu nông Trung Quốc quyết định trọng điểm của hợp tác nông dân Trung Quốc là trong lĩnh vực lưu thông, về mặt khách quan nó quyết định phương pháp chính để xây dựng hợp tác hoá nông dân Trung Quốc  phải tổ chức ngoại lực.

Nhà nước cần trở thành lực lượng chính thúc đẩy hợp tác nông dân. Nói chung, chủ thể của tổ chức ngoại lực có ba loại chính: nhà nước, tổ chức phục vụ xã hội, cá nhân ưu tú. Xét về hiện trạng phát triển hiện nay của Trung Quốc, trong ba loại chủ thể của tổ chức ngoại lực thì chỉ có nhà nước có ưu thế về quy mô và phương pháp tiên tiến. Cho nên, nhà nước phải  trở thành lực lượng thúc đẩy công cuộc xây dựng hợp tác hoá nông dân, đồng thời trở thành tổ chức phục vụ xã hội và tổ chức cá nhân ưu tú. Trong tương lai, cùng với sự không ngừng nâng cao của trình độ hợp tác hoá, địa vị chủ thể của tổ chức ngoại lực là chính phủ dần dần trở thành tổ chức phục vụ xã hội và tổ chức của các cá nhân ưu tú.

Một nhiệm vụ quan trọng của công cuộc xây dựng hợp tác nông dân Trung Quốc là chuyển hình thức hợp tác truyền thống với đặc điểm dựa trên huyết thống sang hình thức hợp tác hiện đại trong xã hội tổng sản xuất( không phải lấy huyết thống làm chủ đạo mà dựa vào khế ước là chính). Hình thức hợp tác lấy huýêt thống làm chủ đạo từng có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ đối với sự phát triển của Trung Quốc, nó có rất nhiều ​ưu thế đặc biệt, song huyết thống lại thuộc phạm trù xã hội những người quen biết. Về mặt bản chất, kinh tế thị trường là thế giới những người lạ, thậm chí chỉ bao gồm khế ư​ớc và tiền tệ. Cho nên, Trung Quốc muốn phát triển kinh tế thị trường tất yếu phải tiến hành thay đổi truyền thống và hình thức hợp tác lấy huyết thống làm chủ. Nh​ng truyền thống lại mang tính di truyền và thói quen,  hơn nữa, mọi sự cải tạo truyền thống đều không thể tách rời nền tảng sức sản xuất hiện thực. Vì vậy, trong hợp tác nông thôn hiện nay, một mặt cần cố gắng tận dụng ​ và hoàn thiện ưu thế của hợp tác truyền thống lấy huyết thống làm chủ; Mặt khác, phải tích cực thúc đẩy đ​ưa hình thức hợp tác truyền thống chuyển sang hình thức hợp tác hiện đại, đây đ​ược coi là một nhiệm vụ lâu dài.


Pháp trị hoá nông dân là điều kiện chế độ cần thiết cho công cuộc xây dựng hợp tác nông thôn. Pháp trị hoá dẫn đến qui tắc hoá và trình tự hoá, thúc đẩy xác định hoá mong muốn hợp tác, đảm bảo cho hợp tác thành công. Nhân trị chỉ đem lại sự không ổn định, hậu quả của nó chỉ có thể là hợp tác theo xu h​ướng gia đình hoá ( huyết thống hoá) và ngắn hạn hoá.


Thúc đẩy hợp tác giữa nông dân Trung Quốc dựa trên sáng tạo văn hoá. Giới tri thức có những quan điểm khác nhau về tác dụng của hợp tác. Có học giả cho rằng văn hoá truyền thống Trung Quốc có lợi cho hợp tác. Một là, truyền thống lễ trị của Trung Quốc. Họ cho rằng pháp trị đ​ược xây dựng trên xu thế giằng co giữa người với người, còn lễ trị lại đư​ợc xây dựng trên cơ sở tình cảm trong mối quan hệ t​ương quan giữa người với người, mà sự giằng co lại là không hợp tác hoặc hợp tác có điều kiện. Mối quan hệ t​ương quan mới là sự  hợp tác hoặc  hợp tác vô điều kiện. Hai là, t​ư tưởng nho giáo đã ăn sâu vào lòng mỗi ngư​ời, triết học nho giáo nhấn mạnh nghĩa vụ mà không nhấn mạnh quyền lợi, dạy con người  hoà nhập mà không cần kết hợp, không dùng pháp luật để quy định mối quan hệ giao tiếp giữa con người với con người, không dùng hình phạt để xử lý tiêu cực. Ba là, trong lịch sử Trung Quốc đã từng tồn tại những tổ chức hợp tác t​ương tự.

Đới Nhược Lư khi nói về tổ chức hợp tác lịch sử đã chỉ ra rằng: “tổ chức này đã bắt đầu từ rất lâu và ngày càng phát triển. Cơ chế của tổ chức này bao hàm tính tiết kiệm, tính tương hỗ bảo vệ lẫn nhau, tính chất xoá đói giảm nghèo. Danh mục của nó chủ yếu bao gồm: tập hợp, mời gặp, gặp mặt, thỉnh hội( Sơn Đông), đả hội( An Huy), cứu hội ( Triết Đông), ước hội (Hồ Bắc), tác hội( Quảng Đông), xá hội ( Vân Nam) v.v. Vương Tông Bồi cho rằng, chế độ hợp tác khởi đầu từ giai cấp trung sản và do giai cấp trung sản mở rộng đến giai cấp vô sản. Đây là thành phương pháp hợp tác phổ biến nhất trong xã hội Trung Quốc. Jane Gau người Pháp cho rằng, “tư tưởng hợp tác đại diện cho tổ chức hợp tác các nước là thống nhất với tư tưởng giáo huấn của Khổng thánh nhân. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín cũng chính là đạo đức của hợp tác thế giới. Có học giả cho rằng, văn hóa truyền thống Trung Quốc chưa chắc đã có lợi đối với phong trào hợp tác. Lương Thấu Minh chỉ rõ: “ Nếu nói về tính cách của ngừơi Trung Quốc thì họ có một khuyết điểm, đó chính là không có thói quen sinh hoạt tập thể, thiếu năng lực tổ chức. Vì vậy, họ không thích hợp với hình thức hợp tác xã. Ngừơi Trung Quốc có thói quen sống tách biệt, thậm chí đến già cũng không  qua lại, đó chính là xã hội Trung Quốc hiện thời. Điều này lại không phù hợp với hình thức hợp tác. Một số người như Nhiệm Tử Chính lại cho rằng, truyền thống và phong tục của nông thôn Trung Quốc cũng có ảnh hưởng không tốt đối với phong trào hợp tác. Về bản chất, văn hóa truyền thống Trung Quốc chỉ có lợi đối với hợp tác truyền thống của nông dân Trung Quốc, tức là các kiểu hợp tác dựa vào huyết thống là chính, và nó không có lợi đối với sự hợp tác giữa những người lạ dựa vào khế ước là chính. Đối với người quen biết thì phải thành thực và đáng tin, đối với người lạ là chủ nghĩa cơ hội. Cho nên, muốn xây dựng nền kinh tế thị trường hoàn thiện  cần phải dẫn dắt nông dân đi theo hình thức hợp tác hiện đại, tức là phải thích ứng về mặt văn hoá.  Ba yếu tố văn hoá, kinh tế, chính trị được ví như một “suất ăn” hữu cơ, ba cái đó phải có sự thích ứng lẫn nhau thì mới có thể phát triển hài hoà, mới có thể khiến cho xã hội phát triển cân bằng. Trung Quốc cần cố gắng hấp thụ phần văn hoá phương Tây có lợi cho hợp tác nông thôn. Một mặt, cũng cần cố gắng cải tạo văn hoá truyền thống, để nó đạt được hình thức hiện đại thích ứng với tổng sản xuất xã hội hoá. Mặt khác, cũng không nên quá tự cao mà cần cố gắng hấp thu tất cả thành quả văn hoá tiên tiến để thúc đẩy xây dựng hợp tác nông dân Trung Quốc và xây dựng Trung Quốc hiện đại hoá. Về mặt sáng tạo văn hoá, nên  kiên trì : Thứ nhất, cần giải phóng tư tưởng, mạnh dạn loại bỏ tất cả quan niệm cũ và truyền thống lạc hậu không có lợi đối với sự phát triển của Trung Quốc; Hai là, cần thực sự cầu thị, nên phù hợp với tình hình Trung Quốc; Ba là, phải thể hiện tư tưởng lấy dân làm gốc, mục đích cuối cùng của sự phát triển xã hội chính là con người; Bốn là, phải duy trì đạo lý , đây chính là xuất phát điểm và cũng là điểm đến của vấn đề Trung  Quốc.


 Dân chủ hoá để đẩy mạnh hợp tác hoá. Tiền đề của hợp tác là bình đẳng, đồng thời, bản thân hợp tác lại thể hiện một loại ước định và phân chia quyền lợi và nghĩa vụ giữa các thành viên.  Bởi vậy, dân chủ hoá là điều kiện quan trọng của hợp tác hoá. Xây dựng dân chủ hoá chủ yếu trên ba phương diện: Thứ nhất, cần xây dựng và kiện toàn chế độ quản lý dân chủ hoá trong nội bộ tổ chức hợp tác; Hai là, tạo môi trường dân chủ hoá trong quá trình phát triển của tổ chức hợp tác; Ba là, nên hoàn thiện trình tự quản lý dân chủ hoá của chính quyền địa phương.


Đẩy mạnh xây dựng sự thành thực và đáng tin của nông dân là một phương pháp quan trọng để giải quyết vấn đề khó hợp tác của nông dân Trung Quốc. Trong nông dân Trung Quốc luôn tiềm ẩn chủ nghĩa cơ hội. Xét về mặt truyền thống lịch sử, trước tiên, phương thức sản xuất kinh tế tiểu nông lạc hậu  khiến cho con người khi sinh ra đã tiềm ẩn khuynh hướng chủ nghĩa cơ hội. Quan hệ giữa con người với tự nhiên không có sự chế ước  tương hỗ. Từ ý thức “giành  giống, giành thu hoạch” đã hình thành tâm lý chủ nghĩa cơ hội; ngoài ra, môi trường sản xuất khắc nghiệt và điều kiện sản xuất lạc hậu cũng dễ dẫn tới tâm lý chủ nghĩa cơ hội của nông dân. Thứ hai, truyền thống nhân trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc cũng là nhân tố tạo nên chủ nghĩa cơ hội. Thứ ba, phong cách chủ nghĩa hiện thế của văn hoá Trung Quốc lại càng thúc đẩy mạnh hành vi của chủ nghĩa cơ hội. Xét từ góc độ phát triển của xã hội hiện thực Trung Quốc, Trung Quốc đang trong giai đoạn chuyển biến, bởi vậy bao hàm cả sự hỗn loạn và thiếu trật tự ở một mức độ nhất định, điều này càng ảnh hưởng tới sự phát triển của chủ nghĩa cơ hội . Chủ nghĩa cơ hội là địch thủ của sự thành thực và đáng tin, vì vậy cần có nhận thức một cách đầy đủ về sự lâu dài và khó khăn trong công cuộc xây dựng chế độ hợp tác của nông dân Trung Quốc.

Thái độ công minh cũng ảnh hưởng tới hợp tác của nông dân nhưng không mang yếu tố quyết định. Nhìn chung, nông dân Trung Quốc có cái nhìn khá lý trí trong mưu cầu lợi nhuận. Bởi vậy, điểm quan trọng trong xây dựng cơ chế hợp tác là hình thành và kiện toàn cơ chế phân phối lợi nhuận. Nông dân Trung Quốc nhiều khi không tính toán lợi nhuận trên cơ sở bản thân, mà tính toán dựa trên sự so sánh với người khác. Tuy nhiên, trong xã hội nào cũng tồn tại những kẻ vị kỷ và những người công minh. Nếu không giải quyết được vấn đề của những kẻ vị kỷ, tự tư thì khó có thể giải quyết vấn đề phân phối chung. Tâm lý đi tắt  làm  ảnh hưởng tới lợi ích công cộng, mọi người đều chịu thiệt thòi. Nguyên nhân của sự thiếu công minh chủ yếu là do: Thứ nhất, thiếu sự đáng tin trong xã hội nông dân, tiền trao cho người khác thì không an tâm, như “giao trứng cho ác”; Thứ hai, một số nông dân vẫn muốn tư lợi mà không lường được hậu quả của nó, thiếu sự phán đoán và tính toán lý tính; Thứ ba, phụ thuộc vào “tính cách” của người phản ánh tình hình, họ có phản ánh thông tin xác thực hay không; Thứ tư, tổ chức có hiện tượng tham nhũng hay không; Thứ năm, phụ thuộc vào chế độ phân phối lợi nhuận; Thứ sáu, những điều nêu trên cũng chỉ là một mặt của vấn đề, trên thực tế cũng tồn tại nhiều ví dụ tương phản. Nói tóm lại, lợi ích kinh tế chính là nguồn gốc của mọi vấn đề. Quan niệm cũng là để phục vụ lợi ích. Quan niệm đôi khi phản tác dụng đối với hành vi, tuy nhiên bản thân quan niệm lại là công cụ để hành vi mưu cầu lợi ích.Thái độ công minh cũng có ảnh hưởng trong việc mưu cầu lợi ích, song bản thân lợi ích mới là nhân tố quan trọng mà nông dân hướng tới. Bởi vậy, một người nông dân lý tính khi lựa chọn có hợp tác hay không sẽ xem xét tới vấn đề lợi ích đầu tiên, quan niệm chỉ là thứ yếu mà thôi. Mấu chốt của việc giải quyết vấn đề lợi ích chính là xây dựng chế độ phân phối lợi nhuận có hiệu quả. 

Mô hình hợp tác nông thôn trong tương lai sẽ là nội bộ tự trị. Trọng điểm của nó là giải quyết vấn đề làng xã. Hiện tại, vấn đề này chủ yếu tồn tại ở chỗ mất cân đối giữa quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế. Muốn giải quyết, không phải huỷ bỏ, làm yếu hay mạnh hoá làng xã, cũng không phải thực hiện tự trị làng xã như học giả nào đó đưa ra, mà cần phải chuyển hoá, tức là phân phối lại thế chế quyền lực ở làng xã, hình thành một thể chế cân đối giữa quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế. Cụ thể là: 1.Tiến hành phân loại chi tiết các chức năng trong làng xã, điều lệ hoá các chức năng thực thi với nông dân. Các cơ quan liên quan tới làng xã phải chuyển thành cơ quan thuộc huyện, tỉnh hay toàn quốc. Tiến hành điều phối nhân viên, cán bộ, quản lý thống nhất tài sản. 2. Trên cơ sở đó, Đảng uỷ và chính quyền làng xã nên chuyển thành hai cơ quan Đại hội Đảng và Đại hội nhân dân, đồng thời thành lập uỷ ban thường vụ tương ứng, tiến hành tự trị hoá chính quyền làng xã. 3. Đại hội Đảng và Đại hội nhân dân có chức năng giám sát, đôn đốc. 4. Lựa chọn các biện pháp giải quyết sau với các vấn đề như vấn đề nợ tài chính của làng xã: (1). Chuyển sang hệ thống khác phụ trách. (2). Nhà nước đền bù một phần. (3). Phát động tập thể góp vốn giải quyết. (4). Những vấn đề thực sự chưa giải quyết được thì nên gác lại, tìm biện pháp giải quyết sau. Việc thực hiện như trên sẽ có tác dụng: (1). Có lợi cho cơ quan chấp pháp. (2). Phát huy tính tích cực của tổ chức. (3).Hình thành thể chế quyền lực cân bằng.(4). Về mặt vĩ mô, có lợi cho sự ổn định và thống nhất của quốc gia. (5).Giảm bớt gánh nặng của nông dân, giảm thiểu nảy sinh nợ tài chính của làng xã. (6). Có lợi có tiến trình dân chủ hoá của Trung Quốc. (7). Tạo cơ sở giải quyết yếu tố xã hội nhị nguyên và kết cấu kinh tế nhị nguyên ở Trung Quốc.

VI. XÂY DỰNG NÔNG TRANG KIỂU MỚI, THỰC HIỆN KINH DOANH MÔ HÌNH HÓA NÔNG NGHIỆP

Trích dẫn:

Trung Quốc đang trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế quan trọng. Cùng với việc từng bước thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, chức năng hỗ trợ vật chất và chức năng cung ứng nhân lực nông thôn của nông nghiệp ngày càng bộc lộ rõ nét. Trước bối cảnh sức lao động nông nghiệp ngày càng giảm, làm thế nào phá vỡ được thế bế tắc trong quá trình phát triển nông nghiệp tốt hơn nữa, nâng cao sản lượng và hàm lượng kỹ thuật cho nông nghiệp trở thành vấn đề then chốt quyết định kinh tế Trung Quốc có phát triển thuận lợi hay không. Bài viết này chỉ nghiên cứu mô hình xây dựng nông trang kiểu mới, thực hiện kinh doanh mô hình hóa nông nghiệp, đưa ra những kiến nghị đối sách để thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp.

Việc khoán đất đến từng hộ ở nông thôn đã có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển kinh tế Trung Quốc, kích thích tính tích cực lao động sản xuất của nông dân, đồng thời tiếp tục cống hiến cho sự phát triển kinh tế nông thôn. Nhưng cùng với sự thay đổi của môi trường xã hội và khoa học kỹ thuật, với tiền đề kiên trì để hộ gia đình bao thầu đất đai, một số phương thức lao động cụ thể đã không còn thích ứng với sự phát triển của kinh tế thị trường. Do những hộ nhỏ ít người, việc đầu tư có hạn chế, công cụ sản xuất lạc hậu, kiểu mô hình sản xuất đơn lẻ đã không thể bắt kịp với sự phát triển của xã hội. Ngày nay khi khoa học kỹ thuật đổi mới từng ngày, tốc độ phát triển của đại bộ phận nông thôn Trung Quốc đã bị tụt hậu rất nhiều so với sự phát triển của các ngành nghề khác. Tùy từng hoàn cảnh cụ thể thực hiện kinh doanh mô hình hóa các ngành nghề nông thôn như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nghề cá... có thể thay đổi về căn bản tình trạng kinh tế tiểu nông nông thôn, phương thức làm việc lạc hậu, khả năng tiêu dùng thấp, cuộc sống nghèo khó, và từ đó giải quyết vấn đề nguồn lao động nông thôn suy giảm do quá trình đô thị hóa khiến một lượng lớn lao động chính ở nông thôn vào thành phố.

Phương thức lao động như thế nào mới có thể đáp ứng nhu cầu của tiến trình đô thị hóa? Đáp án chính là hiện đại hóa nông nghiệp. Nhưng hiện nay cơ cấu nông nghiệp Trung Quốc xây dựng trên cơ sở khoán thầu đến từng hộ gia đình, hơn nữa cơ số nhân khẩu tuy rằng có giảm nhưng không rõ ràng như Nhật Bản, Mỹ. Khoán thầu đến từng hộ gia đình ở nông thôn là một phương thức khích lệ người nông dân phát triển sức sản xuất hiệu quả, vẫn phát huy được tác dụng cực kỳ quan trọng. Nếu thực hiện kinh doanh mô hình hóa nông nghiệp trên cơ sở này, loại bỏ những hạn chế của sản xuất tiểu nông, mọi người đều đang thăm dò, trong đó nông trang kiểu mới- kinh doanh mô hình hóa trong đó từng hộ gia đình đơn lẻ tự độc lập hạch toán là mô hình mà các thôn xã có nền kinh tế trung bình có thể áp dụng.

1. Phân tích bối cảnh thực hiện kinh doanh mô hình hóa nông nghiệp

Kinh doanh mô hình hóa nông nghiệp là trong quá trình đô thị hóa đạt đến một trình độ nhất định, thực lực kinh tế nông thôn đạt đến một mức độ nhất định, nhân khẩu nông thôn di chuyển vào thành phố, lấy nông nghiệp hiện đại hóa với hàm lượng kỹ thuật cao, sản lượng cao thay thế phương thức lao động nông nghiệp giản đơn. Từ lịch sử phát triển nông nghiệp các nước và tình hình nông thôn Trung Quốc ngày nay, một bộ phận khu vực nông thôn đã hội tụ đủ điều kiện thực hiện kinh doanh mô hình hóa nông nghiệp, đồng thời đối mặt với vấn đề cải tiến phương thức lao động nông nghiệp.

1.1 Đô thị hóa dẫn đến sức lao động nông nghiệp giảm bớt

Các nước phương Tây phát triển như Mỹ, Đức và Nhật Bản của Châu á, trong tiến trình thực hiện hiện đại hóa khó tránh khỏi gặp phải vấn đề nguồn lao động nông thôn giảm mạnh, đồng thời đô thị hóa cần có một nền tảng nông nghiệp mạnh và có hiệu quả để hỗ trợ, chỉ khi nào thực hiện hiện đại hóa, cơ giới hóa và áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp thì mới cung cấp sự hỗ trợ về vật chất lâu dài cho sự phát triển của thành phố. Ví dụ tại Nhật Bản, tại những vùng nông thôn hẻo lánh, đại bộ phận thanh niên đã vào thành phố tìm kiếm cơ hội phát triển mới, lực lượng lao động nông nghiệp giảm và độ tuổi lao động bị già hóa với tốc độ nhanh. Năm1999, ở Nhật Bản có 3,2 triệu hộ nông dân, giảm một nửa so với năm 1950. Năm 1999, số người tham gia lao động nông nghiệp trên 65 tuổi chiếm tới 50%, dân số nông nghiệp bị già hóa nghiêm trọng. Còn ở Mỹ, số dân làm nông nghiệp năm 1870 chiếm 52%, đến năm 1910 là 32%, năm 1994 giảm mạnh còn 2%.

Trung Quốc là một đất nước đông dân, vai trò của nông nghiệp cực kỳ quan trọng. Mười mấy năm trở lại đây, trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, dân số nông thôn khó tránh khỏi xu hướng dịch chuyển vào thành phố lớn, thành phố công nghiệp. Cho dù về mặt hộ khẩu họ vẫn thuộc nông thôn nhưng tính chất công việc, phạm vi sinh hoạt, khu vực tiêu dùng đều chuyển về thành phố, xét về thực chất, họ không còn là nông dân đảm nhận sản xuất nông nghiệp. Những người này một năm hoặc thậm chí là nhiều năm mới trở về nông thôn một lần, và cũng không làm những công việc liên quan đến nông nghiệp truyền thống. Số lượng nông dân giảm là điều tất yếu đối với một quốc gia thực hiện đô thị hóa, hiện đại hóa. Tại Trung Quốc, dân số nông thôn giảm và dân số thành phố tăng lên mà chỉ dựa vào phương thức canh tác nông nghiệp truyền thống đơn giản, dựa vào phương thức vận hành nông nghiệp từng hộ gia đình tiến hành sản xuất bằng công cụ đơn giản, nuôi mấy chục con gia súc kiếm tiền duy trì cuộc sống hàng ngày về căn bản không thể đáp ứng điều kiện vật chất cho yêu cầu hiện đại hóa.

1.2 Một số khu vực nông thôn đã hội tụ điều kiện thực hiện kinh doanh quy mô hóa nông nghiệp. 

(i) Điều kiện kinh tế. Khoán thầu đến từng hộ ở nông thôn thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông thôn Trung Quốc, thông qua thực tiễn hơn hai mươi năm, kinh tế nông thôn Trung Quốc đã có bước phát triển khá lớn, tuy rằng vẫn còn một khoảng cách xa so với các nước phát triển nhưng một bộ phận nông thôn đã chuẩn bị đủ cơ sở kinh tế cho kinh doanh mô hình hóa nông nghiệp, ví dụ như mua các máy móc canh tác hiện đại. Bộ phận nông thôn này có thể tiến hành thí điểm kinh doanh mô hình hóa. (ii) Điều kiện khoa học kỹ thuật. Xây dựng một cơ cấu khoa học kỹ thuật phục vụ nông thôn, xây dựng mạng lưới thông tin khoa học kỹ thuật cho thôn xã để nhanh chóng tiếp cận với thông tin kinh tế và thông tin khoa học kỹ thuật, đồng thời nhận được sự chỉ đạo kịp thời. (iii) Điều kiện nhân tài. Trong quá trình phát triển nông thôn, xuất hiện một số hộ nông dân có tri thức, hiểu biết khoa học kỹ thuật, có quan niệm sản xuất nông nghiệp hiện đại. Do kinh doanh quy mô hóa nông nghiệp cần tiến hành một lượng giao lưu lớn với thế giới bên ngoài, đồng thời độ nhạy cảm với thông tin tương đối mạnh, cần có quan niệm quản lý hiện đại hóa. Sự xuất hiện của hộ nông dân tri thức này đã phát huy tác dụng tổ chức, làm mẫu. Vì thế một bộ phận nông thôn Trung Quốc đã có đủ điều kiện cần thiết cho kinh doanh mô hình hóa nông nghiệp.

1.3 Kinh doanh mô hình hóa nông nghiệp Trung Quốc vẫn còn khoảng cách tương đối lớn với các nước phát triển.

(i) Mỹ: Năm 1997 ở Mỹ có khoảng 2triệu nông trường, mấy năm gần đây lại gia tăng thêm một chút. Nông trường ở đây bao gồm nông trường dạng nhà dân. 30% nông trường kiểu gia đình cỡ vừa và nhỏ, 8% nông trường cỡ lớn. Vào những năm 40 của thế kỷ 20, nền nông nghiệp của Mỹ đã thực hiện được cơ giới hóa cao độ, đồng thời đến những năm 80 đi đầu trong phong trào “nông nghiệp chính xác” vận dụng kỹ thuật cao như GPS, GIS, RS vào sản xuất nông nghiệp và giành được thành công lớn. Hiện nay nền nông nghiệp của Mỹ đã phá bỏ được phạm trù khái niệm nông nghiệp truyền thống, hình thành cục diện nông nghiệp hiện đại trong đó nông nghiệp hợp tác rộng rãi với các ban ngành phi nông nghiệp và sản xuất, gia công, tiêu thụ kết hợp thành một thể thống nhất, đồng thời tạo công ăn việc làm cho 1/ 4 dân số đất nước. Hiện nay mỗi năm Mỹ dành 2% ngân sách cho đầu tư nghiên cứu nông nghiệp, đồng thời các cơ cấu nghiên cứu nông nghiệp của nhà nước và tư nhân luôn hỗ trợ lẫn nhau trong việc đầu tư nghiên cứu và nghiên cứu trọng điểm. (ii) Nhật Bản. Nông nghiệp của Nhật Bản cũng kinh doanh theo mô hình nhỏ từng hộ gia đình nhưng hiệp hội nông nghiệp Nhật Bản đã phát huy được vai trò của mình trong việc liên kết hộ nông dân với tổng thể nguồn tài nguyên, khiến cho những hộ tiểu nông nhìn có vẻ như hoạt động phân tán bước vào quỹ đạo phát triển sản nghiệp hóa, thực hiện hiện đại hoá thành công.(iii) Kinh doanh quy mô hóa của Trung Quốc đang ở trong giai đoạn thăm dò bước đầu, số lượng thôn xã có điều kiện tương ứng tương đối ít, đa số chỉ thực hiện quy mô hóa một quá trình kinh tế nào đó chứ không kinh doanh quy mô hóa liên tục, hệ thống. Vì thế so với các nươc phát triển vẫn còn một khoảng cách khá xa.

2. Thực hiện mô hình kinh doanh quy mô hóa nông nghiệp – xây dựng nông trang kiểu mới
Con đường thực hiện quy mô hóa nông nghiệp của mỗi nước trên thế giới đều không giống nhau. Lấy Mỹ làm ví dụ, do đất rộng người ít, quy mô sản xuất nông nghiệp tương đối lớn, thường là nông trường tư nhân mà điển hình là nông trường gia đình. Cái lớn thì vài vạn mẫu, nhỏ như nông trường trồng rau hoặc nuôi gia súc thì cũng vài nghìn mẫu. Về cơ bản là từng hộ tự tiến hành sản xuất nông nghiệp, vì thế mức độ cơ giới hóa nông nghiệp rất cao, hàm lượng kỹ thuật cũng rất cao.

Nhưng Trung Quốc dân số đông, cho dù trong tiến trình đô thị hóa một lượng lớn lao động nông thôn đổ về thành phố nhưng không thể xuất hiện mô hình nông trang cỡ lớn hiện đại hóa mà các hộ lại độc lập canh tác, mà thay vào đó là một số lượng lớn các hộ tiểu nông với tư liệu sản xuất ít ỏi. Vì thế, kết hợp với tình hình của đất nước, có thể lựa chọn mô hình nông trang kiểu mới- mô hình kinh doanh quy mô hóa nông trang, các hộ nông dân đơn lẻ tự độc lập hạch toán. Mô hình này đã được áp dụng tại một số nơi và thu được kết quả thực tiễn khá lý tưởng.

2.1 Quy mô hóa thu mua, thực hiện giảm giá thành xuống mức tối đa.
Tập trung nhau lại để mua thiết bị nông nghiệp tiên tiến, hoặc một số hộ nông nghiệp lớn có khả năng kinh tế tương đối mạnh bỏ tiền mua sau đó cho các hộ nhỏ thuê. Góp tiền xây nhà kho sân bãi hoặc hộ giàu bỏ tiền xây và cho thuê. Mua giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu, vắc xin... tại các đơn vị vật tư nông nghiệp được cấp phép. Một mặt có thể thực hiện giảm thiểu giá thành đến mức tối đa, mặt khác có thể tránh những tổn thất do mua nhầm vật tư nông nghiệp giả mạo kém chất lượng. Thông qua việc mua bán quy mô hóa có thể đặt nền móng cho việc nâng cấp kết cấu sản xuất nông nghiệp.

2.2 Quy mô hóa sản xuất, thực hiện tối đa hóa sản lượng

Tận dụng máy móc nông nghiệp hiện đại hóa đồng bộ đã mua để hoàn tất trình tự lao động có thể tập trung hoàn thành, ví dụ khai khẩn, gieo hạt, bón phân, phun thuốc sâu, thu hoạch.  Nông thôn chủ yếu nuôi gia súc cũng có thể tận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật để kiểm soát việc xuất giống, cho thức ăn, nhiệt độ, thông gió, khử trùng... trong quá trình chăn nuôi. Khai khẩn lâm nghiệp, bón phân, chặt cây, bắt cá... đều có thể từng bước thực hiện phương thức lao động hiện đại hóa với tiền đề phải có đủ điều kiện kinh tế. Kinh doanh quy mô hóa trong quá trình sản xuất nông nghiệp không những nâng cao hiệu suất sản xuất nông nghiệp khiến sản lượng được nâng cao tối đa. Điều quan trọng hơn là, mức độ hiện đại hóa trong quá trình này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ và gia công sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra còn cần phải đặt ra các tiêu chuẩn tương ứng để nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó sẽ có lợi cho tiêu thụ.

2.3 Quy mô hóa tiêu thụ, thực hiện tối đa hóa lợi ích
Việc tiến hành tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nên có khái niệm kinh doanh hiện đại hóa và ý thức thương hiệu khá mạnh, xây dựng thương hiệu thống nhất, phân cấp định giá theo chất lượng, tìm con đường tiêu thụ tương đối ổn định, tập thể cùng ký kết hợp đồng mua bán. Giành được thị phần khả quan, quá trình này liệu có thu được kết quả lý tưởng hay không quyết định bởi khâu chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông nghiệp và việc liệu có thu được thông tin cung cầu kịp thời chính xác hay không. Vì thế trước giai đoạn thu mua phải có được thông tin dự kiến về tương lai tiêu thụ của sản phẩm nông nghiệp, để cân bằng cung cầu, thực hiện tối đa hóa lợi ích. Ý thức về thương hiệu trong quá trình tiêu thụ cũng cực kỳ quan trọng. Lấy ví dụ là nuôi ba ba tự nhiên. Do thời gian nuôi ba ba trong nhà kính chỉ cần 1 năm, còn chu kỳ nuôi ba ba tự nhiên là khoảng 3 năm. Tuy rằng hàm lượng dinh dưỡng của loại ba ba nuôi tự nhiên rất cao nhưng rất khó phân biệt thông qua hình dạng, ưu thế về giá cả của loại nuôi trong nhà kính khiến cho các hộ nuôi ba ba tự nhiên bị tổn thất nghiêm trọng. Sau khi thông qua đăng ký thương hiệu, thống nhất thương hiệu, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn thống nhất nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất (ví dụ chọn giống, chọn loại phân bón), ba ba tự nhiên nhờ đó có được “giấy chứng nhận” và được bán ra với giá cao một cách thuận lợi, thu được lợi ích đáng có.

2.4 Kinh doanh quy mô hóa nông nghiệp kéo theo hoạt động kết hợp 3 ngành
Từng bước thực hiện nâng cấp cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở kinh doanh quy mô hóa đại nông nghiệp truyền thống để tiến hành kết hợp 3 ngành (nông nghiệp, gia công, du lịch). Thực hiện mô hình sản xuất nông thôn đa tầng kết hợp đại nông nghiệp, gia công sản phẩm nông nghiệp với thăm quan du lịch nông nghiệp thành một thể thống nhất. Trên cơ sở thực hiện hiện đại hóa đại nông nghiệp, sự phát triển của ngành gia công sản phẩm nông nghiệp không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp mà còn tạo việc làm cho nguồn lao động dư thừa ở nông thôn, đồng thời thay đổi phương thức sống của những người nông dân này về thực chất. Những người nông dân sau khi vào nhà máy không còn thuần túy sản xuất nông nghiệp, lượng lao động nông nghiệp giảm hơn nữa, tăng thêm tính tất yếu của việc kinh doanh mô hình hóa nông nghiệp. Thăm quan du lịch nông nghiệp là sử dụng nguồn tài nguyên nông thôn hiện có, giúp người nông dân tạo thêm lợi ích khả quan trong thời gian nông nhàn. Kinh doanh quy mô hóa nông nghiệp cũng giúp người nông dân có đủ thời gian làm những việc liên quan đến dịch vụ. Kết quả là nó tạo điều kiện cho việc điều chỉnh kết cấu ngành nghề nông nghiệp, tăng thu nhập và khả năng tiêu dùng cho người dân.

2.5 Nông trang cho vay hoặc giữa các hộ nông dân vay lẫn nhau để thực hiện góp vốn nông nghiệp

Con đường để hùn vốn trong nông nghiệp hiện nay rất hạn chế. Một mặt là nhu cầu góp vốn để phát triển nông nghiệp truyền thống tương đối ít, mặt khác do thực lực kinh tế hộ tiểu nông hạn chế, rất khó đánh giá để vay tín dụng từ cơ cấu tài chính. Nhưng cùng với sự phát triển hơn nữa của kinh doanh mô hình hóa nông nghiệp, việc kết hợp 3 ngành nông nghiệp, gia công và du lịch sẽ xuất hiện nhu cầu về vốn lớn. Mà hình tượng thương hiệu thống nhất và thực lực kinh tế của nông trang càng dễ để ngân hàng đồng ý cho vay. Cũng có thể do nông trang thống nhất vay để có được nguồn vốn cần thiết cho sự phát triển; cũng có thể lựa chọn hùn vốn bằng cách hộ nông dân thế chấp tài sản, lấy danh dự nông trang để bảo đảm, do nông trang đứng ra vay vốn ngân hàng; hoặc lựa chọn phương thức các hộ nông dân vay mượn lẫn nhau bằng cách thế chấp tài sản hay thông qua môi giới là các tổ chức nông trang... để giải quyết khó khăn cho các hộ tiểu nông trong việc vay vốn.

Tóm lại, quá trình xây dựng nông trang mới thực hiện kinh doanh quy mô hóa nông nghiệp, tiếp theo thực hiện kết hợp 3 ngành để góp vốn nông nghiệp là quá trình tiến hành tuần tự tiến dần. Tiền đề của nó là những nông thôn hiện tại có điều kiện tiến hành quy mô hóa đại nông nghiệp trước, tiếp đến mới thực hiện nâng cấp ngành nghề. Xây dựng nông trang kiểu mới thực hiện kinh doanh quy mô hóa có điều kiện tiên đề khá nghiêm ngặt, quá trình thực thi cũng phải giải quyết rất nhiều vấn đề thực tế, tuyệt đối không thể nóng vội, hô tiến là tiến.

3. Những vấn đề mấu chốt trong việc xây dựng nông trang kiểu kinh doanh quy mô hóa

3.1 Đòi hỏi hộ nông dân địa phương có tư liệu sản xuất và thực lực về vốn nhất định

Ví dụ có thể cung cấp vốn mua máy canh tác, vì thế khá thích hợp để thí điểm với các vùng nông thôn có khả năng kinh tế trung bình trở lên. Hiện nay các tỉnh Giang Tô, Triết Giang, Quảng Đông, Phúc kiến và một số vùng nông thôn thuộc các tỉnh khác có trình độ đô thị hóa tương đối cao, số lượng nhân khẩu làm nông nghiệp giảm rõ rệt. Còn công nông dân ở Giang Tây, Hồ Nam, Tứ Xuyên sau khi đổ dồn về thành phố lớn cũng gặp phải vấn đề dân số sản xuất nông nghiệp giảm, tuy nhiên những vùng nông thôn đáp ứng yêu cầu kinh tế không nhiều. Vì thế trước khi thực hiện quy mô hóa nông nghiệp, bắt buộc phải tiến hành điều tra tỉ mỉ về trình độ kinh tế của các hộ nông dân, điều tra giai đoạn phát triển kinh tế hiện tại của thôn xã.

3.2 Có điều kiện giao thông thuận tiện

Thu mua và tiêu thụ quy mô lớn bắt buộc phải có phương thức vận chuyển nhanh chóng và lưu thông với lượng lớn. Vì thế, thực hiện kinh doanh quy mô hóa nông nghiệp đòi hỏi phải có điều kiện giao thông tương ứng. Ngoài ra vị trí địa lý cũng hết sức quan trọng, không quá cách xa thành phố để tránh giá thành vận chuyển bị đội lên cao.

3.3 Có ý thức về thương hiệu và khái niệm kinh doanh mô hình hóa, lớp lãnh đạo hoặc hộ nông dân giàu có trình độ tri thức tương đối cao

Việc xây dựng nông trang kiểu mới không thể tách rời những nông dân kiểu mới có tố chất tốt. Những nông dân kiểu mới này có khái niệm kinh doanh hiện đại hóa, có năng lực giao tiếp đàm phán trong quá trình thu mua và quá trình tiêu thụ quy mô, có khả năng thao tác máy móc trong quá trình sản xuất, khả năng kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, ý thức thương hiệu trong quá trình tiêu thụ. Vì thế việc nâng cao tố chất văn hóa nông dân là điều kiện quan trọng để xây dựng nông trang kiểu mới, hoàn thành việc nâng cấp ngành nghề nông thôn, thực hiện phát triển kinh tế nông thôn.

3.4 Tiếp nhận được nguồn kỹ thuật tương ứng và thông tin kinh tế

Vì thế xây dựng nông trang kiểu mới phải có kênh thông tin tương đối tốt, tận dụng trạm kỹ thuật hoặc mạng internet để thực hiện kỹ thuật hóa trong quá trình sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tiện cho việc nhận thông tin cung cầu và thông tin phản hồi từ kênh tiêu thụ một cách kịp thời. Điểm quan trọng để thực hiện mô hình nông trang kiểu mới là tại mỗi một giai đoạn đều phải có sự hậu thuẫn của kỹ thuật, ví dụ nếu thông qua cơ cấu thu mua chuyên nghiệp để nắm bắt khâu chất lượng, việc phân loại thành phẩm sản xuất do cơ quan giám sát chuyên nghiệp đưa ra những bằng chứng giám định tương ứng, thực hiện định cấp chất lượng một cách khoa học, duy trì uy tín cho thương hiệu. Vì thế cần phải ký kết hiệp định hỗ trợ kỹ thuật lâu dài với các đơn vị khoa học kỹ thuật hoặc trên danh nghĩa tập thể thuê mời chuyên gia kỹ thuật cung cấp thông tin khoa học kỹ thuật và dịch vụ khoa học kỹ thuật mới nhất, thậm chí là tư vấn pháp luật.

3.5 Vấn đề quản lý có những khó khăn nhất định

Về phương diện thống nhất thương hiệu, việc đặt tiêu chuẩn đối với chất lượng sản phẩm chỉ có thể tiến hành từng bước do các hộ nông dân đơn lẻ không thể thấy ngay hiệu quả nên trong thời gian ngắn khó đi đến thống nhất chung. Ví dụ phương diện chấp hành tiêu chuẩn chất lượng, một bộ phận nông dân sẽ có tâm lý phản kháng đối với những yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm khắc. Nhưng qua một thời gian, khi các hộ nông dân khác thực hiện nghiêm chỉnh tiêu chuẩn đặt ra và thu được hiệu quả lớn, vấn đề này sẽ từng bước được giải quyết.

3.6 Tổ chức hiệp hội nông nghiệp

Kinh doanh quy mô hóa ở nhiều khâu đòi hỏi phải có một tổ chức thống nhất tiến hành điều hòa xử lý, vì thế cần phải tổ chức hiệp hội nông nghiệp mang tính phục vụ. Trên phương diện này có thể tham khảo kinh nghiệm của Nhật. Hiệp hội nông nghiệp Nhật Bản là tổ chức của dân được thành lập căn cứ vào “luật hiệp hội nông nghiệp”. Chức năng nhiệm vụ của nó nói một cách khái quát chủ yếu gồm 4 phương diện: Thứ nhất là chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo sản xuất của hiệp hội đối với nông dân cực kỳ toàn diện, bao gồm bồi dưỡng giáo dục sản xuất kỹ thuật, vạch kế hoạch sản xuất, cải tạo làm mới giống, điều chỉnh cơ cấu ngành trồng trọt, ứng dụng tiêu chuẩn kỹ thuật... Thứ hai là tập trung tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông dân và thu mua tư liệu sản xuất nông nghiệp, giúp đỡ nông dân tập trung tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy lưu thông sản phẩm nông nghiệp và tư liệu sản xuất của nó là công việc thưòng ngày quan trọng nhất của hiệp hội. Thứ ba là hợp tác tín dụng.  Đặc điểm chủ yếu trong hoạt động tài chính của hiệp hội nông nghiệp là không được lấy lợi nhuận làm mục đích, nó để nhằm phục vụ cho toàn thể thành viên trong hiệp hội. Nguồn vốn chủ yếu dùng để phát triển hai lĩnh vực lớn là sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở nông thôn, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn. Phối hợp mật thiết với chính sách nông nghiệp và chính sách tài chính của nhà nước. Thứ tư là phúc lợi và bảo hiểm xã hội. Việc vận hành ở các nông trang kiểu mới có thành công hay không, tính chất và chức năng của tổ chức hiệp hội nông nghiệp cực kỳ quan trọng. Kiểu tổ chức hiệp hội này là tổ chức điều hành phục vụ cho nền kinh tế, trong thực tế phải tách bạch với tổ chức hành chính, lãnh đạo tổ chức được lựa chọn từ những người nông dân có tố chất kinh tế cao hoặc trực tiếp mời chuyên gia.

VII. XÂY DỰNG CÁC TỔ CHỨC NÔNG DÂN – XÃ HỘI NÔNG THÔN VỚI XÃ HỘI CÔNG DÂN

Trích lược:

Xã hội được cấu thành bởi Chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ, trong ba yếu tố này không thể thiếu bất kỳ yếu tố nào. Các cuộc thảo luận ở Trung Quốc đều thống nhất cho rằng cần tăng cường sức mạnh của bộ phận thứ ba là các tổ chức phi chính phủ. Bài viết này sẽ bắt đầu từ việc dẫn ra ba câu chuyện nhằm nêu vấn đề ai sẽ là đối tượng đứng ra xây dựng tổ chức nông dân. Về phương diện sức mạnh của chính phủ, phải tăng cường đào tạo các cán bộ liên lạc, biến họ trở thành lực lượng phát triển thực sự của nông thôn; Về phương diện doanh nghiệp, cần bảo đảm mô hình chế độ “doanh nghiệp + tổ chức hợp tác + nông hộ” là  tổ chức của người nông dân, hoạt động vì lợi ích nông dân. Trong đời sống văn hóa chung nên xây dựng các mối quan hệ giữa các xã viên với nhau; Về phương diện sức mạnh xã hội, cần phải kết hợp với sức mạnh của chính phủ, các ưu thế bổ trợ lẫn cho nhau. Trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức nông thôn, làm thế nào để phát huy được sức mạnh nội tại của tổ chức chính là thách thức đối với cả những nhà tổ chức cũng như các thành viên của tổ chức nói chung. Trên cơ sở phân tích thất bại của tiểu nhóm học tập thôn Hà Bắc chúng tôi cho rằng, phải lấy sức mạnh nội sinh làm tiền đề cho sự phát triển của tổ chức nông thôn. Bài viết này cuối cùng đã chỉ ra, cần đẩy mạnh  xây dựng tổ chức nông thôn, để mỗi xã viên đều được sản xuất và sinh sống trong một cộng đồng. Đây chính là nhân tố quan trọng để bảo đảm xã hội Trung Quốc có thể phát triển thành một xã hội công dân.

Ba câu chuyện:

Câu chuyện thứ nhất: Vào những năm 30 của thập niên trước, trong khi tiến hành khảo sát tại Mỹ, Tuokeweier đã ghi lại một câu chuyện thế này: một nhóm người Mỹ không quen nhau trên đường đi đã cùng gặp một sự cố. Chúng tôi giả thiết nếu sự cố này là núi lở, thì những người này sẽ lập tức tập hợp thành một nhóm rồi tiến hành phân công công việc để xử lý. Toukkeweier cho rằng, nếu như con người muốn hướng đến đời sống văn minh, thì phải luôn phát triển và hoàn thiện nghệ thuật hợp tác cộng đồng.

Câu chuyện thứ hai: Năm ngoái khi tôi quay về quê Phúc Kiến thì đúng vào dịp nông vụ, mọi người đều tíu tít với việc đồng áng, tối nào họ cũng phải thức canh ruộng, sợ sẽ có người chặn mất nguồn nước chảy vào ruộng của mình. Quê tôi là vùng núi, nguồn nước dẫn vào ruộng ở rất xa, mà lại rất nhiều hộ cùng dùng chung một nguồn nước này. Do vậy khi vào vụ nông, mọi người ai nấy đều lo lắng người khác sẽ chặn mất nguồn nước của mình, dẫn đến nhà nhà người người đều ra canh ruộng. Nhớ lại hồi nhỏ chính tôi cũng đã từng đánh nhau với đám bạn chỉ vì vấn đề nước dẫn vào ruộng này. Hóa ra tình trạng này đã tồn tại suốt mấy chục năm  rồi. Trong mấy chục năm này, mọi người đã vì nó mà nảy sinh nhiều thù oán. Giải quyết mâu thuẫn này không khó, dựa vào những kinh nghiệm đã có của tôi, thì chỉ cần tổ chức nên một hiệp hội gồm những người nông dân cùng dùng nước là được. Tôi cũng đã từng đề cập đến vấn đề này với nhiều người thân trong làng, họ đều cho rằng cách làm này rất hay, nhưng sau đó liền hỏi ngay rằng “thành lập hiệp hội là rất tốt, thế nhưng ai đứng lên tổ chức bây giờ? tâm lý mọi người đều đã tan rã lắm rồi!”

Câu chuyện thứ 3: Vấn đề trên cũng gặp phải ở thôn Hà Bắc trong quá trình thí điểm xây dựng nông thôn. Khi bắt đầu phát động thành lập hợp tác xã kinh tế của nông dân, chúng tôi cũng luôn gặp phải câu hỏi “ai đứng lên tổ chức?”. Đến bây giờ thì câu hỏi này phát triển thành :tổ chức để làm gì?. Ngoài các hợp tác xã kinh tế ra, chúng tôi còn tiếp tục hỗ trợ nông dân tổ chức nên các đội văn nghệ, tổ học tập, tổ phát triển phụ nữ, tổ thể dục thể thao, tổ phụ đạo, tổ khoa học kỹ thuật..vv..Tất cả các tổ nhóm này đều do nông dân tự quản lý. Tiểu Kiều là một cô gái năng động của tổ chức xã đoàn, cô cùng một lúc đã tham gia cả bốn tổ. Có lần khi phải đi công tác xa ở Hải Nam, một người bạn trong cùng tổ phát triển phụ nữ đã gọi điện thoại vui vẻ thông báo với cô rằng các tổ viên trong tổ phát triển phụ nữ của họ đã tự nhóm nhau lại tổ chức quét dọn vệ sinh thôn để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Cô ấy nói: “Chúng tôi có sức mạnh nội phát”. Sau đó cô còn giải thích thêm vì rằng trước đây họ lo lắng tổ chức của họ thiếu đi nội lực, như vậy sẽ không thể tiến xa hơn được. Đương nhiên, các tổ nhóm nhỏ nếu như chưa phát triển được nội lực riêng của mình thì khi thiếu ngoại lực chắc chắn sẽ suy yếu dần đi.

1. Ai đứng ra xây dựng tổ chức nông thôn

Câu trả lời rất đơn giản cho câu hỏi này đương nhiên chính là người nông dân, không ai có thể thay thế được họ. Thế nhưng tiếp sau đó sẽ là câu hỏi: tại sao nông nghiệp Trung Quốc đã có lịch sử mấy nghìn năm nay rồi mà đến bây giờ vẫn còn bàn luận đến vấn đề xây dựng tổ chức nông thôn? Cho nên có thể nói, vấn đề “ai đứng lên tổ chức” là không hề đơn giản.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, kết cấu xã hội nông thôn Trung Quốc vô cùng kiên cố, về quan niệm cũng như về mặt hành động giữa các phần tử đều có sự ràng buộc với nhau, rất khó tạo sự thay đổi. Do vậy, muốn thay đổi phải tìm sức mạnh từ bên ngoài. Dưới đây sẽ thảo luận về vấn đề sức mạnh bên ngoài đó bao gồm những gì? Sự thể hiện cũng như khả năng phát triển của chúng như thế nào?

1.1 Sức mạnh từ chính quyền

Về cơ bản mỗi xã đều có những cán bộ với vai trò là người liên hệ với các thôn trong xã, gọi là “cán bộ liên lạc”. Công việc của những người này có mối quan hệ với thôn mà họ phụ trách, cá biệt còn có trường hợp sẽ lưu trú lâu dài trong thôn. Về lý thuyết mà nói các cán bộ này chính là lực lượng bên ngoài tham gia vào công tác thôn, ở họ có rất nhiều thuận lợi để đem đến những quan niệm cũng như cách làm mới cho nông thôn. Tuy nhiên do thuộc tính và sức ỳ trong công tác nhà nước, các cán bộ này thực sự chỉ đóng vai trò là liên lạc viên giữa chính quyền xã với cán bộ thôn với nội dung công việc chỉ dừng lại ở kế hoạch hóa gia đình hay trị an thôn, ngoài ra không có gì khác. Còn mối quan hệ thì chỉ dừng lại ở sự tiếp xúc với cán bộ thôn trên các bàn tiệc mà không hề có liên hệ nào với những đối tượng người dân khác. Do vậy họ  cũng rất khó có thể trở thành ngoại lực để giúp xây dựng nên các tổ chức thôn. Tình trạng này là một sự lãng phí tài nguyên nhân lực rất lớn. Bên cạnh việc dần dần khắc phục tính ỳ của chính quyền,  ngoài ra còn phải tăng cường đào tạo các cán bộ liên lạc nói trên để họ thực sự trở thành ngoại lực cho phát triển thôn xã.

1.2 Sức mạnh từ doanh nghiệp
Qua chuyến thực địa tại tỉnh Triết Giang, chúng tôi thấy rằng tất cả các tổ chức hợp tác kinh tế ở đây đều do các doanh nghiệp dẫn đầu địa phương tổ chức nên với chủ doanh nghiệp đồng thời cũng chính là Chủ tịch của tổ chức hợp tác. Địa điểm văn phòng của tổ chức hợp tác cũng chính là văn phòng của chủ doanh nghiệp. Có thể thấy mô hình “doanh nghiệp + tổ chức hợp tác + nông hộ” ở đây đã được áp dụng rất rộng rãi. Tuy nhiên, trong tổ chức này quyền lợi của người nông dân đã bị suy yếu đi, giữa các nông hộ với nhau không có bất cứ quan hệ gì, văn hoá của tổ chức chính là lợi ích của doanh nghiệp mà không hề có sự dân chủ, hay tham gia bình đẳng. Trong giai đoạn thị trường sơ khai, thì doanh nghiệp hay các tổ chức hợp tác có thể đem đến mức độ lợi ích nhất định cho các xã viên, tuy nhiên, khi thị trường ngày càng phát triển, thì quyền lợi của xã viên cũng ngày càng không được đảm bảo. Loại hình tổ chức này cũng giống như các hiệp hội nửa chính quyền tại thành thị, nó không hề có tác dụng gì cho sự phát triển xã hội công dân. Đối với vấn đề này, cần đảm bảo mô hình “doanh nghiệp + tổ chức hợp tác + nông hộ” là một tổ chức thực sự của nông dân, đại diện cho lợi ích nông dân, đồng thời nó không nên chỉ dừng lại ở mục đích kinh tế, mà phải xây dựng nên mối quan hệ chung giữa đời sống sinh hoạt văn hoá của các xã viên.

1.3 Sức mạnh từ xã hội
Sức mạnh trí nguyện của xã hội đại diện cho sự đổi mới và tinh thần cống hiến, nó đúng ra phải phát huy vai trò vô cùng xuất sắc trong quá trình xây dựng tổ chức nông thôn. Thế nhưng trên thực tế đã không được như vậy là do 2 nguyên nhân: thứ nhất người dân không có đủ nhận thức về vai trò của sức mạnh xã hội đối với việc xây dựng tổ chức hợp tác trong sự nghiệp xây dựng nông thôn; hai là từ trước đến nay đều không khuyến khích nông dân tự tổ chức. Ngày nay Trung Ương đã đề rõ cần phải “đề cao trình độ tổ chức hoá của nông dân”, kết hợp sức mạnh xã hội với sức mạnh của chính quyền. 

2. Xây dựng và phát triển các tổ chức nông thôn


Phần trên đã nói về vấn đề sức mạnh nội tại để xây dựng nên các tổ chức nông thôn. Để xây dựng nên nó thực chất chỉ cần dựa trên các cơ sở đã có là được. Vấn đề chính ở đây là sau khi thành lập thì sẽ phải phát triển nó như thế nào-Sau khi xây dựng các tổ chức nông thôn làm sao để phát huy sức mạnh nội lực mới thực sự là thách thức lớn đối với nhà tổ chức cũng như các thành viên của tổ chức.


Thất bại từ tổ học tập tại thôn Hà Bắc có thể xem là một ví dụ rất điển hình. Tổ chức này sau khi thành lập đã không phát huy được sức mạnh nội lực, có thể phân tích do những nguyên nhân sau đây: 


Thứ nhất, ý tưởng thành lập tổ học tập ngay từ ban đầu đã không được xây dựng trên cơ sở một kế hoạch khoa học. Lúc đó khi giúp người nông dân xây dựng tổ chức hợp tác xã kinh tế thì chúng tôi cho rằng các xã viên sẽ lập tức phải bổ sung các kiến thức còn thiếu về hợp tác xã để hình thành nên văn hóa của riêng hợp tác xã. Điều này có thể đảm bảo một khi yêu cầu về kinh tế của các xã viên không được đáp ứng thì cũng có thể có văn hóa hợp tác làm nền tảng. Từ đó tối nào cũng tổ chức hàng trăm xã viên tập hợp lại để học tập bồi dưỡng. Thời gian đầu họ rất tích cực, nhưng càng về sau càng phát hiện ra hình thức học tập trung kiểu này hiệu quả rất thấp, các xã viên cũng ngày càng giảm hứng thú. Từ đó mới nảy ra ý tưởng hình thành nên các tổ học tập trong hợp tác xã. Đó lại vừa đúng vào thời điểm học sinh nghỉ hè, có rất nhiều tình nguyện viên đã về thôn chúng tôi, thế là chúng tôi liền tranh thủ trong vòng mấy buổi tối lập nên 7 tổ học tập, mỗi tổ do 2 tình nguyện viên đứng đầu. Tuy nhiên cả người tổ chức lẫn các tình nguyện viên đều không rõ tổ chức mọi người lại để học cái gì, tổ chức thế nào, nhu cầu của xã viên là gì, hướng phát triển ra sao và tham gia trong thời gian bao lâu..vv. Trong quá trình triển khai hoạt động, các tổ học tập này cũng rất tùy tiện về nội dung, thời gian cũng như số xã viên tham gia.


Thứ hai, các tổ học tập không có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo nên các nhà tổ chức từ chính địa phương mình.  Ở đây đóng vai trò tổ chức là các tình nguyện viên, mà thời gian của họ thì có hạn, chính vì vậy trong số 7 tổ được thành lập thì có 4 tổ ngừng hoạt động chỉ sau vài lần tập hợp do thiếu người đứng đầu. 3 tổ còn lại thống nhất mỗi tuần học 1 buổi, nhưng cũng chỉ duy trì được trong vòng nửa năm. Vấn đề là những người đứng đầu đã không biết tận dụng khoảng thời gian này để bồi dưỡng đào tạo nên đội ngũ người tổ chức từ chính trong tổ mình, đồng thời cũng không xây dựng nên chế độ xây dựng tổ chức, mà các tổ nhóm này vẫn chỉ mang tính tự phát.


Thứ ba, tri thức về nông thôn của các nhà tổ chức ở đây còn rất hạn chế, cho nên đã không thể phát huy tốt vai trò dẫn đầu của mình.


Thứ tư, thiếu các sách báo thích hợp với người nông dân.


Thứ năm, vấn đề kinh phí. Không có nơi nào thích hợp để người nông dân có thể xin kinh phí thành lập nên các tổ chức dạng này.


Những phân tích trên đây có thể là tình trạng chung của tất cả các tổ chức khác, ví dụ như đội văn nghệ, tổ phát triển phụ nữ..vv. Tiền đề phát triển của các tổ chức này phải xuất phát từ việc hình thành nên sức mạnh nội lực từ chính tổ chức.

3. Tổ chức nông thôn và xã hội công dân


Trong lịch sử Trung Quốc, diễn biến cách mạng liên miên không dứt, không hề có thời đại công dân, nguyên nhân là do khoảng cách giữa nông dân và công dân thực tế quá lớn, người nông dân đã thiếu đi đời sống đoàn thể dân chủ mà chủ yếu sống theo chế độ hoàng tộc. Người nông dân đã không được đào tạo bồi dưỡng về những tinh thần quan điểm nòng cốt của xã hội công dân như ý thức hợp tác, về các quan điểm bình đẳng cũng như thói quen dân chủ. Do vậy, xuất phát từ ý nghĩa này có thể thấy việc xây dựng nên các tổ chức nông thôn, để mỗi người nông dân đều được sản xuất và sinh hoạt trong một cộng đồng xã đoàn là việc làm có ý nghĩa vô cùng to lớn.

VIII. LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI CHẾ ĐỘ TỔ CHỨC KINH TẾ TẬP THỂ Ở NÔNG THÔN TRONG TIẾN TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA
· Phân tích cuộc cải cách chế độ cổ phần hợp tác nông thôn ở thành phố Vô Tích tỉnh Giang Tô.

Từ năm 1978 trở lại đây, công cuộc cải cách chế độ kinh tế tập thể nông thôn của Trung Quốc đã giành được những thành tựu đáng chú ý. Thể chế kinh doanh 2 tầng bắt nguồn từ chế độ các gia đình tự bao thầu và liên kết sản xuất đã giải phóng một lượng lớn sức sản xuất, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho kinh tế tập thể nông thôn. Nhưng kể từ khi nông thôn thực hiện chế độ hộ gia đình phụ trách bao thầu cho đến nay, về mặt khách quan, sản quyền tập thể ở nông thôn phát triển thành cơ cấu gồm 2 tầng là thôn và hộ nhưng không loại trừ lẫn nhau. Với kiểu cơ cấu sản quyền này, những bất cập vốn có của chế độ “sở hữu 3 cấp” mà thời kỳ công xã nhân dân để lại không được giải quyết một cách triệt để. Mấy năm gần đây, kinh tế và xã hội Trung Quốc bước vào thời kỳ phát triển nhanh, các vùng trong các cả nước, đặc biệt là khu vực tam giác sông Trường Giang đang đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa. Trong quá trình này, các nguồn tài nguyên nông nghiệp như đất đai bị chuyển hóa mục đích sử dụng. Rất nhiều nhà xưởng, nơi buôn bán vốn thuộc sở hữu tập thể bị phá bỏ di dời nhưng không được bồi thường xứng đáng, kinh tế tập thể của nông thôn bị tác động mạnh, những bất cập của chế độ phân chia sản quyền ngày càng bộc lộ rõ nét, đồng thời làm nảy sinh nhiều vấn đề và mâu thuẫn. Để giải quyết những mâu thuẫn và vấn đề này, rất nhiều khu vực của Trung Quốc tiến hành thăm dò và thí điểm cải cách chế độ cổ phần hợp tác và thu được thành quả lớn. Nhưng vì sao rất nhiều vùng lại lũ lượt coi chế độ cổ phần hợp tác là hình thức đổi mới của tổ chức kinh tế tập thể nông thôn trong tiến trình đô thị hóa? Cơ chế nội tại của chế độ này là gì? Sự lựa chọn này có thực sự mang ý nghĩa phổ biến không? Những vấn đề này đòi hỏi được giải đáp bằng lý luận. Bài viết này xác lập và vận dụng hai chỉ tiêu phân định sản quyền (gồm tình hình phân bố sản quyền và lượng hóa sản quyền), trên cơ sở tiến hành phân tích việc phân định sản quyền đối với một số chế độ tổ chức thường gặp, phân tích tính hạn chế của việc phân định sản quyền tập thể ở nông thôn dưới thể chế kinh doanh hai tầng và những vấn đề chủ yếu mà nó gặp phải trong tiến trình đô thị hóa để thảo luận sơ bộ những vấn đề trên.

1. So sánh phân tích việc phân định sản quyền của một số chế độ tổ chức thường gặp

“Phân định sản quyền là phân định ranh giới quyền lợi về tài sản và trách nhiệm tương ứng đối với chủ tài sản, là tiền đề để chủ thể tài sản xác định rõ ràng quyền lợi và trách nhiệm đối với tài sản. Nó bao gồm phân định quyền sở hữu và xác định ranh giới sản quyền. Thông qua việc phân định sản quyền có thể xác định rõ ràng chủ thể tài sản, mặt khác yêu cầu làm rõ ranh giới sản quyền, xác định rõ quan hệ giữa trách nhiệm và lợi ích, từ đó khiến sản quyền được đảm bảo. Tình hình phân bố sản quyền và mức độ lượng hóa sản quyền là tiêu chí quan trọng phản ánh việc phân định sản quyền. Các chế độ sản quyền khác nhau có cách phân định khác nhau. Để làm rõ mối liên hệ và sự khác biệt của chế độ cổ phần hợp tác, chế độ cổ phần, chế độ hợp tác, đồng thời giúp người đọc hiểu rõ hơn, tác giả sử dụng hai tiêu chí là tình hình phân bố sản quyền và mức độ lượng hóa sản quyền, đồng thời tiến hành so sánh phân tích ba chế độ này để làm quen với việc phân định sản quyền trong chế độ cổ phần hợp tác. Tôi cho rằng đặc điểm và sự khác biệt của chế độ cổ phần hợp tác, chế độ hợp tác, chế độ cổ phần giống như bảng 1 dưới đây.

Thứ nhất, tình hình phân bố sản quyền. Trước tiên là tình hình phân bố sản quyền ở trong và ngoài tổ chức. Sản quyền trong chế độ hợp tác có khuynh hướng nội bộ hóa, sản quyền tập trung trong tay các xã viên trong nội bộ, có tính khép kín. Sản quyền trong chế độ cổ phần có khuynh hướng hướng ngoại, sản quyền chủ yếu tập trung trong tay các cổ đông bên ngoài tổ chức, có tính cởi mở. Còn sản quyền trong chế độ cổ phần hợp tác vừa phân bổ cho các xã viên trong nội bộ vừa phân cho các cổ đông bên ngoài nhưng đối tượng chủ yếu vẫn là xã viên, hơn nữa cổ đông bị hạn chế trong một phạm vi nhất định, việc chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần cũng bị hạn chế, sản quyền cũng có tính khép kín tương đối lớn. Vậy nên chế độ hợp tác chủ yếu phản ánh lợi ích của các thành viên trong nội bộ, chế độ cổ phần chủ yếu phản ánh lợi ích của các cổ đông bên ngoài, còn chế độ cổ phần hợp tác ở một mức độ nào đó vừa phản ánh lợi ích của các thành viên trong nội bộ, vừa phản ánh lợi ích của các cổ đông bên ngoài nhưng chủ yếu vẫn là lợi ích của các thành viên bên trong. 

Thứ hai là tình hình phân bố sản quyền giữa các chủ thể. Chế độ hợp tác tập trung ở người lao động, chế độ cổ phần chủ yếu tập trung trong tay người sở hữu tài sản còn chế độ cổ phần hợp tác vừa phân bố cho người lao động, vừa phân bố cho người sở hữu tài sản, nhưng chủ yếu là người lao động. Vì thế chế độ hợp tác chủ yếu phản ánh quyền và lợi ích của lao động, chế độ cổ phần thì chủ yếu phản ánh quyền và lợi ích của tư bản còn chế độ cổ phần hợp tác thì vừa phản ánh quyền và lợi ích của lao động vừa phản ánh quyền và lợi ích của tư bản, nhưng chủ yếu là quyền và lợi ích của lao động.

Bảng 1- So sánh đặc điểm của chế độ cổ phần điển hình, chế độ hợp tác điển hình và chế độ cổ phần hợp tác
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	Phân bố tương đối đồng đều trong và ngoài tổ chức nhưng quyền sở hữu tài sản phần lớn thuộc về nội bộ xã viên, một số ít không thuộc xã viên.

Phân bố tương đối đồng đều giữa các chủ thể, phần lớn thuộc về người lao động, một số ít thuộc về người sở hữu tài sản.
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Thứ ba là mức độ lượng hóa sản quyền. Trước tiên là phương diện quyền sở hữu tài sản. Số lượng của phần sở hữu tài sản cá nhân trong hợp tác xã là rõ ràng còn bộ phận tích lũy chung không được lượng hóa. Chế độ cổ phần và chế độ cổ phần hợp tác có đặc điểm chung là lượng hóa theo cổ phần. Tiếp đó là phương diện quyền lấy còn lại. Hợp tác xã căn cứ vào mức ưu đãi để phân phối lợi nhuận, quyền lấy còn lại còn lại lượng hóa căn cứ vào mức ưu đãi. Chế độ cổ phần là lượng hóa theo cổ phần. Chế độ cổ phần hợp tác là kết hợp lượng hóa theo cổ phần và theo mức ưu đãi. Cuối cùng là phương diện quyền kiểm soát, chế độ hợp tác cổ phần giống như chế độ hợp tác là đều lượng hóa căn cứ vào số lượng đầu người, còn chế độ cổ phần là lượng hóa theo cổ phần. Từ 3 phương diện có thể thấy, so với chế độ hợp tác, mức độ lượng hóa mối quan hệ sản quyền của chế độ cổ phần và chế độ cổ phần hợp tác tương đối cao, ranh giới sản quyền tương đối rõ ràng.

2. Hạn chế của việc phân định sản quyền trong tổ chức kinh tế tập thể nông thôn dưới thể chế kinh doanh hai tầng và những vấn đề chủ yếu gặp phải trong quá trình đô thị hóa

Việc phân định sản quyền trong tổ chức kinh tế tập thể nông thôn dưới thể chế kinh doanh hai tầng tồn tại những hạn chế sau:

Thứ nhất, xem xét tình hình phân bố sản quyền. Trước tiên có thể thấy rằng sản quyền phân bố không đồng đều trong và ngoài tổ chức, sản quyền có khuynh hướng hướng ngoại. Dưới thể chế kinh doanh 2 tầng, nhà nước, tập thể và người nông dân cùng chia nhau quyền lấy còn lại. Với kiểu phân bố sản quyền này, nông dân có thể được hưởng quyền kiểm soát đất đai còn lại. So với thời kỳ công xã, tình trạng phân bố không đồng đều của sản quyền trong và ngoài tổ chức cũng như khuynh hướng hướng ngoại nghiêm trọng của sản quyền đã có thay đổi, việc phân phối lợi ích hoàn toàn do nhà nước kiểm soát và cục diện mất cân đối về lợi ích giữa nhà nước, tập thể, nông dân cũng được cải thiện. Trên thực tế chính quyền địa phương vẫn nắm phần lớn quyền lấy còn lại và quyền kiểm soát kinh tế tập thể nông thôn. Vai trò của nhà nước và chính quyền các cấp đối với tập thể nông thôn và lợi ích của người nông dân không thay đổi hoàn toàn. Tiếp đến, người nông dân ở nông thôn được thừa nhận với tư cách là chủ sở hữu đất đai và các yếu tố lao động được thừa nhận nhưng không được thừa nhận là chủ sở hữu tài sản hoặc các yếu tố khác.

Thứ hai, xét về mức độ lượng hóa sản quyền. Sản quyền tập thể nông thôn dưới thể chế kinh doanh hai tầng dường như không tồn tại vấn đề lượng hóa sản quyền. Ranh giới của sản quyền tập thể nông thôn rất mơ hồ, khó tránh khỏi sự xâm phạm của quyền lực hành chính đối với sản quyền tập thể nông thôn. Vì thế kể từ thời kỳ công xã nhân dân đến nay, sản quyền tập thể nông thôn vẫn có tính hướng ngoại mạnh và tình trạng quyền lợi tài sản tập thể nông thôn thiếu sự bảo đảm có hiệu quả vẫn chưa được cải thiện.

Mấy năm gần đây, để gia tăng tiến trình đô thị hóa, các vùng thi nhau tiến hành “thôn trong thành” và “phá làng xây nhà ở”. Trong quá trình này, do những bất cập vốn có của chế độ sản quyền tập thể ở nông thôn, kinh tế tập thể nông thôn gặp phải sự đả kích lớn. Xung quanh vấn đề sản quyền của các tổ chức kinh tế tập thể xuất hiện một loạt những mâu thuẫn và vấn đề:

Đầu tiêu là vấn đề “bồi thường đất thu hồi”. Những năm gần đây, việc thúc đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa trở thành một xu thế lớn, nhưng việc chiếm hữu tài sản tập thể ở nông thôn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Rất nhiều nhà xưởng, nơi buôn bán thuộc sở hữu của tập thể bị phá bỏ di dời, bồi thường lại cực kỳ không thỏa đáng. Các tiêu chuẩn bồi thường hiện nay được thực hiện căn cứ vào “luật quản lý đất đai”, mức bồi thường quá thấp, thêm vào đó là một số chính quyền địa phương không thương lượng với người dân, cho rằng muốn di dời thì di dời, muốn bồi thường bao nhiêu thì bồi thường. Một số nơi thậm chí còn coi việc bán đất là con đường kinh doanh làm giàu. Quyền lợi của người dân căn bản không hề được đảm bảo. Mâu thuẫn giữa việc thu hồi đất và bồi thường đất thu hồi trở thành vấn đề xã hội mang tính tiêu điểm hàng đầu hiện nay.

Thứ hai là vấn đề “điều chỉnh cân bằng tài sản”. Việc cải tạo xây dựng kiểu “phá huyện xây khu”, “dẹp thôn xây nhà” và “nông thôn trong thành phố” đã kéo theo một loạt những điều chỉnh phân chia khu vực hành chính mới. Trong quá trình này vấn đề lớn nhất, khó khăn nhất được đề cập đến cũng chính là xử lý tài sản tập thể nông thôn. Trước khi điều chỉnh quy hoạch khu hành chính buộc phải dùng phương pháp thỏa đáng để giải quyết vấn đề tài sản tập thể, nếu không việc quy hoạch khu hành chính mới đồng nghĩa với một trận điều chỉnh cân bằng tài sản tập thể mới.

Thứ ba là vấn đề “lưu giữ hoặc cho thôi các thành viên”.  Trong quá trình cải tạo xây dựng kiểu “phá huyện xây khu”, “dẹp thôn xây nhà” và “nông thôn trong thành phố”, nông dân từng bước chuyển hóa thành thị dân, tính lưu động của các thành viên trong tổ chức kinh tế tập thể tăng mạnh, số lượng người nông dân vào thành phố làm ăn buôn bán hoặc do một số nguyên nhân khác không ngừng tăng lên. Tuy nhiên trong lòng những người nông dân này vẫn luôn ghi nhớ quyền lợi của bản thân ở tài sản tập thể, lo lắng sau khi vào thành phố, quyền lợi thuộc về bản thân không được đảm bảo, vì thế những người nông dân rời làng làm việc không muốn chuyển hộ khẩu. Điều này trở ngại đến sự lưu động hợp lý của sức lao động, ảnh hưởng đến tiến trình đô thị hóa.

Trong tiến trình đô thị hóa, những thiếu khuyết của vấn đề “sản quyền mơ hồ” ở tổ chức kinh tế tập thể nông thôn bộc lộ hoàn toàn, trong đó cái khó giải thích nhất là: “Sở hữu tập thể rốt cục là của chung hay góp chung? Tập thể nông dân rốt cục có bao nhiêu người? Dân thường và cán bộ nông thôn, các thành viên mới và cũ liệu có quyền lợi dân chủ như nhau đối với những vấn đề lớn như các quyết sách đầu tư tài sản tập thể, thu lợi và phân chia tài sản hay không? Những vấn đề có thể còn “mơ hồ” tại một số nơi này đã đến lúc không thể không làm rõ tại những khu vực nông thôn phát triển đang thúc đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa”. Có thể cho rằng, trong tiến trình đô thị hóa, bảo hộ và xử lý tốt vấn đề tài sản tập thể nông thôn trở thành một công việc cơ bản để phá vỡ kết cấu kinh tế xã hội “nhị nguyên”, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định của nền kinh tế, thúc đẩy thành phố và nông thôn tiến tới nhất thể hóa. Tuy nhiên thúc đẩy đô thị hóa không thể trả giá bằng việc hi sinh lợi ích của người nông dân. Nếu không đô thị hóa chỉ khiến nông thôn bị thụt lùi, nông nghiệp suy thoái, nông dân gặp tai họa. Làm thế nào để vừa gia tăng tiến trình đô thị hóa vừa bảo vệ quyền lợi của người nông dân và đảm bảo sự phát triển của nông nghiệp nông thôn đó là vấn đề thực tế cần phải giải quyết.

3. Lựa chọn con đường đổi mới cho chế độ tổ chức kinh tế tập thể nông thôn trong tiến trình đô thị hóa
Trong tiến trình đô thị hóa làm thế nào để tỉnh táo lựa chọn con đường cải cách chế độ tổ chức kinh tế tập thể nông thôn, từ đó giải quyết có hiệu quả bài toán khó trong việc xử lý sắp xếp tài sản tập thể nông thôn trong tiến trình đô thị hóa, thúc đẩy tiến trình đô thị hóa nông thôn một cách hữu hiệu là vấn đề thực tế và lý luận cần phải giải quyết. Trong tiến trình đô thị hóa, việc xử lý sắp xếp tài sản tập thể nông thôn có bao nhiêu cách thức và con đường tiến hành. Trong thực tế một cách làm phổ biến là lựa chọn phương án “bổ dưa”. Tức là “quy thành tiền” tài sản tập thể, lượng hóa và quy ra đầu người, để người nông dân thành viên của tổ chức kinh tế tập thể “mang tiền vào thành phố” hoặc chia cho người dân dưới hình thức hiện vật, sau đó giải tán tập thể, mọi người tự tìm kế mưu sinh. Phương án này không phải là sự lựa chọn lý tính để cải cách: Trước hết, do kết cấu nhị nguyên thành phố nông thôn và nguồn tài lực của chính quyền có hạn, kinh tế tập thể vẫn là nguồn quan trọng cho sự nghiệp công ích nông thôn, nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng và hoàn thiện các thể chế mang tính bảo đảm như y tế, viện dưỡng lão cho nông dân và việc xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường, điện nước... Tiếp đó kinh tế tập thể vẫn là một cầu nối để người nông dân tham gia vào kinh tế thị trường. “Làm thế nào để tận dụng tốt tài sản tập thể, tập hợp những người nông thân có địa vị tương đối thấp, để họ tham gia sản xuất xã hội hóa là con đường thực tế để giải quyết vấn đề việc làm cho nông dân, gia tăng thu nhập cho người dân. Còn căn cứ theo thói quen tư duy là “phân tài sản cho từng người từng hộ”, trực tiếp phân chia tài sản tập thể hiện tồn cho nông dân, lựa chọn biện pháp tương tự như liệu pháp “sốc” của Nga để thúc đẩy bước cải cách tiếp theo, trên thực tế lại phủ định thành quả phát triển hàng chục năm của kinh tế tập thể, phá hoại và phân tán sức sản xuất thực tế, vừa không làm gia tăng phúc lợi thực tế cho người dân, vừa không có lợi cho sự phát triển lâu dài ở nông thôn.” Vì thế sự lựa chọn lý tính cho công cuộc cải cách kinh tế tập thể nông thôn trong tiến trình đô thị hóa là thông qua cải cách chế độ sản quyền để tiến hành cải tạo tổng thể đối với kinh tế tập thể vốn có. Tôi cho rằng, việc lựa chọn cải cách chế độ sản quyền tập thể nông thôn bắt buộc phải tuân thủ hai nguyên tắc dưới đây: Một mặt phải kiên trì chế độ sở hữu tập thể, không thể giải tán kinh tế tập thể rồi từ đó phủ định thành quả phát triển hàng chục năm của kinh tế tập thể. Mặt khác lại phải khắc phục có hiệu quả những bất cập của chế độ sở hữu tập thể, thay đổi đặc điểm hướng ngoại mạnh và sản quyền mơ hồ của chế độ sở hữu tập thể, nhờ đó bảo vệ thành quả phát triển của kinh tế tập thể và sản quyền đối với tài sản tập thể một cách hữu hiệu, ngăn chặn thất thoát nguồn tài nguyên nông nghiệp nông thôn ra ngoài và việc chiếm hữu tài sản tập thể trong tiến trình đô thị hóa. Làm thế nào để vừa kiên định chế độ sở hữu tập thể vừa khắc phục được những bất cập trong đó, trong thực tế thường có một số hình thức chế độ sau có thể chọn lựa, tức là: chế độ cổ phần điển hình, chế độ hợp tác điển hình và chế độ cổ phần hợp tác.

Sự lựa chọn thứ nhất là thực hiện cải cách theo mô hình tiến hành chế độ hợp tác điển hình đối với kinh tế tập thể nông thôn vốn có. Phương án này không hoàn toàn thích hợp với kinh tế tập thể nông thôn Trung Quốc. Tôi cho rằng ở chế độ hợp tác sản quyền phân bố không đồng đều trong và ngoài tổ chức. Xã viên trong hợp tác xã vừa là người lao động, vừa là người bỏ vốn và người sở hữu tài sản. Đồng thời xã viên nắm giữ quyền kiểm soát và quyền lấy còn lại, quyền sở hữu doanh nghiệp thuộc về xã viên. Vì thế sản quyền ở hợp tác xã có khuynh hướng nội bộ hóa, thuộc về xã viên, những người không phải xã viên thì không có sản quyền, sản quyền có tính khép kín, có thể bảo vệ tài sản tập thể không bị bên ngoài xâm phạm. Nhưng sản quyền ở hợp tác xã điển hình vẫn chưa được lượng hóa hoàn toàn, số lượng phần sở hữu chung của xã viên không rõ ràng. Tài sản tích lũy chung không thể tách rời thuộc sở hữu của toàn thể thành viên, sản quyền thuộc cá nhân xã viên không có mức rõ ràng. Mức độ lượng hóa sản quyền của bản thân chế độ hợp tác rất thấp, ranh giới của một số sản quyền không rõ ràng, sản quyền có tính lập lờ mơ hồ. Lựa chọn chế độ hợp tác không thể khắc phục một cách hiệu quả những bất cập trong vấn đề sản quyền tài sản tập thể bị mơ hồ. Vì thế biện pháp này không thể áp dụng trong quá trình cải cách kinh tế tập thể nông thôn Trung Quốc.

Sự lựa chọn thứ hai là thực hiện mô hình tiến hành chế độ cổ phần điển hình đối với kinh tế tập thể nông thôn vốn có. Phương án này cũng không hoàn toàn khả thi. Vì đặc điểm của sản quyền ở chế độ cổ phần là phạm vi chủ thể sản quyền khá rộng rãi, tư cách cổ đông tương đối thoáng, bất cứ ai cũng có thể trở thành cổ đông bằng cách mua cổ phần. “Kinh tế tập thể nông thôn không thích hợp sử dụng nguyên tắc trên đây, yêu cầu tư cách thành viên không nên quá thông thoáng, vì một bộ phận quan trọng cấu thành tài sản tập thể nông thôn chính là đất đai. Giá trị đất đai khó có thể đánh giá một cách chính xác, do đó giá trị không ngừng tăng lên. Hiện nay giá trị đất đai trong tổng số tài sản tập thể nông thôn chưa được phản ánh chính xác.  Nếu giá trị đất đai không rõ ràng, tư cách thành viên không hạn chế, người ngoài mua cổ phần là được sở hữu giá trị tài sản đất đai, từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi của các thành viên tự nhiên nằm trong khu hợp tác xã- người sở hữu đất đai thực sự. Ngoài ra tập thể phải gánh vác lượng lớn sự nghiệp công ích và quản lý khu hợp tác xã, người ngoài mua cổ phần thậm chí kiểm soát cổ phần sẽ làm suy yếu mục tiêu chung của khu hợp tác xã”. Tôi cũng tán đồng quan điểm trên đây, đồng thời cho rằng mức độ lượng hóa sản quyền ở chế độ cổ phần tương đối cao, đặc điểm rõ ràng của sản quyền có thể khắc phục có hiệu quả vấn đề quyền sở hữu tài sản tập thể mơ hồ.

Sự lựa chọn thứ ba là tiến hành cải cách chế độ cổ phần hợp tác đối với kinh tế tập thể nông thôn vốn có. Tức là dưới tiền đề chế độ sở hữu tập thể đối với tài sản tập thể kiên trì không đổi, trên cơ sở kinh tế tập thể vốn có, tuân thủ nguyên tắc cơ bản của chế độ hợp tác và chế độ cổ phần, căn cứ theo trình tự và phương pháp nhất định để đem một phần hoặc toàn bộ tài sản của tập thể lượng hóa đổi thành cổ phiếu theo số lượng nhân khẩu hoặc lượng lao động cống hiến, khiến cho toàn thể thành viên của tổ chức kinh tế tập thể được hưởng sản quyền đối với tài sản tập thể một cách rõ ràng và thu được lợi ích tương ứng, hình thành cơ chế vận hành và tổ chức kinh tế hợp tác kiểu mới “kinh doanh tự chủ, quản lý dân chủ, có lợi cùng hưởng, lỗ lãi cùng chịu” để thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường hiện đại. Cải cách chế độ cổ phần hợp tác là con đường hiệu quả để đổi mới tổ chức kinh tế tập thể nông thôn trong tiến trình đô thị hóa. Trong quá trình đô thị hóa, nó có thể giải quyết một cách hiệu quả những khó khăn trong việc xử lý tài sản tập thể, từ đó thực sự thúc đẩy tiến trình đô thị hóa nông thôn. Chế độ cổ phần hợp tác ở nông thôn là một kiểu đổi mới chế độ sản quyền đối với tài sản tập thể nông thôn trong khi đô thị hóa. Cơ chế đổi mới quản lý của nó thể hiện trên mấy phương diện sau:

Trước tiên việc cải cách chế độ cổ phần hợp tác ở nông thôn tận dụng một cách hiệu quả đặc điểm của chế độ cổ phần hợp tác, đó là sản quyền có tính nội bộ và yêu cầu hạn chế đối với tư cách thành viên. Nó đã khắc phục những bất cập do sản quyền tài sản tập thể mang tính hướng ngoại mạnh gây ra, có thể ngăn chặn người ngoài mua cổ phần chiếm hữu giá trị tài sản đất đai gây tổn hại đến quyền lợi của các thành viên là chủ sở hữu đất đai thực sự, bảo vệ tài sản tập thể không bị bên ngoài xâm phạm, ngăn chặn nguồn tài nguyên nông nghiệp nông thôn bị thất thoát ra ngoài và sự chiếm hữu tài sản tập thể trong quá trình đô thị hóa.

Tiếp đó chế độ cổ phần hợp tác ở nông thôn đã tận dụng một cách hiệu quả đặc điểm của chế độ cổ phần hợp tác nói chung là sản quyền phân bố tương đối cân bằng, thông qua việc đem sản quyền tài sản tập thể lượng hóa cho cá nhân bằng hình thức cổ phần không chỉ cải thiện có hiệu quả vấn đề phân phối lợi ích tài sản tập thể mất cân đối mà còn khiến các thành viên của tập thể được hưởng lợi do tài sản tập thể mang lại, hơn nữa khiến người nông dân có thể mang theo cổ phiếu bên mình vào thành phố, giải tỏa tâm lý lo lắng khi phải rời bỏ nông thôn, từ đó giải tỏa những chướng ngại ảnh hưởng đến tình hình luân chuyển sức lao động hợp lý, đẩy nhanh tiến trình trở thành thị dân của người nông dân và tiến trình đô thị hóa.

Cuối cùng, cải cách chế độ cổ phần hợp tác nông thôn tận dụng hiệu quả đặc điểm của chế độ cổ phần hợp tác- mức độ lượng hóa sản quyền cao, sản quyền rõ ràng, làm rõ ranh giới sản quyền và phần sản quyền cho mỗi cá nhân xã viên, khắc phục bất cập do sản quyền đối với tài sản tập thể bị mơ hồ gây ra, đồng thời tránh sự xâm phạm của chính quyền đối với sản quyền tài sản tập thể nông thôn, tình trạng quyền lợi đối với tài sản tập thể của người dân của thôn xã không được bảo đảm đã được cải thiện một cách tương đối triệt để.

4. Thực tiễn cải cách chế độ cổ phần hợp tác cấp nông thôn ở thành phố Vô Tích tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) trong tiến trình đô thị hóa

Sau khi cải cách mở cửa, thành phố Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô trở thành một trong những khu kinh tế phát triển nhất của Trung Quốc. Do điều kiện địa lý ưu đãi và tiến hành cải cách tương đối sớm nên sản nghiệp phi nông nghiệp mang tính tập thể có những bước phát triển tương đối nhanh, thực lực của kinh tế tập thể tăng mạnh. Tại rất nhiều khu vực của Vô Tích, công cuộc cải cách đã khiến cho diện mạo nông thôn có những thay đổi sâu sắc, sức mạnh của nông thôn tăng lên rõ rệt, lợi ích tập thể không ngừng gia tăng. Ví dụ như thôn Trần Cảng thị trấn Hoàng Cảng khu Bắc Đường thành phố Vô Tích, năm 1980 tài sản tịnh của tập thể nông thôn là 280 vạn đồng, đến năm 2002 đã tăng lên trên 282 triệu đồng. Lợi nhuận phân phối cho tập thể nông thôn sau một năm tăng từ 420 vạn đồng (năm 1980) lên 650 vạn đồng trở lên (năm 2002). Làm thế nào để phân chia nguồn lợi ích tập thể to lớn này trở thành vấn đề mà người dân của thôn xã quan tâm chú ý nhất. Mong muốn yêu cầu được phân chia lợi ích kinh tế tập thể của người dân của thôn xã ngày càng mạnh mẽ. Nhưng với chế độ sản quyền kinh tế tập thể truyền thống lại thiếu một thước đo tiêu chuẩn để phân chia lợi ích tập thể. Từ rất lâu, việc phân chia lợi ích tập thể do người cán bộ nông thôn quyết định, cách làm vừa không công khai, thiếu căn cứ khoa học khiến người dân phàn nàn. Cùng với việc tổng lượng tài sản kinh tế tập thể ngày càng gia tăng, sự bất mãn của người nông dân cũng lên cao, đến lúc cảm thấy không thể nhẫn nhịn được nữa, đòi hỏi cấp thiết cần phải có cải cách trong chế độ phân phối. Đồng thời, việc thúc đẩy nhanh công nghiệp hóa và đô thị hóa khiến mâu thuẫn về sản quyền của kinh tế tập thể nông thôn càng sâu sắc hơn. Trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, một số lượng lớn đất bị trưng dụng, người nông dân mất đất trở thành thị dân. Trong số 14 làng của thị trấn Hoàng Cảng- Vô Tích có 6 làng không còn một mét đất. Công nghiệp hóa và đô thị hóa đã phá vỡ sự sắp xếp khu xã vốn có, hơn nữa đây không còn là hiện tượng ngẫu nhiên, cá biệt mà mang tính thường xuyên. Căn cứ vào cách lý giải truyền thống, người sở hữu tài sản tập thể phải thuộc tập thể người dân của thôn xã, bất luận già trẻ cống hiến lớn nhỏ, một khi rời khỏi địa bàn thôn xã thì sẽ mất tư cách xã viên, cũng mất luôn cả quyền được hưởng tài sản tập thể mà không có bất cứ sự bồi thường nào. Công nghiệp hóa và đô thị hóa khiến vấn đề sản quyền về kinh tế tập thể nông thôn xuất hiện nhiều mâu thuẫn gay gắt, trước khi người dân của thôn xã rời khỏi thôn xã, yêu cầu xác định rõ ràng phần tài sản tập thể thuộc về bản thân, cho dù là rời đi cũng vẫn có thể được hưởng lợi ích do tài sản tập thể mang lại.

Dưới hình thức mới của công nghiệp hóa và đô thị hóa, để giải quyết hiệu quả những vấn đề trên, để kinh tế tập thể nông thôn phát huy vai trò hơn nữa, thành phố Vô Tích học tập theo cách làm của các nơi khác, tiến hành thăm dò tích cực thúc đẩy cải cách chế độ cổ phần hợp tác đối với kinh tế tập thể nông thôn. Chế độ cổ phần hợp tác nông thôn ở Vô Tích trước tiên được thí điểm ở thôn Trần Cảng thị trấn Hoàng Cảng khu Bắc Đường thuộc Vô Tích. Cách làm cơ bản như sau:

Thứ nhất là kiểm kê đối chiếu tài sản. Tiến hành kiểm kê và đối chiếu thực tế toàn bộ các loại tài sản thuộc sở hữu của tập thể nông thôn, làm rõ gốc gác của tài sản, phân định quyền sở hữu theo quy định pháp luật. Thứ hai là lập chương trình. Căn cứ vào luật pháp, pháp quy hiện hành của nhà nước, lập ra chương trình cổ phần hợp tác xã kinh tế. “Chương trình” sau khi được đảng uỷ và chính quyền thị trấn xem xét, đưa ra hội đồng cổ đông thảo luận thông qua và có hiệu lực. Thứ ba là thiết lập quyền cổ phần. Thông thường sẽ thiết lập cổ phần tập thể, cổ phần nhân khẩu, cổ phần cống hiến. Lợi nhuận của cổ phần tập thể chủ yếu phục vụ chi tiêu cho sự nghiệp hành chính, xã hội thường ngày của thôn xã. Cổ phần nhân khẩu được lượng hóa chia cho người dân của thôn xã, được hưởng lợi ích từ cổ phần theo quy định pháp luật. Cổ phần cống hiến được lấy làm giải thưởng, được lượng hóa cho những người dân của thôn xã có cống hiến cho sự phát triển kinh tế tập thể. Thứ tư là lượng hóa cổ phần. Căn cứ vào quá trình hình thành tài sản mang tính kinh doanh tập thể và tình hình cấu thành tổng lượng tài sản thôn hiện có, tùy theo hoàn cảnh xác định hợp lý tỉ lệ cổ phần nhân khẩu cơ bản và cổ phần cống hiến trong tổng số cổ phần cá nhân. Việc lượng hóa cổ phần nhân khẩu cơ bản, căn cứ vào số nhân khẩu thực tế trong thôn khi thực hiện cải cách chế độ cổ phần hợp tác kinh tế tập thể nông thôn, căn cứ vào phân loại tuổi tác, phân cấp định bậc để xác định các loại hệ số phân phối cho nhân khẩu. Cổ phần cống hiến lao động căn cứ vào số năm lao động tại thôn xã của người nông dân, căn cứ vào phương pháp phân kỳ phân cấp định bậc để xác định hợp lý hệ số phân phối của cá nhân trong tổng số cổ phần cống hiến lao động. Cổ phần nhân khẩu, cổ phần cống hiến có thể kế thừa theo quy định pháp luật, không được trả lại hoặc quy thành tiền. Thứ năm là tổ chức “hai hội”. Căn cứ vào tỉ lệ cổ phần nhất định để xác định đại diện cổ đông, hội nghị đại biểu cổ đông sẽ tiến hành bầu hội đồng quản trị, hội đồng giám sát, tiếp đó các thành viên trong hai hội đồng này sẽ bầu ra chủ tịch hội đồng. Thứ sáu là xác định rõ trách nhiệm. Xây dựng cơ chế quy kết trách nhiệm đối với tài sản kinh doanh, thực hiện kết nối lợi ích của người kinh doanh với lợi ích tập thể. Sau khi các thành viên của hội đồng quản trị xác định mục tiêu nhiệm kỳ, thực thi chế độ báo cáo tài sản, đồng thời triển khai kiểm tra hàng năm. Thứ bảy là quy phạm việc phân phối. Quá trình phân phối lợi ích của hợp tác xã cổ phần kinh tế tập thể nông thôn tiến hành theo quy định của chương trình, thông qua việc công khai nhiệm vụ của thôn xã, tiếp nhận sự giám sất của người dân thôn xã.

Cuộc cải cách đã giành được những thành công to lớn. Ngày 5/12/2002, hợp tác xã kinh tế cổ phần đầu tiên của thành phố Vô Tích chính thức thành lập.Trên cơ sở này, thành phố đã tổng kết và phổ biến cách làm cũng như kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chế độ cổ phần hợp tác. Đến năm 2003, toàn thành phố có 25 thôn thực hiện cải cách theo chế độ mới này. Tổng số tài sản tập thể của những thôn này lên đến 770 triệu đồng, tài sản tịnh là 560 triệu đồng, trong đó tài sản tịnh có tính chất kinh doanh là 480 triệu đồng. Sau khi thực hiện cải cách chế độ cổ phần hợp tác, 25 hợp tác xã kinh tế cổ phần mới thành lập đã đưa ra 528 nghìn cổ phần, trong đó cổ phần tập thể là 228 nghìn, cổ phần cá nhân là 300 nghìn, số người nắm giữ cổ phần trong tay lên đến 41 nghìn người, bình quân mỗi xã viên hợp tác xã giữ 7,3 cổ phiếu. Năm 2003 có 23 hợp tác xã kinh tế cổ phần kinh doanh có lãi, tổng số lãi chia cho cá nhân là 5,4 triệu đồng, bình quân mỗi cổ phiếu được chia 18,2 đồng, như vậy bình quân mỗi người được hưởng 132,7 đồng lợi tức.

5. Kết luận

Những lý luận phân tích ở trên và thực tiễn ở thành phố Vô Tích đã chứng minh công cuộc cải cách chế độ cổ phần hợp tác cấp nông thôn tiến hành trong quá trình đô thị hóa khắp nơi là một hình thức chế độ hiệu quả có ý nghĩa phổ biến và giá trị sáng tạo. Nó không những ngăn chặn sự thất thoát nguồn tài sản nông nghiệp nông thôn ra ngoài và sự xâm phạm tài sản tập thể mà còn bảo vệ thành quả phát triển kinh tế tập thể và quyền đối với tài sản tập thể của nông dân. Đồng thời nó còn cải thiện những bất cập do phân phối lợi ích tài sản không đồng đều gây ra, là sự lựa chọn lý tính để cải cách chế độ tổ chức kinh tế tập thể nông thôn trong tiến trình đô thị hóa.

IX. LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU VỀ SỰ KHỞI SẮC VÀ PHÁT TRIỂN CỦA QUẦN THỂ NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC
· Phân tích từ góc độ thay đổi chế độ và tư bản xã hội.

Quần thể ngành nghề là chỉ trong lĩnh vực đã định, một nhóm doanh nghiệp và tổ chức pháp nhân gần gũi về mặt địa lý và có quan hệ lẫn nhau, tác động lẫn nhau với tính chất cộng đồng và bổ sung lẫn nhau. Quần thể ngành nghề là mô hình tập trung thường thấy nhất ở Trung Quốc hiện nay. Mô hình này tăng cường khả năng cạnh tranh giữa các thành viên trong quần thể, giảm giá thành (bao gồm giá thành sản xuất nội bộ, giá thành giao dịch với bên ngoài), thúc đẩy nâng cao hiệu suất sản xuất và đổi mới kỹ thuật, ngoài ra còn tăng cường khả năng cạnh tranh của khu vực, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của kinh tế khu vực. Cái gọi là quần thể ngành nông nghiệp thông thường được cho là một tập hợp tập trung cao độ hình thành trên một phạm vi khu vực hoặc không gian gồm các hộ nông dân độc lập với nhau nhưng lại liên hệ với nhau, các doanh nghiệp đầu tàu như doanh nghiệp làm nhiệm vụ lưu thông trong nông nghiệp, doanh nghiệp gia công nông nghiệp... căn cứ vào yêu cầu bối cảnh đô thị hóa, kinh doanh sản nghiệp hóa, sản xuất chuyên môn hóa để phát triển các ưu thế so sánh của sản xuất nông nghiệp. Để nâng cao khả năng cạnh tranh, rất nhiều chính quyền địa phương trên cả nước coi việc phát triển quần thể ngành nghề là nội dung trọng điểm trong công tác kinh tế. Bài viết này cho rằng sự khởi sắc của quần thể ngành nông nghiệp Trung Quốc là dựa vào phương thức phân phối đặc trưng mà tư bản xã hội có trong quá trình Trung Quốc chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường làm nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

1. Sự thay đổi chế độ và sự chuyển biến động thái của tư bản xã hội

1.1 Phân định khái quát giữa khái niệm thay đổi chế độ và tư bản xã hội

Kể từ năm 1977 khi nhà kinh tế học người Mỹ Larry đưa ra khái niệm về tư bản xã hội trong bài viết “Lý luận động lực học của chênh lệch thu nhập giữa các chủng tộc”, các học giả đã tiến hành miêu tả các đặc trưng của tư bản xã hội từ nhiều góc độ khác nhau, bài viết này cho rằng tư bản xã hội là mạng lưới quan hệ xã hội được hình thành thông qua sự tác động giữa các đơn nguyên kinh tế lấy quan hệ xã hội nhất định làm cơ sở, coi văn hóa là quy phạm hành vi nội tại, với mục tiêu là lợi ích chung của quần thể hoặc tổ chức nhất định. Đơn nguyên kinh tế ở đây bao gồm người, các tổ chức như chính quyền, doanh nghiệp...

Sự thay đổi chế độ là chỉ quá trình thay thế và giao dịch của chế độ, thực chất là sự thay thế một chế độ bằng một chế độ có hiệu suất cao hơn. Do chế độ được tạo thành bởi sự ràng buộc phi chính thức (đạo đức, cấm kỵ, thói quen, truyền thống và chuẩn tắc hành vi) và pháp quy chính thức (hiến pháp, pháp lệnh, sản quyền), nên sự thay đổi chế độ tương ứng cũng có thể phân thành thay đổi chính thức và thay đổi phi chính thức. So với sự thay đổi chính thức, sự thay đổi phi chính thức là một quá trình thay đổi di chuyển diễn ra âm thầm trong thời kỳ dài.

1.2 Sự thay đổi chế độ và chuyển hóa động thái của tư bản xã hội

Do chế độ là quy tắc trò chơi trong xã hội, nó quy định phương thức tư duy của các đơn nguyên kinh tế, trói buộc hành vi của các đơn nguyên kinh tế, quyết định quan hệ qua lại giữa các đơn nguyên kinh tế. Ví dụ nếu một chế độ xã hội thay đổi, mạng lưới quan hệ xã hội đối ứng của nó cũng xuất hiện thay đổi, tư bản xã hội lấy mạng lưới quan hệ xã hội này làm vật truyền tải cũng có những thay đổi về động thái. Tức là nói, tư bản xã hội với tư cách là một mạng lưới và quy phạm, nó chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những chỉ đạo tiềm ẩn từ môi trường văn hóa và đặc trưng hoàn cảnh sinh tồn xã hội nơi nó xuất hiện. Về thực chất tư bản xã hội là sự lựa chọn hành vi mà mọi người đưa ra căn cứ vào sự lý giải đối với môi trường sinh tồn xã hội xuất hiện dưới ảnh hưởng rộng rãi của chế độ phi chính thức đặc định.

Sau khi cải cách mở cửa vào năm 1978, Trung Quốc bước vào thời kỳ chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch sang thể chế kinh tế thị trường. Trong trường hợp thông thường, sự thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô một quốc gia, tức là sự thay đổi những chế độ chính thức sẽ ảnh hưởng chung đến đời sống kinh tế của các khu vực. Tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng với Trung Quốc. Thứ nhất, truyền thống tập quyền từ lâu nay tại Trung Quốc khiến sức mạnh của chính quyền can thiệp vào mọi phương diện của đời sống kinh tế, phát huy vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế. Mặt khác, các chính sách pháp luật của chính phủ với các địa phương không giống nhau, từ đó ảnh hưởng quan trọng tới động lực của các chủ thể hành vi trong khu vực trong nỗ lực có ý thức để mở rộng quan hệ với các ban ngành hữu quan như chính quyền và các đoàn thể xã hội, tiến đến quyết định mức tư bản xã hội của các khu vực. Đối lập với chế độ chính thức, chế độ phi chính thức gần với hạt nhân văn hóa của khu vực hơn, tập trung thể hiện giá trị riêng của một xã hội, tác động ngầm tới kinh tế xã hội.Vì thế, một xã hội càng có tính lịch sử độc đáo, càng diễn biến độc lập với xã hội khác. Cho dù kỹ thuật tiến bộ sẽ mở rộng phạm vi hoạt động kinh tế, từ đó thúc đẩy sự hội nhập văn hóa giữa các khu vực khác nhau, nhưng ranh giới này giữa các khu vực vẫn sẽ mãi luôn tồn tại. Vì thế tư bản xã hội của các khu vực cũng sẽ không giống nhau. Để tiện cho nghiên cứu, chúng ta sẽ gọi tư bản xã hội khai thác được thông qua nỗ lực cá nhân là “tư bản xã hội kiểu tu tạo”, gọi nguồn tài nguyên quan hệ kế thừa từ lịch sử và phong tục văn hóa trước đây là “tư bản xã hội kiểu xưa cũ”.

1.3 Tư bản xã hội và phân phối tài nguyên

Nguồn tài nguyên xã hội không chỉ chỉ nguồn tài nguyên vật chất như đất đai, tiền bạc, tài sản... mà còn bao gồm các nguồn tài nguyên vô hình quyền lực, uy tín, thông tin, tri thức.... Thông thường, hình thức phân phối những nguồn tài nguyên hiếm của xã hội gồm 2 loại sau: thứ nhất là nhà nước ủy thác, thứ hai là phân phối theo thị trường. Ngoài hai hình thức phân phối này, tư bản xã hội là một mạng lưới quan hệ xã hội cũng có chức năng phân phối tài nguyên. Tư bản xã hội sở dĩ có chức năng phân phối tài nguyên, chủ yếu là do quan hệ xã hội là một hiện tượng xã hội tồn tại khách quan, nó xâm nhập vào mọi quan hệ xã hội, hình thành một mạng lưới quan hệ xã hội đan chéo phức tạp. Lâm Nam cho rằng những nguồn tài nguyên xã hội như quyền lực, sự giàu có, danh vọng gắn kết trong mạng lưới xã hội, người thiếu những tài nguyên này có thể thông qua mạng lưới xã hội để có được, còn việc sử dụng tài nguyên xã hội là con đường hiệu quả để cá nhân thực hiện mục tiêu mang tính công cụ. Có thể thấy, do con người chiếm hữu mạng lưới quan hệ xã hội nhất định cũng chính là có quyền lợi phân phối tài nguyên xã hội căn cứ vào vị trí của họ. Trung Quốc là một xã hội quan hệ bản vị, việc dựa vào quan hệ để có được tài nguyên rất có điều kiện phát triển tại đây. Trung Quốc đương đại ở vào thời kỳ chuyển đổi xã hội, hình thức phân phối tài nguyên do nhà nước uỷ quyền bắt nguồn từ nền kinh tế kế hoạch trước đây đang có xu hướng suy thoái, còn hình thức phân phối tài nguyên theo thị trường lại có một quá trình hoàn thiện. Điều này dẫn đến phương thức phân phối trong đó chủ thể hành vi dựa vào mạng lưới quan hệ xã hội để có được nguồn tài nguyên hiếm có ảnh hưởng rất lớn đến Trung Quốc đương đại.

2. Quần thể ngành nông nghiệp và tài sản xã hội

2.1 Tính tất yếu của việc ngành nghề nông nghiệp khởi sắc và quan hệ với tư bản xã hội.

Trung Quốc đương đại thực hiện chuyên nghiệp hóa tất yếu phải đi tới hình thành quần thể ngành nông nghiệp. Sản nghiệp hóa nông nghiệp thường chỉ yêu cầu thực hiện nhất thể hóa công thương hoặc nhất thể hóa sản xuất, tiêu thụ. Nhưng quần thể ngành nông nghiệp thì là một lượng lớn cơ sở sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề liên quan đến nông nghiệp tập trung tại một không gian địa lý nhất định, tiến hành các hoạt động sản xuất, gia công và phục vụ về sản phẩm nông nghiệp, vì thế về hình thái thể hiện thành “kinh tế mạng lưới”, “kinh tế dạng khu”. Nhưng việc sản nghiệp hóa nông nghiệp hướng tới phát triển quần thể ngành nông nghiệp bên trong đó lại có tính tất yếu và tính tất nhiên. Một mặt, sau khi nông nghiệp thực hiện sản nghiệp hóa, quy mô doanh nghiệp tất nhiên sẽ buộc phải mở rộng. Khi quy mô doanh nghiệp mở rộng đến một phạm vi nhất định, sự gia tăng của tầng quản lý sẽ gia tăng chi phí giao dịch nội bộ, thông qua bao thầu hoặc do các doanh nghiệp độc lập khác nhau trong một khu sản xuất tiến hành phân công hợp tác có thể có được giá cả thấp hơn và hiệu suất cao hơn, tức là cần tiến hành phân tách theo chiều dọc, như vậy sẽ tạo ra phân công chuyên nghiệp tỉ mỉ hơn. Để giảm giao dịch và rủi ro, theo đuổi kinh tế ngoại biên và kinh tế phạm vi, các doanh nghiệp chuyên nghiệp hóa vốn tách rời sẽ có khuynh hướng tập trung lại với nhau, hình thành khu sản xuất chuyên nghiệp hóa, tức là quần thể ngành nông nghiệp. Mặt khác, quần thể ngành nông nghiệp là một biện pháp hiệu quả trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh tổng hợp của các ngành nghề nông nghiệp. Quần thể ngành nghề là một phương thức quản lý chuỗi giá trị hiệu quả, có thể nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo sức cạnh tranh ngành nghề và sức cạnh tranh cho khu vực. Quần thể ngành nông nghiệp cũng giống như các ngành nghề khác, có thể nâng cao khả năng sản xuất và sức cạnh tranh tổng hợp cho nông nghiệp.

Tuy rằng quần thể ngành nông nghiệp không tách khỏi các nhân tố như yêu cầu hợp tác, kinh tế quy mô, tính phụ thuộc vào đường đi và các điều kiện tự nhiên của nó, nhưng tư bản xã hội là sự ký thác quan trọng trong quá trình diễn tiến phát triển của quần thề ngành nông nghiệp, cơ sở quan trọng để quần thể thành công là tư bản xã hội đầy đủ. Nói một cách khách quan, sự thay đổi chế độ theo kiểu tịnh tiến này của Trung Quốc khiến cho tư bản xã hội kiểu tu tạo hình thành bắt nguồn từ chế độ chính thức và tư bản xã hội kiểu xưa cũ hình thành bắt nguồn từ chế độ phi chính thức phát huy vai trò quan trọng ở các mức độ khác nhau đối với sự hưng thịnh và phát triển của các quần thể ngành nông nghiệp các loại ở các khu vực khác nhau. Nhưng điều quan trọng cần phải chỉ ra là, tư bản xã hội không phải chỉ có hiệu ứng tích cực là tập hợp, khích lệ mà cũng có mặt tiêu cực là trở ngại hạn chế tới sự phát triển quần thể ngành.

2.2 Vấn đề và khó khăn gặp phải trong quá trình phát triển nhóm ngành nông nghiệp, tức là phân tích tính hạn chế của tư bản xã hội đối với sự phát triển quần thể ngành nông nghiệp Trung Quốc trong quá trình thay đổi chế độ

Như đã nói ở trên, nguồn tài nguyên xã hội không chỉ chỉ nguồn tài nguyên vật chất như đất đai, tiền bạc, tài sản... mà còn bao gồm các nguồn tài nguyên vô hình quyền lực, uy tín, thông tin, tri thức.... Thông thường, hình thức phân phối những nguồn tài nguyên hiếm của xã hội gồm 2 loại sau: thứ nhất là nhà nước ủy thác, thứ hai là phân phối theo thị trường. Ngoài hai hình thức phân phối này, tư bản xã hội là một mạng lưới quan hệ xã hội cũng có chức năng phân phối tài nguyên. Tư bản xã hội sở dĩ có chức năng phân phối tài nguyên, chủ yếu là do quan hệ xã hội là một hiện tượng xã hội tồn tại khách quan, nó xâm nhập vào mọi quan hệ xã hội, hình thành một mạng lưới quan hệ xã hội đan chéo phức tạp.

Trước tiên, do tư bản xã hội có tính khép kín, khiến cho người bên ngoài quần thể khó hòa nhập, từ đó khiến xã hội thiếu tính cạnh tranh, hiệu suất phân phối tài nguyên thấp. Tuy nhiên sự phát triển lớn mạnh của các doanh nghiệp trong quần thể ngành nông nghiệp đòi hỏi phải đưa ra chế độ quản lý doanh nghiệp hiện đại, xây dựng cơ chế uỷ thác thay thế tiên tiến, dựa vào tầng quản lý chuyên nghiệp để vận hành doanh nghiệp, còn những nơi mà mạng lưới quan hệ xã hội truyền thống tập trung dày đặc, những người chuyên nghiệp và quản lý chuyên nghiệp hóa thường bị chỉ trích, mối quan hệ xã hội phức tạp trong nội bộ doanh nghiệp khiến cho người quản lý khó thể hiện tài năng, hiệu suất công việc vì thế giảm đi rất nhiều. Sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài nguyên tin tưởng trong xã hội khiến cho các doanh nghiệp liên quan trong nông nghiệp muốn chuyển sang chế độ doanh nghiệp hiện đại ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, vì thế mà ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh chung của quần thể ngành.

Tiếp đó, trong quá trình thay đổi chế độ theo kiểu tịnh tiến, chính quyền với tư cách là nhà cung ứng chủ yếu của chế độ chính thức, bất luận can thiệp tới đời sống kinh tế xã hội với phương thức nào, cá nhân hộ nông dân hoặc các doanh nghiệp liên quan trong nông nghiệp đều có thể thông qua việc xây dựng quan hệ với nó để “thu lợi từ sự khác biệt chế độ”, đồng thời hiệu ứng do “lợi ích quan hệ” mang lại khiến cho ngày càng nhiều thành viên xã hội dồn tâm huyết nỗ lực vào những lĩnh vực phi sản xuất. Đồng thời chính phủ với tư cách là tổ chức theo đuổi lợi ích kinh tế tự thân tối đa hóa trong điều kiện thiếu sự ràng buộc tương quan thường có khuynh hướng thuê tương đối cao. Tư bản xã hội lúc này là một phương pháp phân phối tài nguyên, kết quả tất nhiên là:  vì tài nguyên bị phân phối sai lầm dẫn đến hiệu ích chung của xã hội bị mất mát- bao gồm gây lãng phí lớn tài nguyên xã hội, uy tín của chính phủ bị lung lay, đồng thời kéo dài tiến trình thị trường hóa.

Cuối cùng, việc phát sinh tư bản xã hội mang tính khu vực bắt nguồn từ lợi ích địa phương đã tạo nên sự chênh lệch về lợi ích giữa các quần thể mang tính khu vực hóa, làm giảm sự thừa nhận đối với lợi ích chung giữa các quần thể ở các khu vực khác nhau. Một địa phương hoàn toàn có thể vì lợi ích của khu vực mà hi sinh lợi ích của địa phương khác, tức là sẽ xuất hiện cạnh tranh không lành mạnh trong nội bộ ngành. Không những vậy, do quần thể ngành tại các đặc khu không ngừng phát triển lớn mạnh, khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực này với các địa phương khác không ngừng tăng lên, điều đó tạo ra sự bất ổn trong xã hội.

3. Tổ chức lại tư bản xã hội tại các quần thể ngành nông nghiệp

Trong quá trình Trung Quốc chuyển dịch từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, sự thay đổi động thái tư bản xã hội phát huy tác dụng quan trọng đối với sự phát triển của quần thể ngành nông nghiệp. Trên thực tế, tại các nước kinh tế thị trường phát triển, tư bản xã hội vẫn là một nguồn tài nguyên hiếm hoi tương đối quan trọng. Vì sự phát triển liên tục của quần thể ngành nông nghiệp, cần thiết phải tiến hành tổ chức lại tư bản xã hội.

Một mặt, chính phủ trong quá trình tổ chức lại tư bản xã hội phát huy tác dụng không thể thay thế. Do tư bản xã hội trên một số phương diện có tính chất là sản phẩm chung, bất cứ ai cũng đều không đủ sức hoặc không muốn đầu tư cho nó, dẫn đến tư bản xã hội cung không đủ cầu. Vì thế bất luận là việc nâng cao lượng tồn cho tư bản xã hội kiểu xưa cũ hay xây dựng tư bản xã hội kiểu tu tạo đều cần “lực cưỡng chế” làm điểm xuất phát logic, mà đối tượng có khả năng đưa ra “lực cưỡng chế” duy nhất chính là chính phủ. Thứ nhất cần có sự đảm bảo về cơ chế và chế độ, tạo môi trường thuận lợi cho quần thể ngành nông nghiệp có thể phát triển liên tục. Việc cải cách và kiện toàn pháp luật và pháp chế có hiệu quả trực tiếp nhất đối với việc nâng cao hiệu suất vận hành của nền kinh tế, phát triển hệ thống sáng tạo, tăng cường tính dự kiến của chủ thể thị trường trong giao dịch kinh tế. Ví dụ chính phủ có thể tăng cường nỗ lực vào các sản phẩm chung và sản phẩm chuẩn chung, cung cấp hệ thống phục vụ xã hội hóa tốt, tạo môi trường có lợi cho sự hình thành quần thể ngành nông nghiệp. Tiếp đó, đối với những tiêu cực trong việc quản lý tư bản xã hội phải có mục tiêu rõ ràng. Ví dụ chính phủ phải làm tốt việc thu thập các loại thông tin và công tác phê bình trong quần thể ngành nông nghiệp, giúp đỡ xây dựng nông hộ trong quần thể và chuỗi học tập trong doanh nghiệp liên quan như tính gia công, tính phục vụ, tăng nhanh việc mở rộng tri thức trong quần thể. Cuối cùng sử dụng các biện pháp căn cứ vào tổ hợp các vấn đề thực tế mà quần thể ngành gặp phải trong quá trình phát triển.

Mặt khác, dẫn dắt tổ chức trung gian phát triển và lớn mạnh, ví dụ các tổ chức hợp tác kinh tế nông thôn. Tổ chức trung gian là lực lượng quan trọng đại diện cho lợi ích các thành viên của nó và thúc đẩy quần thể ngành nghề phát triển; là môi giới quan trọng thúc đẩy sự hợp tác giữa các nông hộ, nhà máy gia công nông sản phẩm với các trung tâm nghiên cứu; là cầu nối quan trọng thực hiện cạnh tranh và hợp tác giữa các nông hộ và doanh nghiệp liên quan trong nội bộ quần thể ngành nông nghiệp, thúc đẩy giao lưu giữa doanh nghiệp với chính phủ; là đối tác hợp tác quan trọng khi doanh nghiệp trong quần thể đối mặt với các vấn đề quốc tế như bán phá giá và chống bán phá giá. Xây dựng và phát triển tổ chức kinh tế hợp tác nông nghiệp là yêu cầu khách quan để chuyên nghiệp hóa sản xuất, tập thể hóa kinh doanh, xã hội hóa dịch vụ. Sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn của các nước trên thế giới không nơi nào không lựa chọn phương thức hợp tác lẫn nhau, thông qua hình thức kinh tế xã hội và quan hệ hợp tác đặc thù này khiến nông dân được thu lợi nhiều hơn. Chúng ta đều biết rằng do chế độ kinh doanh nông nghiệp của Trung Quốc là chế độ bao thầu khoán trách nhiệm đến từng hộ, dưới thể chế này muốn liên kết các chủ thể hành vi trong ngành nông nghiệp trở thành một nhóm sinh vật hữu cơ, tất nhiên yêu cầu một tổ chức trung gian có khả năng liên kết các hộ nông dân đơn lẻ lại với nhau, tiến hành kinh doanh kiểu “đại nông trường” giống như những khu vực nông nghiệp phát triển. Đồng thời một số đơn vị gia công và cung cấp những sản phẩm nông nghiệp thô cũng cần tổ chức như vậy, tức là tổ chức hợp tác nông nghiệp mà hiện nay chúng ta vẫn thường nói đến. Vì thế sự phát triển rầm rộ của quần thể ngành nông nghiệp phải bắt tay làm từ các tổ chức hợp tác nông nghiệp chuyên nghiệp, khiến các tổ chức này thực hiện việc cùng chia sẻ nguồn tài nguyên giữa nhà cung ứng giống và máy móc nông nghiệp, đông đảo hộ nông dân, đại lý tiêu thụ, nhà máy gia công sản phẩm nông nghiệp. Trong quá trình quần thể ngành nông nghiệp phát triển, sự phồn vinh của tổ chức hợp tác kinh tế nông nghiệp là chất bôi trơn để toàn bộ ngành nông nghiệp được lưu thông, cũng đồng thời là nền tảng để quần thể nông nghiệp tiếp tục phát triển. Nó là thể trung gian quan trọng để ngành nông nghiệp gia tăng nỗ lực, cải thiện tình trạng giáo điều trong sản xuất, dựa vào những tiến bộ khoa học kỹ thuật để kiện toàn dịch vụ xã hội hóa, nâng cao tố chất của người lao động. Nhưng hoạt động của các tổ chức trung gian trong quần thể ngành nông nghiệp của Trung Quốc không nhiều, chức năng không mạnh, không thể phát huy tác dụng thúc đẩy nên có. Do vậy, nên toàn lực phát triển các kiểu tổ chức nông nghiệp trung gian, từ đó tăng cường liên hệ giữa các chủ thể hành vi trong mạng lưới của địa phương, khiến cho nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ có thể liên kết thành một chỉnh thể thông qua cơ cấu trung gian này.
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